
hoc360.net 

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 
 

 

 

  
                                                             Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

101 

- Chấm bài nhận xét 
Bài 4: Hướng dẫn HS làm vào buổi thứ 2 
Bài 5a: Viết phép tính thích hợp 
HD học sinh quan sát tranh nêu bài toán và viết 
phép tính thích hợp 
Nhạn xét bổ sung 
III/. Củng cố, dặn dò 
GVchốt lại nội dung chính của bài 
Dặn dò:HS về nhà xem lại các bài tâp.học thuộc  
bảng trừ 3 ,4 
        Nhận xét giờ học  
 

 
- Quan sát tranh nêu bài toán 
- Viết phép tính thích hợp 
 
 
 
- Đọc bảng trừ 4 

        
      Tiết 2-3: Tiếng Việt          KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
A/ Yêu cầu: 
- Đọc được các âm, vần các từ, câu ứng dụng twf bài 1 đến bài 40, tốc độ 15 tiếng/phút 
 
-Viết được các âm, vần , từ ứng dụng từ bài 1 đến bài 40, tốc độ 15 chữ/ 15 phút 
B/ Đề bài: 
 1. Đọc : g , k , p ,q , l , m , t , kh , th 
Ia , au , ưa , oi , ai , ui 
Na , gà , ngựa , vui chơi , gửi thư 
mẹ đi chợ  về cho Hà quả , Hà chia quả cho bé Nga và cái Tí 
 2 , Viết:  
1 hàng vần ia , 1 hàng vần ua , 1 hàng từ: mua mía  
 Gió lùa kẽ lá 
 Lá khẽ đu đưa  
Gió qua cửa sổ 
Bé vừa ngủ trưa 
C/ Cách đánh giá 
Đọc : 10 điểm HS đọc trôi  chảy và đọc trơn được 10 điểm tuỳ theo mức độ đọc sai GV cho điểm 
Viết đúng cở chữ , mẫu chữ đều đẹp được 10 điểm, tuỳ theo mức độ HS viết mà GV cho điểm 
 
 

 
                                                Ngày soạn: Ngày 6 tháng11 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ sáu  ngày 13 tháng11 năm 2009 
 
      Tiết 1: Toán    PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5 
A/ Yêu cầu: 
Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 5 
Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ 
Làm bài tập 1 ,bài 2 ( cột 1), bài 3, bài 4a, các bài còn lại làm buổi thứ 2 
B/ Chuẩn bị 
- Các nhóm đồ vật 
C/ Hoạt động dạy học 
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Hoạt động của GV Hoạt độngcủa HS 
I/ Bài cũ: 
    4 - 3 =                       2 - 1 = 
    3 - 2 =                       4 - 1 = 
- Nhận xét ghi điểm 
II/ Bài mới  Giới thiệu bài 
1. Giới thiệu phép trừ bảng trừ trong phạm vi 5 
a) Giới thiệu phép trừ 5 -1= 4 
GV đính lên bảng 5 con gà bằng bìa sau đó bớt 1 
con gà , yêu  cầu HS dựa vào nhóm đồ vật và nêu 
được bài toán. 
Có 5 con gà bớt 1 con gà còn mấy con gà? 
- Năm  bớt một còn mấy? 
- Năm trừ một  bằng mấy? 
- Biểu diển bởi phép tính 5 - 1 = 4  
b) HD phép trừ  5 - 4 = 1   
GV làm ngược lại 5 con gà bớt 4 con gà còn mấy 
con gà? 
GV viết phép tính lên bảng : 5 – 4 = 1 
Tương tự như trên hướng dẫn HS nêu bài toán và 
phép tính 
                          5 - 2 = 3 
                          5 - 3 = 2 
c) Giới thiệu về mqh giữa phép cộng và phép trừ 
+ Bên phải có mấy chấm tròn? Bên trái có mấy 
chấm tròn? Tất cả có mấy chấm tròn? 
                     4 + 1 = 5      5 - 4 = 1 
                     1 + 4 = 5      5 - 1 = 4 
2. Thực hành 
Bài 1:Tính 
- Hướng dẫn cách làm 
- Nhận xét và bổ sung 
Bài 2: Tính ( cột 1) 
Cho HS làm vào bảng con 
Nhận xét và sửa sai cho HS 
Bài 3:Tính 
- Nhắc cách làm tính trừ đặt tính theo cột dọc 
- Chấm bài nhận xét 
Bài 4a : Viết phép tính thích hợp 
- Nhận xét và bổ sung 
3/ Củng cố dặn dò 
Cho HS đọc lại bảng trừ 
- Về nhà học thuộc  bảng trừ trong p.v 5, chuẩn bị 
bài sau 
          Nhận xét giờ học 

 
- Lên bảng làm 
- Đọc bảng trừ 3, 4 
 
 
 
 
 
- Quan sát tranh nêu  bài toán 
 
 
- Trả lời câu hỏi  
 
- Nhắc lại cá nhân đồng thanh 
 
H S nêu bài toán và phép tính tương ứng 
- Đọc lại phép tính 
 
 
Đọc lại bảng trừ cá nhân, đồng thanh 
 
 
 
HS quan sát sơ đồ trả lời câu hỏi 
 
Đọc lại các phép tính cá nhân, đồng thanh 
 
- Nêu yêu cầu 
- Làm bài và nêu kết quả 
 
- Nêu yêu cầu 
- Làm bài vào bảng con 
 
- Nêu yêu cầu 
- Làm bài vào vở 
 
HS chú ý theo dõi 
- Quan sát tranh nêu bài toán 
- Viết phép tính thích hợp 
 
- Đọc bảng trừ trong PV 5 

 
       Tiết 2+3 Tiếng Việt   IÊU       YÊU  
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A/ Yêu cầu: 
Học sinh đọc được: iêu , yêu ,diều sáo ,yêu quý từ và câu ứng dụng 
- Viết được: iêu , yêu ,diều sáo ,yêu quý 
- Luyện nói theo chủ đề: “bé tự giới thiệu” 
B/ Chuẩn bị  
- Tranh minh hoạ 
C/ Hoạt động dạy học 

Hoạt độngcủa GV Hoạt động của HS 
I/ Bài cũ 
- Đọc viết từ ứng dụng, câu ứng dụng của bài iu 
êu 
- Nhận xét ghi điểm 
II/ Bài mới 

TIẾT1 
1. Giới thiệu bài 
- Giới thiệu bài, đọc mẫu  iêu  yêu 
2. Dạy vần 
a) Nhận diện vần  iêu 
Tìm và gắn trên bảng cài vần iêu 
- Ghi bảng  iêu 
- Vần  iêu được tạo nên từ iê và u 
+ So sánh iêu với iu 
b) Đánh vần 
- Đánh vần mẫu   
Thêm âm d vào trước vần iêu và dấu \ trên vần 
iêu để có tiếng mới 
- Ghi bảng  "diều" 
 
- Đánh vần, đọc trơn mẫu 
- Chỉ trên bảng lớp 
- Giới thiệu từ khoá "diều sáo" 
- Chỉ bảng 
* Vần yêu  (Quy trình tương tự) 
Vần yêu giống vần iêu chỉ thay i bằng y 
c) Hướng dẫn viết 
- Vừa viết mẫu vừa hd quy trình viết 
 

      
           

- Theo dõi nhận xét 
d) Đọc tiếng ứng dụng 

 
- Lên bảng thực hiện y/c 
 
 
 
 
 
- Đọc ĐT theo 
 
 
HS thao tác trên bảng cài 
 
-  Trả lời điểm giống và khác nhau 
 
- Đánh vần, ghép vần 
 
- HS thao tác trên bảng cài 
 
 Phân tích tiếng "diều" 
- Ghép tiếng "diều"đánh vần, đọc trơn 
- Đọc theo 
- Phát âm cá nhân, nhóm, ĐT 
- Đọc vần,tiếng khoá, từ khoá 
 
 
 
 
 
 
- Viết bảng con 
 
 
 
 
 
 
 
- Tự đọc và phát hiện tiếng mới 
- Đọc cá nhân đồng thanh 
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GV viết từ ứng dụng lên bảng  
- Giải nghĩa từ 
- Chỉ bảng 
- Đọc mẫu 
Cho HS tìm tiếng có vần mới học 

TIẾT  2 
3. Luyện tập 
a) Luyện đọc 
* Luyện đọc bài trên bảng 
- Sửa phát âm cho hs 
- Nhận xét và khen những em đọc tốt 
*Luyện đọc câu ứng dụng 
Cho HS quan sát tranh và nêu nhận xét 
- Giới thiệu câu ứng dụng 
- Chỉ bảng 
- Đọc mẫu 
b) Luyện viết 
GV nêu yêu cầu luyện viết và hướng dẫn cách 
trình bày 
Cho HS viết bảng con 
- Theo dõi nhắc nhở HS 
Chấm bài nhận xét 
c) Luyện nói 
- Nêu câu hỏi gợi ý: 
Trong tranh vẽ gì? Bạn nào trong tranh đang tự 
giớ thiệu? 
Em đang học lớp nào?Cô giáo nào đang dạy em?  
Nhà em ở đâu ? nhà em có mấy anh em?.... 
4. Củng cố dặn dò 
-Cho HS đọc lại toàn bài 
Dặn dò:HS về nhà học bài, chuẩn bị bài sau 
          Nhận xét giờ học 
 

 
HS chú ý lắng nghe 
HS tìm và nêu 
 
 
 
- Phát âm iêu diều diều sáo yêu yêu yêu quý  (  
cá nhân, ĐT) 
- Đọc các từ ứng dụng 
 
- Nhận xét tranh 
- Tự đọc phát hiện tiếng mới 
- Đọc cá nhân, đồng thanh 
-HS chú ý lắng nghe 
 
 
HS viết bảng con 
-  Tập viết  iêu yêu diều sáo yêu quý 
trong vở tập viết 
- Đọc: Bé tự giới thiệuÐ 
 
HS quan sát tranh và dựa vào thực tế để trả lời 
câu hỏi 
 
Một số HS luyện nói trước lớp 
Cả lớp theo dõi nhận xét 
 
 
 
Đọc bảitong sách 

Tiết 4: HĐTT SINH HOẠT SAO - GD PHÒNG CHỐNG THƯƠNG TÍCH 
A/Yêu cầu: 
 GV và HS đánh giá nhận xét lại các hoạt động của các sao trong tuần qua 
 Cho HS nắm được quy trình sinh hoạt sao , biết cách phòng chống thương tích 
Nêu kế hoạch tuần tới 
Có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập và trong mọi hoạt động và phòng chống thương tích
    
B/ Hoạt động dạy học 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
I/ Khởi động 
II/ Nội dung 
1. Nhận xét đánh giá các hoạt động trong tuần  
Đi học chuyên cần, nghỉ học có lý do 
Thực hiện tốt các nề nếp quy định 

Cả lớp múa hát một bài 
 
 
 
HS chú ý lắng nghe để thấy được những việc 
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Làm tốt vệ sinh lớp học 
Có đầy đủ đồ dùng học tập 
*Tồn tại : Một số em còn nói chuyện fiêng 
trong lớp 
2.GV nhắc lại  quy trình sinh hoạt sao 
*Quy trình sinh hoạt sao gồm 6 bước: 
  B1: Tập hợp điểm danh 
  B2: Khám vệ sinh cá nhân 
  B3: Kể việc làm tốt trong tuần 
  B4: Đọc lời hứa của sao nhi 
  B5: Triển khai sinh hoạt chủ điểm 
  B6: Phát động kế hoạch tuần tới 
* Cho các sao lần lượt lên sinh hoạt 
3. Nêu kế hoạch tuần tới 
Tiếp tục thực hiện các nề nếp đã quy định 
Đi học chuyên cần, đảm bảo sĩ số trên lớp, nghỉ 
học phải có lí do  
Mang đúng trang phục, đi dép phải có quai hậu 
Tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp 
Thi đua học tập tốt dành được nhiều  
điểm 10 tặng cô nhân ngày 20/ 11 
* Chú ý đi ra đường đúng quy định và không 
chơi các trò chơi nguy hiểm để đảm bảo an toàn 
tuyệt đối 

làm được và những việc chưa làm được để 
khắc phục và phát huy 
 
 
 
HS học thuộc quy trình sinh hoạt sao 
 
HS chú ý lắng nghe để thực hiện tốt quy trình 
sinh hoạt sao 
 
 
 
Lần lượt các sao  lên sinh hoạt 
. 
 
 
HS chú ý lắng nghe để thực hiện 
 
 
 
 
 
HS chú ý lắng nghe để thực hiện 

      Kí duyệt:  
  

 
 
 

 
      TUẦN 11 

                 ~~~~~~~~~~~~ 
                                                Ngày soạn: Ngày 10 tháng11 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ hai  ngày 16 tháng11 năm 2009 
 
     Tiết 1                                     CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN 
 
     Tiết 2: Đạo đức:       THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ 1  
A/ Yêu cầu: Củng cố cho HS các kiến thức đã học 
HS biết vận dụng những điều đã học vào cuộc sống 
Biết phân biệt hành vi đúng và hành vi sai 
B/ Đồ dùng dạy học: 
GV: Nội dung ôn tập 
HS: Ôn lại các bài đã học 
C/Các hoạt động dạy học: 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
I/ Bài cũ:   
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Anh chị em trong nhà phải đối xử với nhau 
như thế nào? 
GV nhận xét đánh giá 
II/ Bài mới: Giới thiệu bài 
Gv lần lượt đưa ra các câu hỏi giúp HS nhớ lại 
các kiến thức đã học 
-Bài đạo đức đầu tiên các em học đó là bài gì? 
-Vào lớp 1 em cảm thấy thế nào? 
-Trước khi đến lớp em phải ăn mặc như thế 
nào? 
-Để áo quần luôn được gọn gàng sạch sẽ em 
phải làm gì? 
-Được đi học em phải giũ gìn sách vở như thế 
nào? 
- Chúng ta là con là cháu phải có bổn phận gì 
đối với ông bà cha mẹ? 
-Anh chị em trong gia đình phải đối xử với 
nhau như thế nào? 
GV nhận xét và chốt lại những nội dung chính 
III/ Củng cố , dặn dò: 
GD: 
Để xứng đáng là con ngoan trò giỏ em phải 
làm gì? 
GV khen những HS có hành viótots và nhắc 
nhở những HS mắc phải những việc làm chưa 
tốt 
                   Nhận xét giờ học 
 

2 HS trả lời câu hỏi 
 
 
 
HS chú ý lắng nghe suy nghĩ để trả lời câu hỏi 
Em là HS lớp 1 
 
Vui vẻ vì có thêm nhiều bạn mới..... 
Sạch sẽ, gọn gàng 
 
Giặt sạch sẽ , là phẳng .. 
 
Giữ gìn cẩn thận 
 
Kính trọng, lễ phép đối với ông bà cha mẹ 
Thơng yêu đùm bọc lẫn nhau.. 
 
 
 
 
 
Kính trọng , lễ phép đối với ông bà cha mẹ, 
thầy cô giáo 

 
      Tiết 3+4 : Tiếng Việt:   ƯU   ƯƠU 
A/Yêu cầu: 
Học sinh đọc được: ưu , ươu , trái lựu ,yêu quý từ và các câu ứng dụng 
- Viết được: : ưu , ươu , trái lựu ,yêu quý  
- Luyện nói theo chủ đề: “ Hổ, báo, gấu, hươu , nai , voi” 
B/ Chuẩn bị:  
- Tranh minh hoạ 
C/ Hoạt động dạy học: 

Hoạt độngcủa GV Hoạt động của HS 
I/ Bài cũ 
- Đọc viết từ ứng dụng, câu ứng dụng của bài iêu  
yêu 
- Nhận xét ,ghi điểm 
II/ Bài mới 

TIẾT1 
1. Giới thiệu bài 
- Giới thiệu bài, đọc mẫu  ưu ươu 
2. Dạy vần 

 
- Lên bảng thực hiện y/c 
 
 
 
 
 
- Đọc ĐT theo 
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a) Nhận diện vần  ưu 
- Ghi bảng  ưu 
Tìm và gắn trên bảng cài vần ưu 
- Vần  ưu  được tạo nên từ ư và u 
+ So sánh ưu  với au 
b) Đánh vần 
- Đánh vần mẫu   
- Ghi bảng  "lựu" 
- Đánh vần, đọc trơn mẫu 
- Chỉ trên bảng lớp 
- Giới thiệu từ khoá "trái lựu" 
- Chỉ bảng 
* Vần ươu (Quy trình tương tự) 
Vần ươu được tạo nên từ ươ và u 
So sánh vần ươu với vần ưu 
Tìm và gắn trên bảng cài vần ươu 
Thêm âm h vào trước vần ươu để có tiếng mới 
c) Hướng dẫn viết 
- Vừa viết mẫu vừa hd quy trình viết 
 

      
      

- Theo dõi nhận xét 
d) Đọc từ ứng dụng 
GV viết từ ứng dụng lên bảng 
- Giải nghĩa từ 
- Đọc mẫu 
Cho HS tìm tiếng từ mới 

TIẾT  2 
3. Luyện tập 
a) Luyện đọc 
* Luyện đọc câu ứng dụng 
 
 
- Sửa phát âm cho hs 
*Luyện đọc câu ứng dụng 
Cho HS quan sát tranh và nhận xét 
- Giới thiệu câu ứng dụng 
- Chỉ bảng 
- Đọc mẫu 
b) Luyện viết 
GV nêu yêu cầu luyện viết và hướng dẫn cách 
viết 

 
 
HS thao tác trên bảng cài 
 
-  Trả lời điểm giống và khác nhau 
 
- Đánh vần, ghép vần 
- Phân tích tiếng "lựu" 
- Ghép tiếng "lựu"đánh vần, đọc trơn 
- Đọc theo 
- Phát âm cá nhân, nhóm, ĐT 
- Đọc vần,tiếng khoá, từ khoá 
 
 
Trả lời điểm giống và khác nhau 
HS thao tác trên bảng cài 
 
 
 
 
- Viết bảng con 
 
 
 
 
 
 
- Tự đọc và phát hiện tiếng mới 
- Đọc cá nhân, đồng thanh 
 
 
HS tìm và nêu 
 
 
 
- Phát âm ưu, lựu, trái lựu, ươu, hươu, hươu sao 
(  cá nhân, ĐT) 
- Đọc các từ ứng dụng 
 
 
- Nhận xét tranh 
- Tự đọc và phát hiện tiếng mới 
- Đọc cá nhân, đồng thanh 
 
 
-  Tập viết:  ưu, ươu, trái lựu, hươu sao,      
trong vở tập viết 
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- Theo dõi nhắc nhở hs 
-Chấm bài nhận xét 
c) Luyện nói 
- Nêu câu hỏi gợi ý 
Trong tranh vẽ gì? 
Những con vật này sống ở đâu? 
Trong những con vật này, con nào ăn cỏ?.... 
4. Củng cố dặn dò 
Cho HS đọc lại toàn bài 
Dặn dò: HS về nhà học bài, chuẩn bị bài sau  
              Nhận xét giờ học 
 

 
- Đọc: Hổ, gấu, báo, hươu, nai, voi 
 
- HS quan sát tranh và dựa vào thực tế để trả lời 
câu hỏi 
 
 
 
HS mở sách đọc bài 

                                                
                                                Ngày soạn: Ngày 10 tháng11 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ ba  ngày 17 tháng11 năm 2009 
   Tiết 1:  Toán:     LUYỆN TẬP  
A /Yêu cầu: 
- Giúp HS làm được các phép tính trừ trong phạm vi các số đã học 
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp 
-Làm bài tập1, bài 2 (cột 1,3) bài ( cột 1,3)  bài 4 các bài còn lại làm vào buổi thứ 2 
B/ Hoạt động dạy học: 

Hoạt động của GV Hoạt độngcủa HS 
I/ Bài cũ 
    3 - 1 =                    5 - 1 = 
    4 - 2 =                    3 - 2 =  
- Nhận xét ghi điểm 
II/Bài mới: Giới thiệu bài 
Gv hướng dẫn HS làm bài tập 
Bài 1:Tính 
- Hướng dẫn HS làm bài 
- Nhận xét và sửa sai  
Bài 2:Tính ( cột 1,3 ) 
- Hướng dẫn HS cách tính 
- Nhận xét và bổ sung 
Bài 3: > , < ., = ? ( cột 1,3 ) 
GV hướng dẫn HS tính kết quả 1 vế rồi so sánh 
và điền dấu thích hợp 
- Theo dõi nhắc nhở thêm 
- Chấm bài nhận xét 
Bài 4:Viết phép tính thích hợp 
HDẫn HS quan sát tranh nêu bài toán và phép 
tính 
- Nhận xét và bổ sung 
Bài 5: HDẫn HS làm buổi thứ 2 
III/ Củng cố, dặn dò 
Cho HS đọc lại các bảng trừ đã học 
- Về nhà học thuộc  bảng trừ, chuẩn bị bài sau 

 
- Lên bảng thực hiện  
- Đọc bảng trừ trong phạm vi 3,4,5 
 
 
 
- Nêu yêu cầu 
- Làm bài rồi chữa bài 
 
- Nêu cách làm 
- Làm bài rồi đọc kết quả 
 
- Nêu yêu cầu  
- Làm bài rồi đổi vở chữa bài 
 
 
 
- Quan sát tranh nêu bài toán 
- Viết phép tính thích hợp 
 
 
 
- Đọc bảng trừ 3,4,5 
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            Nhận xét giờ học 
 
 Tiết 2 -3:  Tiếng Việt:   ÔN TẬP 
A/ Yêu cầu: 
- Hs đọc được cácvần có kết thúc bằng -u, -o các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng từ bài 38 đến bài 
43 
-  Viết được các vần , các từ ngữ  ứng dụng từ bài 38 đến bài 43 
- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện  theo tranh truyện kể "Sói và Cừu" 
HS khá giỏi kể được 2 ,3 đoạn truyện  theo tranh truyện kể "Sói và Cừu" 
B/ Chuẩn bị:  
- Bảng ôn, tranh minh hoạ 
C/ Hoạt động dạy học: 

Hoạt độngcủa GV Hoạt động của HS 
I/ Bài cũ 
- Đọc viết từ ứng dụng và câu ứng dụng bài  ưu 
ươu 
- Nhận xét  
II/ Bài mới 

TIẾT1 
1. Giới thiệu bài 
2. Ôn tập 
a) Các vần vừa học  
-Đọc âm ,vần 
b) Ghép chữ và vần thành tiếng 
- Hướng dẫn HS ghép các âm ở cột dọc với các 
âm ở hàng ngang để tạo thành tiếng 
- Nhận xét sưả sai 
c) Đọc từ ngữ ứng dụng 
GV viết các từ ứng dụng lên bảng 
- Giải nghĩa từ 
- Nhận xét và bổ sung 
- Đọc mẫu 
d)  Tập viết 
- Viết mẫu và hướng dẫn viết các từ  "cá sấu", "kì 
diệu" 
 

      
     - Nhận xét và sửa sai cho HS 

TIẾT  2 
3. Luyện tập 
a) Luyện đọc 
* Luyện đọc bài trên bảng 
- Sửa phát âm cho hs 

 
- Lên bảng thực hiện y/c 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên chỉ và đọck các âm, vần vừa học trong 
tuần 
- Ghép các âm ở bảng ôn để đọc vần 
- Đọc các vần ở bảng ôn 
 
 
 
- Đọc các từ ngữ ứng dụng cá nhân, đồng 
thanh 
 
 
HS chú ý lắng nghe 
 
 
 
 
- Viết bảng con 
 
 
 
 
 
 
- Đọc các tiếng trong bảng ôn 
- Đọc các từ ứng dụng 
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* Luyện đọc câu ứng dụng 
GV cho HS quan sát tranh và nêu nhận xét 
- Giới thiệu câu ứng dụng 
- Đọc mẫu câu ứng dụng 
- Chỉ bảng 
b) Luyện viết 
GV Nêu yêu cầu luyện viết và hướng dẫn cách 
viết 
- Theo dõi nhắc nhở hs 
c) Kể chuyện 
- Kể chuyện kèm theo tranh minh hoạ (2,3 lần) 
 
- Nhận xét và khen những HS kể tốt 
4. Củng cố dặn dò 
Cho HS đọc lại toàn bài 
- Tìm chữ và tiếng vừa ôn, nhận xét chung 
- Dặn dò: HS về nhà học bài xem bài sau 
                 Nhận xét giờ học 
 

 
 
- Nhận xét tranh 
- Đọc theo 
- Tự đọc 
 
- Viết vào vở tập viết "cá sấu", 
"kì diệu" 
 
- Theo dõi, lắng nghe  
 
- Thảo luận nhóm cử đại diện kể 
-Đại diện nhóm lên kể trước lớp 
 
 
HS đọc bài trong sách 

 
Tiết 4: Mĩ thuật :VẼ MÀU VÀO HÌNH VẼ Ở ĐƯỜNG DIỀM 
                                        GV bộ môn dạy 

                                             
                                                Ngày soạn: Ngày 10 tháng11 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ tư  ngày 18 tháng11 năm 2009 

 
Tiết 1:Thể dục:                Bài 11 
                                     GV bộ môn dạy 
 
 

    Tiết 2: Toán:                 SỐ 0 TRONG PHÉP TRỪ  
A/Yêu cầu: 
Nhận biết vai trò số 0 trong phép trừ , 0 là kết quả của phép trừ 2 số bằng nhau, một số trừ đi 0 
bằng chính số đó 
Biết thực hiện phép trừ có số 0, biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ 
Làm bài tập 1 bài 2 ( cột 1,2) bài 3 
B/ Chuẩn bị: 
- Các nhóm đồ vật 
C/ Hoạt động dạy học: 

Hoạt động của GV Hoạt độngcủa HS 
I/ Bài cũ: 
     5 - 4 =                      2 - 1 = 
     4 - 3 =                     3 - 2 = 
- Nhận xét 
II/ Bài mới 
1. Giới thiệu phép trừ hai số bằng nhau 
a) Giới thiệu phép trừ 1 -1=0 

 
- Lên bảng làm 
- Đọc bảng trừ 5 
 
 
 
- Quan sát tranh nêu  bài toán 
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- Giới thiệu phép trừ  1 - 1 = 0  
b) HD phép trừ  3 - 3 =  (Làm tương tự) 
                          2 - 2 = 
- Kết luận: 0 là kết quả của phép trừ 2 số bằng 
nhau 
2. Giới thiệu phép trừ một số trừ đi 0 
a) Giới thiệu phép trừ 4 - 0 = 4 
- Ghi bảng: 4 - 0 = 4 
b) Giới thiệu phép trừ 5 - 0 =5,  2 - 0 =2,     3 - 0  
= 3 ( Làm tương tự) 
- Kết luận: Số nào trừ đi 0 cũng bằng chính số 
đó 
3. Thực hành 
Bài 1: Tính 
- Hướng dẫn HS tính và ghi kết quả vào sau dấu 
= 
- Nhận xét và bổ sung 
Bài 2: Tính ( Cột 1,2) 
- Theo dõi giúp đỡ 
-Chấm bài nhận xét 
Bài 3:Viết phép tính thích hợp 
- Hướng dẫn HS quan sát tranh và nêu bài toán 
- Nhận xét và bổ sung 
III/ Củng cố ,dặn dò 
GV chốt lại nội dung chính của bài 
- Về nhà học thuộc các bảng trừ , chuẩn bị bài 
sau 
             Nhận xét giờ học 
 

- Trả lời câu hỏi  
- Đọc phép tính 
 
- Nhận xét 
 
 
- Quan sát tranh nêu bài toán và trả lời bài toán 
- Nhắc lại 
 
- Nhận xét 
 
 
 
 
- Nêu yêu cầu 
- Làm bài và nêu kết quả 
 
 
- Nêu yêu cầu 
- Làm bài vào vở toán 
 
- Quan sát tranh nêu bài toán 
- Viết phép tính thích hợp 
 
 
Đọc lại các bảng trừ đã học 
 
 

 
     Tiết 3- 4: Tiếng việt:            ON  -  AN 

I/yêu cầu: 
- Đọc  được :  on , an ,  mẹ con , nhà sàn , từ và các câu ứng dụng  
- Viết được :  on  ,  an ,  mẹ con   ,   nhà sàn   
- Luyện nói từ  2  đến 4 câu theo chủ đề:   Bé và bạn bè  .   
- HS  yêu thích học Tiếng Việt 

II/Đồ dùng dạy-  học: 
        GV :   Bộ chữ , SHS ,  
        HS :    SGK, Bộ chữ , bảng con , vở tập viết 
III/Các hoạt động dạy - học. 

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 
1 . Kiểm tra bài cũ: 
- Đọc bài  43  SHS 
- Viết :  cá sấu   ,   kì diệu    
2. Dạy  học bài mới : 

 
-   Vài HS đọc 
- Bảng con 
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*HĐ1 : Giới thiệu( Trực tiếp) 
*HĐ2: Dạy vần : 
 +Vần  on  :         Tiết 1 
a.Nhận diện vần 
- Nêu cấu tạo vần  on ? 
( on  =  o + n ) 
- Ghép vần  :  on   
b. Đánh vần , ghép tiếng  
-  Đánh vần vần :    o -  n  –  on  
- Ghép :    con   
- Nêu cấu tạo tiếng :  con  =  c + on  
-  Đánh vần tiếng :  
              cờ – on –   con   
- Giới thiệu tranh -> ghi bảng : mẹ con 
Tiếng nào chứa vần mới học? 
- HS đọc tổng hợp 
+ Vần  an ( Qui trình tương tự ) 
- So sánh   on với  an  
- Luyện đọc cả 2 vần  
                         *HĐ giữa giờ : Hát 1 bài 
*HĐ3 : 
HD viết chữ :      on ,  an    ,  
                    mẹ con  ,  nhà sàn    
- Giới thiệu chữ mẫu              
- GV viết mẫu + HD viết  
 

      
      

*Lưu ý : Khoảng cách , vị trí dấu thanh  
            nét nối , qui trình viết liền mạch  
- Nhận xét, chỉnh sử 
 *HĐ4:   
Đọc từ ứng dụng kết hợp giải  
                nghĩa từ  
- Yêu cầu HS tìm tiếng mang vần mới học 
- Cho HS phân tích , đánh vần 
- Đọc trơn từ 
- GV đọc mẫu + giải nghĩa từ 
-  Luyện đọc từ  

          Tiết 2 
*HĐ1: Luyện đọc 
+ Đọc bài tiết 1 
+ Đọc các  câu ứng dụng 

 
 
 
 
 
- Cá nhân , cả lớp   
- Bảng gài  
 
- Cá nhân , dãy , lớp  
-  Bảng gài  
 
- Cá nhân , dãy ,  cả lớp  
 
 
 
- Cá nhân, dãy , cả lớp 
 
 
- Cá nhân, dãy , cả lớp 
 
 
 
 
 
- HS quan sát , nêu nhận xét  
 
- Viết vào bảng con 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên  gạch chân tiếng mang vần mới  
- HS  yếu  
- HS khá , giỏi  
 
- Cá nhân, dãy ,  lớp 
 
- Cá nhân , dãy , lớp  
 
 
- HS nêu 
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- Cho HS quan sát nêu nội dung tranh.   
 
 - Tìm , gạch chân tiếng có vần  mới ?  
- HS phân tích, đánh vần tiếng   
 - Đánh vần , đọc trơn 
*HĐ2 Luyện đọc SHS   
        - Nhận xét , cho điểm 
*HĐ giữa giờ : Hát 
*HĐ3: Luyện viết ở tập viết 
- HD cách trình bày 
- Lưu ý tư thế ngồi , cách cầm bút 
- Thu chấm  bài  
- Nhận xét , chỉnh sửa chữ 
                                   
*HĐ4: : Luyện nói 
- Cho HS quan sát tranh , gợi ý 
- Tranh vẽ gì?  
+GV : Bạn bè là những người cùng học , cùng 
chơi với nhau . 
-  Hãy kể về người bạn thân của  em  ? 
-   Vì sao em  yêu quí bạn ấy  ?   
- Em phải đối sử với bạn như thế nào để luôn đ-
ợc bạn bè yêu quí   ? 
  
3. Củng cố, dặn dò: 
- Nhắc lại nội dung bài  
- Thi tìm tiếng mới có vần  on ,  an  
- Về đọc bài , xem trước bài  45. 
                Nhận xét giờ học  
 

- Đọc nhẩm  
- HS yếu lên bảng gạch . 
- HS nêu  
- HS nêu  
- Đọc cá nhân , bàn , tổ , lớp 
 
 
- Cả lớp , cá nhân  
 
 
-  HS đọc bài vở TV 
 
- Viết bài vào vở  
 
 
 
- Luyện nói trong nhóm 2 
- Vài nhóm lên trình bày 
- Nhận xét  
 
 
 
 
 
 
 
Đọc bài trong sách 
- Nối tiếp nêu miệng 

 
    Tiết 5: Thủ công:  XÉ DÁN HÌNH CON GÀ CON (T.2) 
A/ Yêu cầu: 
- Biết xé dán hình con gà con đơn giản 
- Xé được hình con gà con, dán cân đối, phẳng 
B/ Chuẩn bị 
- Các loại giấy  màu, hồ dán, thước, hình mẫu 
C/ Hoạt động dạy học 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
I. Bài cũ 
Tnhận xét-ghi điểm 
II. Bài mới  Giới thiệu bài 
1. Nhắc lại các bước 
a) Vẽ và xé hình thân gà 
- Vẽ và xé hình chữ nhật dài10 ô, ngắn 8 ô 
- Nhắc lại cách đánh dấu và nối các cạnh 
b) Vẽ và xé hình đầu gà 

2 HS thực hiện 
 
 
 
 
 
 
- Theo dõi thao tác  
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- Vẽ và xé hình vuông cạnh 5 ô 
- Nhắc lại cách đánh dấu và nối hình 
c) Vẽ hoặc xé hình mỏ, chân, mắt gà 
- Vẽ và xé ước lượng hoặc dùng bút màu tô làm 
các bộ phận 
d) Dán hình 
- Xếp hình cho cân đối trước khi dán 
- Hướng dẫn và dán mẫu, bôi 1 lớp hồ mỏng 
2. Thực hành 
- Nhắc xé từ từ,vừa xé vừa chỉnh cho giống hình 
mẫu, dán cân đối phẳng và đều 
3. Nhận xét dặn dò 
- Đánh giá sản phẩm của hs 
- Chọn bài làm đẹp 
- Nhận xét chung 
- Giao việc về nhà 

 
 
-Theo dõi thao tác 
 
 
 
- Theo dõi thao tác 
 
- Theo dõi 
 
- Thực hành xé dán 
- Trang trí thêm cho sinh động hơn 
 
- Bình chọn bài làm đẹp 

                                               Ngày soạn: Ngày 10 tháng11 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ năm  ngày 19 tháng11 năm 2009 
  Tiết 1: Toán:                                  LUYỆN   TẬP   
l . Yêu cầu :  
-  Thực hiện  được  phép tính trừ  hai số bằng nhau , phép trừ một số cho số 0 .                                    
- Biết làm tính trừ trong phạm vi các số đã học . 
 - Rèn kỹ năng tính toán nhanh chính xác ,  
  - HS yêu thích học toán  
ll. Đồ dùng dạy học :  HS :     SHS , bảng con ,  
lll. Các hoạt động dạy – học : 
               Hoạt động của thầy                   Họat động của trò   
1 .Bài cũ:    
     - Đọc bảng trừ trong phạm vi 4,5  
    -  Đặt tính rồi tính :    5-0 =     4+0 =      
2. Bài mới :  
HĐ1 : Giới thiệu bài : Trực tiếp  
HĐ2 : HD học sinh làm bài tập ( T 62 ) 
Bài 1( Cột 1,2,3 ) :  Tính  
- Nêu yêu cầu   
*Khắc sâu :  2- 0 = 2  .  2 – 2 = 0  
 Bài 2: Tính                                                                     
- Nêu yêu cầu  
* Khắc sâu : - Cách đặt tính  
                   - Viết các chữ số thẳng hàng  
Bài 3 ( cột 1+2 ):  Tính  
-   Nêu yêu cầu 
- Thu chấm bài nhận xét   
 
*Khắc sâu : Lấy số thứ nhất cộng với số thứ 
hai , đợc bao nhiêu cộng tiếp với số thứ ba. Ghi 
Kq cuối cùng vào sau dấu bằng . 

 
- Vài HS đọc  
- 1 HS lên bảng + Lớp làm bảng con  
 
 
 
 
- 2 HS nêu 
- HS tính nhẩm – Nối tiếp nêu miệng  
- Nhận xét , đọc bài  
 
- HS làm bảng con + Bảng lớp    
- Nhận xét và đọc   
 
 
- Vài HS nêu 
- HS làm vở 
- Vài em lên bảng chữa bài    
-  Nhận xét  
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Bài 4 ( Cột 1+2 ) :  Điền dấu <, > , = ?  
- Nêu yêu cầu  
- HS làm bài  
*Khắc sâu : Các bước so sánh  
    + Tính kq phép tính  
    + So sánh  
    +  Điền dấu  
 Bài 5a : Viết phép tính thích hợp  
- Giới thiệu tranh  
- Nêu đề toán tương ứng   
- Viết phép tính thích hợp  
          a.  4 – 4 = 0  
 Bay đi mất , chạy đi mất …ta làm phép tính gì 
.? 
3. Củng cố dặn dò  
- GV chốt lại nội  dung bài  
Dặn dò: HS về nhà học bài ,xem bài sau 
- Nhận xét giờ học .  
 

 
 
 
- Vài em nêu 
- Bảng con + Vài em lên bảng  
- Nhận xét  
 
 
 
 
 
  
- Quan sát tranh SHS 
- Vài em nêu  
- Bảng gài  
- Nhận xét và đọc  
 
 
  
 
VN : Học thuộc bảng trừ đã học  

      Tiết 2-3: Tiếng Việt:                     ÂN  -  Ă -  ĂN 

I/Yêu cầu: 

- Đọc  đwợc : ân , ă  ,  ăn ,  cái cân  ,  con trăn ,  từ và câu ứng dụng trong bài . 

- Viết được  ân , ăn , cái cân , con trăn . 
- Luyện nói từ  2  đến 4 câu theo chủ đề:   Nặn đồ chơi  .  

II/Đồ dùng dạy-  học: 
        GV :   Bộ chữ , SHS ,  
        HS :    SGK, Bộ chữ , bảng con , vở tập viết 
III/Các hoạt động dạy - học. 
 

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 
1 . Kiểm tra bài cũ: 
- Đọc bài  44  SHS 
- Viết :  nhà sàn,   hòn đá.  
2. Dạy  học bài mới : 
*HĐ1 : Giới thiệu( Trực tiếp) 
*HĐ2: Dạy vần : 
 +Vần ân    :         Tiết 1 
a.Nhận diện vần 
- Nêu cấu tạo vần   ân? 
(  ân =  â +  n ) 
- Ghép vần  :   ân   
b. Đánh vần , ghép tiếng  
-  Đánh vần vần :   â -  n –  ân  

 
-   Vài HS đọc 
 - Bảng con 
 
 
 
 
 
 
- Cá nhân, cả lớp   
- Bảng gài  
 
- Cá nhân , dãy , lớp  
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- Ghép :   cân   
- Nêu cấu tạo tiếng :   cân  =  c + ân  
-  Đánh vần tiếng :  
              cờ – ân –  cân   
- Giới thiệu tranh -> ghi bảng : cái cân 
 Tiếng nào chứa vần mới học? 
- HS đọc tổng hợp 
+ Vần  ăn ( Qui trình tơng tự ) 
* Lưu ý :          ân = ă + n  
                       - Giới thiệu :  ă 
- So sánh  ân với  ăn  
- Luyện đọc cả 2 vần  
                         *HĐ giữa giờ : Hát 1 bài 
*HĐ3 : :  HD viết chữ :      ân ,   ăn ,  
                   cái cân ,  con trăn   
- Giới thiệu chữ mẫu              
- GV viết mẫu + HD viết  
 

      
     *Lưu ý : Khoảng cách , vị trí dấu thanh  

            nét nối , qui trình viết liền mạch  
- Nhận xét, chỉnh sửa 
 *HĐ4:Đọc từ ứng dụng kết hợp giải  
                nghĩa từ  
- Yêu cầu HS tìm tiếng mang vần mới học 
- Cho HS phân tích , đánh vần 
- Đọc trơn từ 
- GV đọc mẫu + giải nghĩa từ 
-  Luyện đọc từ 

                           Tiết 2 *HĐ1: Luyện đọc 
+ Đọc bài tiết 1 
+ Đọc các  câu ứng dụng 
- Cho HS quan sát ,  nêu nội dung tranh.   
 
 - Tìm , gạch chân tiếng có vần  mới ?  
- HS phân tích, đánh vần tiếng   
 Trong câu có chữ nào viết hoa , vì sao ? 
- Đánh vần , đọc trơn   
*Lưu ý đọc ngắt nghỉ hơi khi gặp  dấu  chấm , 
dấu phẩy . 
*HĐ2: Luyện đọc SHS   
        - Nhận xét , cho điểm  
                 HĐ giữa giờ : Hát 

-  Bảng gài  
 
- Cá nhân , dãy ,  cả lớp  
 
 
 
- Cá nhân, dãy , cả lớp 
 
 
 
 
- Cá nhân, dãy , cả lớp 
 
 
 
 
 
- HS quan sát , nêu nhận xét  
 
- Viết vào bảng con 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên  gạch chân tiếng mang vần mới  
 
- HS  tìm và nêu  
- HS khá , giỏi  
- Cá nhân, dãy ,  lớp 
 
 
 
 
- Cá nhân , dãy , lớp  
 
- HS nêu 
- Đọc nhẩm  
- HS yếu lên bảng gạch . 
- HS yếu  
  
- Đọc cá nhân , dãy , lớp 
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*HĐ3: Luyện viết  vở tập viết 
- HD cách trình bày 
- Lưu ý tư thế ngồi , cách cầm bút 
- Thu chấm 3 bàn 
: *HĐ4:  Luyện nói 
- Cho HS quan sát tranh , gợi ý 
- Tranh vẽ gì?  
-  Bạn nặn những gì   ? 
-  Em thích chơi đồ chơi nào   ? 
- Muốn đồ chơi dùng đợc lâu em phải chú ý gì  
khi chơi ?    
3. Củng cố, dặn dò: 
Cho HS đọc lại bài 
- Thi tìm tiếng  có vần  ân ,  ăn  
- Về đọc bài , xem trước bài  46. 
                 Nhận xét giờ học  
 

- Cả lớp , cá nhân  
-  HS đọc bài vở TV 
 
- Viết bài vào vở  
 
 
 
- Luyện nói trong nhóm 2 
- Vài nhóm lên trình bày 
- Nhận xét  
 
 
 
 
 
-Đọc cá nhân đồng thanh 
-  Bảng  gài  

      
        Tiết 4: Âm nhạc:    HỌC BÀI HÁT : ĐÀN GÀ CON     
                                        GV bộ môn dạy    
 
 
                                         Thứ sáu  ngày 20 tháng11 năm 2009 
                                            Nghỉ- Đ/C Thọ dạy 

TUẦN 12 
                                 ~~~~~~~~~~~~ 
                                                Ngày soạn: Ngày 16 tháng11 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ hai  ngày 23 tháng11 năm 2009 
 
 Tiết 1                                 CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN 
 
 
       Tiết 2: Đạo đức:    NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ  . (T 1) 
A.Yêu cầu: 
- HS  biết được tên nước, nhận biết đợc quốc kỳ, quốc ca của Tổ quốc Việt Nam  . 
- Nêu được khi chào cờ cần phải bỏ mũ nón , đứng nghiêm,  mắt nhìn Quốc kỳ.                                                         
Thực hiện  nghiêm trang khi chào cờ đầu tuần . 
Tôn kính lá quốc kỳ  và yêu quí tổ quốc Việt Nam . 
Biết nghiêm trang khi chào cờ là thể hiện lòng tôn kính Quốc kì và yêu quý Tổ quốc Việt Nam 
B. Tài liệu và phương tiện: 
-  GV:  Vở bài tập đạo đức , lá cờ tổ quốc . 
- Vở bài tập đạo đức , 
C. Các hoạt động dạy học :  
 

Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  
I/ Bài cũ: ổn định tổ chức lớp 
II/ Bài mới: 

 
Hát bài :  Lá cờ Việt Nam  
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* Khởi động :  
           Dẫn dắt giới thiệu bài . 
HĐ1:  Quan sát tranh và đàm thoại . 
- Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì? 
- Các bạn đó là ngời nớc nào , vì sao em biết ?  
 KL: Các bạn nhỏ đang tự giới thiệu làm quen 
với nhau .Mỗi bạn mang 1 quốc tịch riêng , trẻ 
em có quyền có quốc tịch . Quốc tịch chúng ta 
là Việt Nam. 
HĐ2: Quan sát tranh bài tập 2 và thảo  
           luận  
- Những người trong tranh đang làm gì ? 
- T thế đứng chào cờ của họ nh thế nào ? Vì 
sao họ lại đứng nghiêm trang khi chào cờ  Khi 
chào cờ họ hát bài hát nào? 
- Vì sao họ lại sung sướng nâng lá cờ Tổ quốc 
khi chiến thắng ? 
          KL:   SHS . 
+ Cho HS quan sát cờ tổ quốc và giới thiệu 
Quốc kỳ , Quốc ca Việt Nam. 
 HĐ3: Làm bài tập 3  
- Các bạn trong tranh đang làm gì ? 
- Bạn nào cha đứng nghiêm trang khi chào cờ ? 
- Khi chào cờ phải đứng nh thế nào ? 
KL:  Khi chào cờ phải bỏ nón mũ , đứng 
nghiêm trang , không quay ngang .không nói 
chuyện . Mắt nhìn hướng về lá quốc kỳ . 
III/Củng cố - Dặn dò : 
- Hôm nay học chuẩn mực đạo đức nào? 
- Dặn dò : Làm theo bài học  
                            Nhận xét giờ học  

 
- QS tranh bài tập tranh bài tập 1    
 
- Thảo luận cả lớp . 
 
 
 
 
 
 
 
- 3 nhóm , mỗi nhóm quan sát 1 tranh  
- Thảo luận trong nhóm đôi . 
- Đại diện nhóm trình bày . 
- Nhận xét , bổ xung . 
 
 
 
 
 
 
- Quan sát , nêu nhận xét . 
 
 
- Quan sát tranh bài tập 3 
- Thảo luận nhóm đôi  
- Đại diện nhóm trình bày . 
- Nhận xét bổ xung . 
 Vài em nhắc lại  
 
 
 
 
- HS nêu 

      
     Tiết3- 4 : Tiêng Việt:             ÔN  -  ƠN 

I/Yêu cầu 
- Đọc  được :  ôn  ,  ơn ,  con  chồn   , sơn ca . từ và câu ứng dụng 
 Viết được :  ôn  ,  ơn ,  con  chồn   , sơn ca 
- Đọc đúng các từ ngữ và câu ứng dụng  trong bài . 
- Luyện nói từ  2  đến 4 câu theo chủ đề:   Mai sau khôn lớn   .   
- HS  yêu thích học Tiếng Việt 

II/Đồ dùng dạy-  học: 
        GV :   Bộ chữ , SHS ,  
        HS :    SGK, Bộ chữ , bảng con , vở tập viết 
III/Các hoạt động dạy - học. 
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Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 

1 . Kiểm tra bài cũ: 
- Đọc bài  ân , ăn SHS 
- Viết :  con trăn    ,   bạn thân   
2. Dạy  học bài mới : 
*HĐ1 : Giới thiệu( Trực tiếp) 
*HĐ2: Dạy vần : 
 +Vần  ôn  :         Tiết 1 
a.Nhận diện vần 
- Nêu cấu tạo vần  ôn ? 
( ôn  =  ô + n ) 
- Ghép vần  :  ôn   
b. Đánh vần , ghép tiếng  
-  Đánh vần vần :    ô -  nờ   –  ôn  
- Ghép :    chồn   
- Nêu cấu tạo tiếng :chồn  = ch + ôn + \  
-  Đánh vần tiếng :  
    chờ – ôn –   chôn – huyền – chồn   
- Giới thiệu tranh -> ghi bảng :con chồn  
 Tiếng nào chứa vần mới học? 
- HS đọc tổng hợp 
+ Vần  ơn ( Qui trình tương tự ) 
- So sánh   ôn với  ơn  
- Luyện đọc cả 2 vần  
                         *HĐ giữa giờ : Hát 1 bài 
*HĐ4:  HD viết chữ :      ôn ,  ơn    ,  
                con  chồn ,   sơn  ca 
- Giới thiệu chữ mẫu              
- GV viết mẫu + HD viết  
 

      
      

 
*Lưu ý : Khoảng cách , vị trí dấu thanh  
            nét nối , qui trình viết liền mạch  
- Nhận xét, chỉnh sửa 
*HĐ3 : Đọc từ ứng dụng kết hợp giải  
                nghĩa từ  
- Yêu cầu HS tìm tiếng mang vần mới học 
- Cho HS phân tích , đánh vần 
- Đọc trơn từ 
- GV đọc mẫu + giải nghĩa từ 

 
-   Vài HS đọc 
- Bảng con 
 
 
 
 
 
 
- Cá nhân , cả lớp   
- Bảng gài  
 
- Cá nhân , dãy , lớp  
-  Bảng gài  
 
- Cá nhân , dãy ,  cả lớp  
 
 
 
- Cá nhân, dãy , cả lớp 
 
 
- Cá nhân, dãy , cả lớp 
 
 
 
 
 
 
- HS quan sát , nêu nhận xét  
 
- Viết vào bảng con 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 Lên  gạch chân tiếng mang vần mới  
 
- HS  yếu  
- HS khá , giỏi  
- Cá nhân, dãy ,  lớp 
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-  Luyện đọc từ  
                                                     Tiết 2 

HĐ1: Luyện đọc 
+ Đọc bài tiết 1 
+ Đọc các  câu ứng dụng 
Luyện đọc câu ứng dụng 
- Cho HS quan sát nêu nội dung tranh.   
GV viết câu ứng dụng lên bảng 
 - Tìm , gạch chân tiếng có vần  mới ?  
- HS phân tích, đánh vần tiếng   
Trong câu có chữ nào viết hoa , vì sao ?. 
Trong câu có dấu gì , khi đọc gặp dấu phẩy con 
phải làm gì ? 
- Đánh vần , đọc trơn 
HĐ2: Luyện đọc SHS   
        - Nhận xét , cho điểm  
*Lưu ý : HS khá giỏi đọc trơn . 
            *Nghỉ giữa giờ : Hát 
HĐ3: Luyện viết ở tập viết 
- HD cách trình bày 
- Lưu ý t thế ngồi , cách cầm bút 
- Thu chấm  một số  bài  
- Nhận xét , chỉnh sửa chữ 
HĐ4 : Luyện nói 
- Cho HS quan sát tranh , gợi ý 
- Tranh vẽ gì ? 
-  Em mơ ước mai sau lớn lên làm gì   ? 
-  Để thục hiện mơ ước , bây giờ em phải làm gì   
?    
 
3. Củng cố, dặn dò: 
- Cho HS đọc lại bài 
- Thi tìm  từ  có vần  ôn ,  ơn  
- Về đọc bài , xem trước bài  47   
                  Nhận xét giờ học  

 
 
 
 
- Cá nhân , dãy , lớp  
 
 
- HS nêu 
- Đọc nhẩm  
- HS  lên bảng gạch . 
- HS yếu  
- HS nêu  
 
 
- Đọc cá nhân , dãy , lớp 
 
 
- Cả lớp , cá nhân  
 
 
-  HS đọc bài vở TV 
 
- Viết bài vào vở  
 
 
- Luyện nói trong nhóm 2 
- Vài nhóm lên trình bày 
- Nhận xét  
 
 
 
 
H đọc cá nhân, đồng thanh 
-  Bảng gài  

                                                Ngày soạn: Ngày 16 tháng11 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ ba ngày 24 tháng11 năm 2009 
        Tiết 1: Toán:     LUYỆN TẬP CHUNG 
A/ Yêu cầu: 
- Giúp HS thực hiện được phép cộng phép trừ trong phạm vi các số đã học 
- Phép cộngvới số 0, phép trừ một số cho số 0 
Viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ 
Làm bài tập 1, bài 2 (cột1), bài 3 (cột 1,2) bài 4 
B/ Hoạt động dạy học: 

Hoạt động của GV Hoạt độngcủa HS 
I/ Bài cũ 
        3 - 1 =                    5 - 5 = 

 
- Lên bảng thực hiện  
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        4 - 2 =                    3 - 0 =  
- Nhận xét và ghi điểm 
II/ Bài mới: Giới thiệu bài 
GV hướng dẫn HS làm bài tập 
Bài 1:Tính 
- Hướng dẫn tính và ghi kết quả 
- Nhận xét và bổ sung 
Bài 2: Tính 
- Hướng dẫn HS cách tính 
- Nhận xét và bổ sung 
 
Bài 3: Số? 
GV hướng dẫn cách làm: 3 cộng với mấy để 
bằng 5? 
- Theo dõi nhắc nhở thêm 
Bài 4:Viết PT thích hợp 
- Nhận xét và bổ sung 
III/ Củng cố dặn dò 
GV nhắc lại nội dung chính của bài 
- Về nhà học thuộc  bảng cộng, trừ 
               Nhận xét giờ học 
 

- Đọc bảng trừ trong phạm vi 3,4,5 
 
 
 
- Nêu yêu cầu 
- Làm bài rồi chữa bài 
 
 
- Nêu cách làm 
- Tự nhẩm rồi điền kết quả vào phép tính 
- Nêu yêu cầu  
- Điền số thích hợp vào ô trống 
 
- Quan sát tranh nêu bài toán 
- Viết phép tính thích hợp 
 
- Đọc bảng trừ 3,4,5 

      
       Tiết 2-3: Tiếng Việt :  EN   ÊN  
A/ Yêu cầu: 
-Học sinh đọc  được: en, ên, lá sen, con nhện từ và các câu ứng dụng 
-Viết  được: en, ên, lá sen, con nhện 
-Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới 
B/ Chuẩn bị:  
- Tranh minh hoạ 
C/ Hoạt động dạy học: 

Hoạt độngcủa GV Hoạt động của HS 
I/ Bài cũ 
- Đọc viết từ ứng dụng, câu ứng dụng của bài:  
ôn, ơn 
- Nhận xét 
II/ Bài mới 

TIẾT1 
1. Giới thiệu bài 
- Giới thiệu bài, đọc mẫu  en, ên 
2. Dạy vần 
a) Nhận diện vần  en 
Yêu cầu HS tìm và gắn trên bảng cài 
- Ghi bảng ‘’ en’’ 
- Vần  en  được tạo nên từ e và n 
+ So sánh’’ en’’  với’’ ôn’’ 
b) Đánh vần 

 
- Lên bảng thực hiện y/c 
 
 
 
 
 
- Đọc ĐT theo 
HS thao tác trên bảng cài 
 
-  Trả lời sự giống và khác nhau 
 
- Đánh vần, ghép vần 
- Phân tích tiếng "sen" 
- Ghép tiếng "sen"đánh vần, đọc trơn 
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- Đánh vần mẫu   
Thêm âm s vào trước vần en để có tiếng mới 
- Ghi bảng  "sen" 
- Đánh vần, đọc trơn mẫu 
- Chỉ trên bảng lớp 
- Giới thiệu từ khoá "lá sen" 
- Chỉ bảng 
* Vần ên (Quy trình tương tự) 
Vần ên được tạo nên từ ê và n 
So sánh vần ên với  vần en 
Thêm âm nh vào trước vần ên và dấu . vào dưới 
vần ên để có tiếng mới 
c) Hướng dẫn viết 
- Vừa viết mẫu vừa hd quy trình viết 
 

      
      

 
- Theo dõi nhận xét 
d) Đọc tiếng ứng dụng 
Gv viết từ ứng dụng lên bảng 
- Giải nghĩa từ 
- Chỉ bảng 
- Đọc mẫu 
Tìm tiếng hoặc từ có vần mới 

TIẾT  2 
3. Luyện tập 
a) Luyện đọc 
* Luyện đọc bài trên bảng 
- Sửa phát âm cho hs 
 
- Nhận xét và bổ sung 
*Luyện đọc câu ứng dụng 
- Giới thiệu câu ứng dụng 
- Chỉ bảng 
- Đọc mẫu 
b) Luyện viết 
GV nêu yêu cầu luyện viết và hướng dẫn cách 
trình bày 
- Theo dõi nhắc nhở hs 
c) Luyện nói 
- Nêu câu hỏi gợi ý :  
Trong tranh vẽ gì? 

- Đọc theo 
 
 
 
- Phát âm cá nhân, nhóm, ĐT 
- Đọc vần,tiếng khoá, từ khoá 
 
 
 
HS chú ý theo dõi 
 
 
 
 
 
 
 
- Viết bảng con 
 
 
 
 
 
- Tự đọc và phát hiện tiếng mới 
 
Đọc cá nhân, đồng thanh 
 
HS tìm và nêu 
 
 
 
- Phát âm en, sen, lá sen, ên, nhện, con nhện  ( 
cá nhân, ĐT) 
- Đọc các từ ứng dụng 
- Nhận xét tranh 
 
- Tự đọc và phát hiện tiếng mới 
-  Đọc cá nhân, đồng thanh 
 
-  Tập viết:  en, ên, lá  sen, con nhện, trong vở 
tập viết 
 
- Đọc: Bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới 
ÝHS      quan sát tranh và dựa vào thực tế để  trả 
lời câu hỏi 
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Trong lớp bên phải em là bạn nào? 
Ra xếp hàng em đứng trước bạn nào và sau bạn 
nào? 
Em viết bằng tay phải hay tay trái? 
4. Củng cố dặn dò 
- Cho HS đọc lại toàn bài 
- dặn dò: HS về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau 
                 Nhận xét giờ học 
 

 
 
HS đọc bài trong sách 

 
Tiết 4:Mĩ thuật:                   VẼ TỰ DO 
                                           GV bộ môn dạy 

 
 
                                                Ngày soạn: Ngày 18 tháng11 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ tư  ngày 25 tháng11 năm 2009 
         Tiết 1: Thể dục:                           BÀI 12 
                                                  GV bộ môn dạy 
       
   Tiết 2:  Toán:      PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6 
A/Yêu cầu: 
- Thuộc bảng cộng ,biết làm tính cộng trong phạm vi 6  
Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ 
Làm bài tập1, bài 2 (cột 1,2,3) bài 3 (cột 1,2) bài 4 
B/ Hoạt động dạy học: 

Hoạt động của GV Hoạt độngcủa HS 
I/ Bài cũ 
    2 + 2 - 4 =                   3 - 1 + 1= 
    1 + 3 + 1=                   5 - 2  - 1= 
- Nhận xét 
II/ Bài mới 
1. HD thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong 
phạm vi 6 
a) HD thành lập công thức:5 + 1= 6 
                                           1 + 5 = 6 
GVđính lên bảng 5 chiếc xe bằng bìa rồi đính 
thêm 1 chiếc xe nữa 
- Ghi bảng 5 + 1 = 6  
    5+1=6 thì 1+5=6 
- Ghi bảng 1 + 5 = 6 
b) Phép cộng 4 + 2 = 6          2 + 4 = 6 
                      3 + 3 = 6 
(Hướng dẫn tương tự) 
  2. Thực hành 
Bài 1:Tính: 
- Nhận xét và sửa sai 
Bài 2: Tính:(cột 1,2,3) 

 
- Lên bảng làm 
 
 
 
 
 
 
 
- Quan sát mẫu vật và nêu bài toán và phép tính 
tương ứng 
- Nhắc lại 
- Quan sát mẫu vật và nhận xét 
- Đọc phép tính 
 
- Đọc bảng cộng 
 
- Nêu yêu cầu 
- Làm bài vào bảng con 
 
- Nêu yêu cầu 
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- Nhắc nhở thêm 
- Chữa bài theo từng cột để củng cố về tính chất 
của phép cộng 
Bài 3: Tính:(cột 1,2,) 
- Theo dõi giúp đỡ  
-Chấm bài - Nhận xét 
Bài 4: Viết phép tính thích hợp 
- Nhận xét và bổ sung 
III/ Củng cố dặn dò 
GV chốt lại nội dung chính cửa bài 
- Về nhà học thuộc bảng cộng 6 
               Nhận xét giờ học 
 

- Làm bài rồi chữa bài 
 
 
- Nêu yêu cầu 
- Làm bài vào vở 
 
- Nhìn tranh nêu bài toán 
- Viết phép tính 
 
- Đọc bảng cộng trong PV 6 

                                           
        Tiết 2-3 : Tiếng Việt:                      IN  -  UN 

I/Mục đích - yêu cầu 
- Đọc  viết được :  in  ,  un ,  đèn pin ,  con giun  từ và đoạn thơ ứng dụng 
  Viết được :  in  ,  un ,  đèn pin ,  con giun     
- Luyện nói từ  2  đến 4 câu theo chủ đề:   Nói lời xin lỗi   .   
- HS  yêu thích học Tiếng Việt 

II/Đồ dùng dạy-  học: 
        GV :   Bộ chữ , SHS ,  
        HS :    SGK, Bộ chữ , bảng con , vở tập viết 
III/Các hoạt động dạy - học. 
 

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 
1  Bài cũ: 
- Đọc bài  48  SHS 
- Viết :  con chồn    ,   cơn mưa   
2 Bài mới : 
*HĐ1 : Giới thiệu( Trực tiếp) 
*HĐ2: Dạy vần : 
 +Vần  in  :         Tiết 1 
a.Nhận diện vần 
- Nêu cấu tạo vần  in ? ( in  =  i + n ) 
 Âm nào là âm chính  
- Ghép vần  :  in   
b. Đánh vần , ghép tiếng  
-  Đánh vần vần :    i -  nờ   –  in  
- Ghép :    pin   
- Nêu cấu tạo tiếng :    pin  = p + in  
-  Đánh vần tiếng : pờ – in –   pin 
- Giới thiệu tranh -> ghi bảng : đèn pin  
- HS đọc tổng hợp 
+ Vần  un ( Qui trình tương tự ) 
- So sánh   in với  un  

 
-   Vài HS đọc 
- Bảng con 
 
 
 
 
 
- Cá nhân , cả lớp   
 
 
 
 
- Bảng gài  
 
- Cá nhân , dãy , lớp  
-  Bảng gài  
 
- Cá nhân , dãy ,  cả lớp  
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- Luyện đọc cả 2 vần  
                         *HĐ giữa giờ : Hát 1 bài 
HĐ3: HD viết chữ :      in ,  un    ,  
              đèn pin ,  con giun . 
- Giới thiệu chữ mẫu              
- GV viết mẫu + HD viết  
 

      
      

Lưu ý : Khoảng cách , vị trí dấu thanh  
            nét nối , qui trình viết liền mạch  
- Nhận xét, chỉnh sửa 
*HĐ4: Đọc từ ứng dụng kết hợp giải nghĩa 
 từ : nhà in , mưa phùn , xin lỗi, vun xới . 
- Yêu cầu HS tìm tiếng mang vần mới học 
- Cho HS phân tích , đánh vần 
- Đọc trơn từ 
- GV đọc mẫu + giải nghĩa từ 
-  Luyện đọc từ 
  

                                                     Tiết 2 
HĐ1: Luyện đọc 
+ Đọc bài tiết 1 
+ Đọc các  câu ứng dụng 
- Cho HS quan sát nêu nội dung tranh.   
- Tìm , gạch chân tiếng có vần  mới ?  
- HS phân tích, đánh vần tiếng   
 Trong câu có chữ nào viết hoa , vì sao?. 
 Khi đọc hết  dòng thơ em phải làm gì .? 
- Đánh vần , đọc trơn 
HĐ2: Luyện đọc SHS   
        - Nhận xét , cho điểm  
*Lưu ý : HS khá giỏi đọc trơn . 
             *HĐ giữa giờ : Hát 
HĐ3: Luyện viết ở tập viết 
- HD cách trình bày 
- Lưu ý t thế ngồi , cách cầm bút…. 
- Thu chấm  một số  bài  
- Nhận xét , chỉnh sửa chữ 
HĐ4 : Luyện nói 
- Cho HS quan sát tranh , gợi ý 
- Tranh vẽ gì ? 
- Khi nào phải nói lời xin lỗi   ? 

 
- Cá nhân, dãy , cả lớp 
 
 
- Cá nhân, dãy , cả lớp 
 
 
 
 
 
- HS quan sát , nêu nhận xét  
- Quan sát  
 
- Viết vào bảng con 
 
 
 
 
 
- Lên  gạch chân tiếng mang vần mới  
 
- HS  yếu  
- HS khá , giỏi  
 
- Cá nhân, dãy ,  lớp 
 
 
 
- Cá nhân , dãy , lớp  
 
- HS nêu 
- Đọc nhẩm  
- HS yếu lên bảng gạch . 
 
 
- HS nêu  
- Đọc cá nhân , dãy , lớp 
 
- Cả lớp , cá nhân  
 
 
 
-  HS đọc bài vở TV 
 
- Viết bài vào vở  
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-  Bạn đã bao giờ nói lời xin lỗi cha   ?   
   Trong trờng hợp nào ? Bạn nói nh thế  
     nào ? 
3. Củng cố, dặn dò: 
- Cho HS đọc lại bài   
- Tìm  từ  có vần  in ,  un  
- Về đọc bài , xem trước bài  49  . 
                  Nhận xét giờ học  
 

- Luyện nói trong nhóm 2 
- Vài nhóm lên trình bày 
- Nhận xét  
 
 
 
 
Đọc cá nhân, đồng thanh 
-  Nêu miệng   

 
 Tiết 5:  Thủ công:    ÔN TẬP CHƯƠNG I :  KỸ THUẬT XÉ DÁN GIẤY  
l.Yêu cầu: 
- Củng cố được kiến thức ,kỹ năng xé dán giấy  
- Xé dán được ít nhất một hình trong các hình đã học . đường xé ít răng cưa . Hình dán tương đối 
phẳng, 
- Học sinh yêu quí sản phẩm làm ra . 
ll . Đồ dùng dạy học  
    GV:   Các hình mẫu nh tiết trước .  
    HS :   Giấy thủ công , hồ dán , vở thủ công .  
lll.  Các hoạt động dạy học . 
 
        Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  
1. Bài cũ :   Việc chuẩn bị của HS 
2. Bài mới : 
HĐ1 : Giới thiệu bài : Trực tiếp  
HĐ2: HD ôn luyện kỹ thuật xé dán giấy. 
- Nêu các bước xé dán hình ? 
+ Lưu ý :  
- Chọn giấy màu phù hợp  
- Cách để tay đúng kỹ thuật khi xé  
 
 
HĐ3: Thực hành xé dán và trang trí một  
          Trong các hình đã học . 
- Kể tên các hình đã  học xé dán ? 
- Cho HS quan sát hình mẫu . 
- Nêu yêu cầu : Xé dán 1 trong các hình đã học 
. 
*HS khá giỏi : xé dán thêm 1 số hình khác đã 
học , và những sản phẩm mới có tính sáng tạo . 
- Đánh giá sản phẩm . 
3.  Củng cố dặn dò : 
- GV chốt lại nội dung chính của bài 
- Nhận xét giờ học  
 

 
 
 
 
 + HS nêu:  
- Vẽ hình vuông hoặc hình chữ nhật . 
- Xé hình vuông ( hình chữ nhật ) 
- Từ hình vuông , hình chữ nhật xé các hình 
theo yêu cầu. 
- Xé chỉnh sửa cho đẹp . 
- Dán hình và trang trí . 
 
- HS kể ( hình :  vuông , chữ nhật , tam giác , 
tròn , quả cam , cây , con gà con ) 
- HS thực hành xé dán . 
 
 
- HS trng bày sản phẩm . 
 
 
 
 
VN: Tập xé dán hình làm đồ chơi. 
       CB giờ sau: giấy thủ công có kẻ ô. 
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                                               Ngày soạn: Ngày 20 tháng11 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ năm  ngày 26 tháng11 năm 2009 
          Tiết 1: Toán:     PHÉP  TRỪ  TRONG PHẠM VI 6 
I. yêu cầu:  
- HS thuộc bảng trừ  trong phạm vi 6 , biết làm tính trừ  các số trong phạm vi 6 
- Biết viết phép tính thích hợp phù hợp vơi tình huống trong hình vẽ . 
Làm bài tập 1, 2,3 (cột 1,2) bài 4 
- HS yêu thích học toán  

II/Đồ dùng dạy-  học: 
          GV:   SGK, bộ đồ dùng toán 
          HS :   Bộ đồ dùng toán, bảng con, SGK 
III/Các hoạt động dạy - học. 
 

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 
1 . Kiểm tra bài cũ: 
 -  Đặt tính rồi tính  :  5+1 =    2 + 4  =  
 - Đọc bảng cộng trong PV  6 
 -  Nhận xét cho điểm 
2. Dạy - học bài mới : 
HĐ1 : Giới thiệu bài : Trực tiếp 
HĐ2 : Hướng dẫn HS hình thành bảng trừ  
trong phạm vi 6 
           Trực quan : Bộ đồ dùng toán   
Bước 1 : Thành lập công thức  
                6 - 1 = 5   Và   6 -  5 = 1     
-  Có  mấy hình tam giác ? 
-  Bớt đi  mấy hình tam giác ? 
- Còn lại  mấy hình tam giác ? 
Bài toán : Có sáu  hình tam giác , bớt đi một 
hình tam giác . Hỏi có tất cả mấy hình tam giác  
? 

- Có 6 hình tam giác , bớt đi 1 hình tam giác 
còn lại  mấy hình tam giác   ? 
Để ghi lại :  6 bớt 1 còn 5 ta có phép tính sau:  
6 - 1= 5 đọc là : 6 trừ 1 bằng 5 
- QS  mô hình nêu bài toán thứ 2    ?  
-  Nêu phép tính tơng ứng  ?   
                ghi :   6 – 5 = 1    
 - Đọc lại cả 2 công thức : 
Bước 2 :  thành lập các công thức :   

     6 -  2 = 4 ;   6 -  4 = 2 và  6  -  3 = 3         (t-
ơng tự : HS thực hành trên que tính quan sát 
mô hình nêu 2 phép trừ  tương ứng ) 

HĐ 3 :. Hướng dẫn đọc, ghi nhớ bảng  trừ  
trong phạm vi 6 . 

 
- Lớp làm bảng con + 1 em lên bảng  
- Vài em đọc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS quan sát trả lời  
 
 
- HS nêu bài toán 
 
 
- HS nêu :  6 bớt  1 còn  5 
 
- HS  đọc : 6 trừ  1 bằng 5 
 
- Vài em nêu 
 
 
- HS  Đọc  : Cả lớp  
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- Che dần bảng , HS  luyện đọc thuộc 

- Giúp học sinh ghi nhớ CT trừ theo 2 chiều:       
6 - 1 = 5   ;   5  = 6 -  1 

                 6 -  5 = 1   ;  1  = 6 -  5 

                HĐ giữa giờ : hát  

HĐ4 :  Luyện tập  

Bài 1 :   Tính  

  - Nêu yêu cầu                

+Khắc sâu :     6 – 0 = 6              

   Viết các chữ số cho thẳng hàng  nhau .                                   

Bài 2:  Tính  
           -  Bài yêu cầu gì  ?           
           - Ghi bảng  
+ Khắc sâu:     5 + 1 = 6  , 6 – 5 = 1 
                                          6 – 1 = 5 
             và   6  -  6  =  0  
Bài 3 : ( cột 1+2 ) 
- Nêu yêu cầu  
- Thu chấm bài , nhận xét  
- Con thực hiện tính nh thế nào ? 
Bài 4:  
 - Nhìn tranh nêu bài toán 
  - Viết phép tính 
Phép tính : 
  a.  6 – 1 = 5    b.  6 – 2 = 4 
- Còn lại mấy con vịt ? (Mấy con chim?) 
3. Củng cố, dặn dò: 
- Đọc bảng trừ  trong phạm vi 6 
- Về học thuộc bảng trừ trong phạm vi 6 
           Nhận xét giờ học 
 

- Cá nhân , dãy ,  lớp  
 
HS đọc thuộc các công thức 
 
 
 
 
 
 
- 2HS lên bảng + Lớp làm bảng con 
- Nhận xét  
- HS đọc lại phép tính 
 
- HS  tính nhẩm – Nối tiếp nêu miệng  
- HS nhận xét  
 
 
 
 
 
- HS làm vở 
 
- Vài HS  nêu thứ tự thực hiện PT 
 
- Vài HS nêu 
-  HS  làm bảng gài   
 
 
 
- Còn lại 5 con vịt ( 4 con chim  ) 
 
- Cả lớp đọc đồng thanh 

   
      Tiết 2-3: Tiếng Việt:        IÊN  -  YÊN 

I/ Yêu cầu: 
- Đọc , viết được :  iên  ,  yên ,  đèn điện  ,  con yến  từ và các câu ứng dụng  
iết được :  iên  ,  yên ,  đèn điện  ,  con yến  .   
- Đọc đúng các từ ngữ và các  câu ứng dụng  trong bài . 
- Luyện nói từ  2  đến 4 câu theo chủ đề:    Biển cả  .   
- HS  yêu thích học Tiếng Việt 

II/Đồ dùng dạy-  học: 
        GV :   Bộ chữ , SHS ,  
        HS :    SGK, Bộ chữ , bảng con , vở tập viết 
III/Các hoạt động dạy - học. 
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Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 
1 . Kiểm tra bài cũ: 
- Đọc bài  48  SHS 
- Viết :  con giun ,   xin lỗi   
2. Dạy  học bài mới : 
*HĐ1 : Giới thiệu( Trực tiếp) 
*HĐ2: Dạy vần : 
 +Vần  iên  :         Tiết 1 
a.Nhận diện vần 
- Nêu cấu tạo vần  iên ? ( iên  =  iê + n ) 
- Ghép vần  :  iên   
b. Đánh vần , ghép tiếng  
-  Đánh vần vần :    iê -  nờ   –  iên  
- Ghép :    điện   
- Nêu cấu tạo tiếng : đ + iên + .  
-  Đánh vần tiếng : 
       đờ – iên - điên – nặng - điện  
- Giới thiệu tranh -> ghi bảng : đèn điện   
- HS đọc tổng hợp 
+ Vần  yên ( Qui trình tương tự ) 
- So sánh   iên với  yên  
- Luyện đọc cả 2 vần  
                         *HĐ giữa giờ : Hát 1 bài 
HĐ4:  HD viết chữ :      iên ,  yên   ,  
                                 đèn điện ,  con  yến  . 
- Giới thiệu chữ mẫu              
- GV viết mẫu + HD viết  
Vừa viết mẫu vừa hd quy trình viết: 
 

      
           

*Lưu ý : Khoảng cách , vị trí dấu thanh  
            nét nối , qui trình viết liền mạch  
- Nhận xét, chỉnh sửa 
HĐ3: Đọc từ ứng dụng kết hợp giải nghĩa 
 từ : cá biển,viên phấn, yên ngựa, yên vui .- Yêu 
cầu HS tìm tiếng mang vần mới học 
- Cho HS phân tích , đánh vần 
- Đọc trơn từ 
- GV đọc mẫu + giải nghĩa từ 
-  Luyện đọc từ  

 
-   Vài HS đọc 
- Bảng con 
 
 
 
 
 
- Cá nhân , cả lớp   
- Bảng gài  
 
- Cá nhân , dãy , lớp  
-  Bảng gài  
 
- Cá nhân , dãy ,  cả lớp  
 
 
 
- Cá nhân, dãy , cả lớp 
 
 
- Cá nhân, dãy , cả lớp 
- HS quan sát , nêu nhận xét  
- Quan sát  
 
- Viết vào bảng con 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên  gạch chân tiếng mang vần mới  
- HS  yếu  
- HS khá , giỏi  
 
- Cá nhân, dãy ,  lớp 
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* 
                                                     Tiết 2 

HĐ1: Luyện đọc 
+ Đọc bài tiết 1 
+ Đọc các  câu ứng dụng 
- Cho HS quan sát nêu nội dung tranh.   
- Tìm , gạch chân tiếng có vần  mới ?  
- HS phân tích, đánh vần tiếng   
- Đánh vần , đọc trơn 
  HĐ2: Luyện đọc SHS   
        - Nhận xét , cho điểm  
*Lưu ý : HS khá giỏi đọc trơn . 
*HĐ giữa giờ : Hát 
HĐ3: Luyện viết ở tập viết 
- HD cách trình bày 
- Lưu ý t thế ngồi , cách cầm bút. 
- Thu chấm  một số  bài  
- Nhận xét , chỉnh sửa chữ 
HĐ4 : Luyện nói 
- Cho HS quan sát tranh , gợi ý 
- Tranh vẽ gì ? 
-  Em đã ra biển bao giờ chưa , cùng ai  ? 
-  Ra biển em nhìn thấy gì  ?   
3. Củng cố, dặn dò: 
- Nội dung bài  
- Tìm  từ  có vần  iên ,  yên đọc bài , xem trước 
bài  50  . 
                   Nhận xét giờ học  
 

 
 
 
 
 
 
- Cá nhân , dãy , lớp  
- HS nêu 
- Đọc nhẩm  
- HS yếu lên bảng gạch . 
- HS yếu  
 
- Đọc cá nhân , dãy , lớp 
- Cả lớp , cá nhân  
 
 
-  HS đọc bài vở TV 
 
- Viết bài vào vở  
 
- Luyện nói trong nhóm 2 
- Vài nhóm lên trình bày 
- Nhận xét  
 
 
 
-  Nêu miệng   

 
Tiết 4: Âm nhạc:      ÔN TẬP BÀI HÁT: ĐÀN GÀ CON 
                                         GV bộ môn dạy 
 
                                   Thứ sáu  ngày 27 tháng11 năm 2009 
                                            Nghỉ- Đ/C Thọ dạy 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

TUẦN 13 
~~~~~~~~~~~~ 

                                               Ngày soạn: Ngày 26tháng11 năm 2009 
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                                              Ngày dạy:Thứ hâi ngày30  tháng 11 năm 2009 
 
          Tiết 1                                 CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN 
 
 

Tiết 2: Đạo đức    NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ (T.2) 
A/ Yêu cầu: 
- HS  biết được tên nước, nhận biết đợc quốc kỳ, quốc ca của Tổ quốc Việt Nam  . 
- Nêu được khi chào cờ cần phải bỏ mũ nón , đứng nghiêm,  mắt nhìn Quốc kỳ.                                                      
Thực hiện  nghiêm trang khi chào cờ đầu tuần . 
Tôn kính lá quốc kỳ  và yêu quí tổ quốc Việt Nam . 
Biết nghiêm trang khi chào cờ là thể hiện lòng tôn kính Quốc kì và yêu quý Tổ quốc Việt Nam 
B/ Chuẩn bị 
- Một lá cờ, bài hát "Lá cờ Việt Nam" 
C/Hoạt động dạy học 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
I/ Bài cũ 
-Lá cờ VN có nền màu gì? Ở giữa có hình gì? 
- Nhận xét và đánh giá 
II/ Bài mới 
Khởi động 
 Hoạt động 1: Tập chào cờ 
- Làm mẫu 
- Nhận xét và sửa sai cho HS 
- Tổ chức cho cả lớp chào cờ 
 Hoạt động 2: Thi chào cờ theo tổ 
- Theo dõi , nhận xét và bổ sung 
Hoạt động 3: Làm bài tập 4 
-Đính lá cờ lên bảng yêu cầu Hs quan sát mẫu để vẽ 
và tô màu cho đúng 
GV theo dõi và hướng dẫn thêm 
- Kết luận : Trẻ em có quyền có quốc tịch. Quốc tịch 
chúng ta là Việt  Nam. Phải nghiêm trang khi chào 
cờ  để bày tỏ lòng tôn  
kính Quốc kì, thể hiện tình yêu đối với  Tổ quốc 
Việt Nam 
III/ Kết luận dặn dò 
Cho HS đọc 2 câu thơ cuối bài 
Dặn dò: HS thực hiện đúng theo bài học, chuẩn bị 
bài sau 
                 Nhận xét giờ học 
 

 
- Trả lời câu hỏi 
 
 
 
- Hát bài "Lá cờ VN" 
 
- Mời 4 bạn lên tập chào cờ 
 
- Cả lớp tập chào cờ 
- Từng tổ đứng chào cờ tổ trưởng điều 
khiển 
 
 
- Vẽ và tô màu vào Quốc Kì 
 
HS chú ý lắng nghe 
 
 
 
 
- Đọc hai câu cuối bài 
 
 

 
          Tiết 3-4 :Tiếng Việt:  ÔN TẬP 
A/Yêu cầu: 
- HS đọc được các vần có kết thúc bằng n các từ ngữ , câu ứng dụng từ bài 44 đến 51 
Viết được các vần có kết thúc bằng  n, các từ ngữ , câu ứng dụng từ bài 44 đến 51 
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- Nghe hiểu và kể lại 1 đoạn truyện theo tranh truyện kể "Chia phần" 
-HS khá giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh 
B/ Chuẩn bị:  
- Bảng ôn, tranh minh hoạ 
C/ Hoạt động dạy học: 

Hoạt độngcủa GV Hoạt động của HS 
I/ Bài cũ 
- Đọc viết từ ứng dụng và câu ứng dụng bài  
uôn, ươn 
- Nhận xét  
II/ Bài mới 

TIẾT1 
1. Giới thiệu bài 
2. Ôn tập 
a) Các vần vừa học 
 -Treo bảng ôn 
-Đọc âm vần 
b) Ghép chữ và vần thành tiếng 
- Hướng dẫn HS ghép âm ở cột dọc với âm ở  
hàng ngang để tạo thành vần 
- Nhận xét sưả sai 
c) Đọc từ ngữ ứng dụng 
GV viết từ ứng dụng lên bảng 
- Giải nghĩa từ 
- Đọc mẫu 
d)  Tập viết 
- Viết mẫu và hướng dẫn viết các từ  "cuồn 
cuộn", "con vượn" 
 

      
      

- Nhận xét 
TIẾT  2 

3. Luyện tập 
a) Luyện đọc 
* Luyện đọc bài ở tiết 1 
- Sửa phát âm cho hs 
Luyện đọc câu ứng dụng 
Cho HS quan sát tranh và nêu nhận xét 
- Giới thiệu câu ứng dụng 
- Đọc mẫu câu ứng dụng 
b) Luyện viết: 
GV nêu yêu cầu luyện viết và hướng dẫn cách 

 
- Lên bảng thực hiện y/c 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên chỉ các vần vừa học trong tuần 
- Chỉ chữ 
 
- Ghép các âm ở bảng ôn để đọc vần 
- Đọc các vần ở bảng ôn 
 
 
- Đọc các từ ngữ ứng dụng 
 
 
 
- Viết bảng con 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Đọc các tiếng trong bảng ôn 
- Đọc các từ ứng dụng 
- Nhận xét tranh 
Đọc cá nhân đồng thanh 
 
 
- Viết vào vở tập viết "cuồn cuộn" 
"con vượn" 
- Chia phần 
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trình bày 
- Theo dõi nhắc nhở hs 
c) Kể chuyện 
-Treo tranh Cho HS quan sát 
- Kể chuyện kèm theo tranh minh hoạ (2,3 lần) 
- Nhận xét và khen những em kể tốt 
4. Củng cố dặn dò 
- Tìm ì tiếng hoặc từ có vần vừa ôn 
Dặn dò : HS về nhà đọc lại bài, xem bài sau 
                  Nhận xét giờ học 
 

 
- Theo dõi, lắng nghe  
 
- Thảo luận nhóm cử đại diện kể 
 
 
HS tìm và nêu 

                                            
                                               Ngày soạn: Ngày 26tháng11 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ ba ngày 1 tháng 12  năm 2009 
       Tiết 1:  Toán:   PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 7 
A/ Mục tiêu: 
- Thuộc bảng cộng, biết làm tính cộng trong phạm vi 7  
-Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ 
Làm bài tập 1, bài 2 (dòng 1) bài 3 ( dòng 1) bài 4 
Các bài còn lại làm vào buổi thứ 2 
GD : HS tính cẩn thận , chính xác trong học Toán 
B/ Hoạt động dạy học: 

Hoạt động của GV Hoạt độngcủa HS 
I/ Bài cũ 
      2 + 2 + 2 =                      6 - 1+ 1 = 
      6  - 3 + 1 =                      6 - 2 - 1= 
- Nhận xét và ghi điểm 
II/ Bài mới 
1. HD thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm 
vi 6 
a) HD thành lập công thức: 6+1=7, 1+6=7 
GV đính lên bảng 6 con gà bằng bỉag rồi đính 
thêm 1 con nữa yêu cầu HS quan sát vật mẫu và 
nêu bài toán vfa phép tính tương ứng 
- Ghi bảng 6 + 1 = 7 
   6+1=7 thì 1+6=7 
- Ghi bảng 1 + 6 = 7 
b) Phép cộng 5 + 2 = 7, 2 + 5 = 7,                        4 
+ 3 = 7 , 3 + 4 = 7 
(Hướng dẫn tương tự) 
  2. Thực hành 
Bài 1:Tính 
- Lưu ý viết thẳng cột 
- Nhận xét và sửa sai 
Bài 2: Tính (dòng 1) 
Nhânbj xéy và bổ sung 
- Bài 3: Tính (dòng 1) 

 
-  2 HS lên bảng làm 
 
 
 
 
 
- Quan sát vật mẫu nêu bài toán vfa phép 
tính tương ứng 
 
 
 
- Nhắc lại phép tính 
 
- Đọc lại 2 phép tính 
 
- Đọc bảng cộng 
 
 
- Nêu yêu cầu 
- Làm bài vào bảng con 
 
- Nêu yêu cầu 
- Làm bài rồi chữa bài 
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- Theo dõi giúp đỡ  
- Chấm bài, nhận xét 
Bài 4: Viết phép tính thích hợp 
- Nhận xét và bổ sung 
Hướng dẫn các bài còn lại làm vào buổi thứ 2 
III/ Củng cố, dặn dò 
GV chốt lại nội dung chính của bài 
- Về nhà học thuộc bảng cộng 7, xem bài sau 
             Nhận xét giờ học 
 

- Nêu yêu cầu 
- Làm bài vào vở 
 
- Nhìn tranh nêu bài toán 
- Viết phép tính 
 
- Đọc bảng cộng trong PV 7 

       Tiết 2 -3: Tiếng Việt: ONG    ÔNG    
A/Yêu cầu: 
- Học sinh đọc viết được: ong, ông, cái võng, dòng sông 
- Đọc được câu ứng dụng trong bài: Sóng nối sóng... đến chân trời 
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Đá bóng 
B/ Chuẩn bị:  
- Tranh minh hoạ 
C/ Hoạt động dạy học: 

Hoạt độngcủa GV Hoạt động của HS 
I/ Bài cũ 
- Đọc viết từ ứng dụng, câu ứng dụng của bài:  
Ôn tập 
- Nhận xét 
II/ Bài mới 

TIẾT1 
1. Giới thiệu bài 
- Giới thiệu bài, đọc mẫu  ong ông 
2. Dạy vần 
a) Nhận diện vần ‘’ ong’’ 
- Ghi bảng ‘’ ong’’ 
- Vần  ong  được tạo nên từ o và ng 
+ So sánh ‘’ong’’  với ‘’on’’ 
b) Đánh vần 
- Đánh vần mẫu   
- Ghi bảng  "võng" 
- Đánh vần, đọc trơn mẫu 
- Chỉ trên bảng lớp 
- Giới thiệu từ khoá "cái võng" 
-T treo tranh minh hoạ 
- Chỉ bảng 
* Vần ông (Quy trình tương tự) 
Vần ông được tạo nên từ ô và ng 
So sánh vần ông với vần ong 
Thêm âm s vào trước vần ông để có tiếng mới 
Giới thiệu từ khoá : dòng sông 
c) Hướng dẫn viết 
- Vừa viết mẫu vừa hd quy trình viết 

 
- Lên bảng thực hiện y/c 
 
 
 
 
 
- Đọc ĐT theo 
 
HS chú ý theo dõi 
 
 
-  Trả lời điểm giống và khác nhau 
 
- Đánh vần, ghép vần 
- Phân tích tiếng "võng" 
- Ghép tiếng "võng"đánh vần, đọc trơn 
- Đọc theo 
 
- Phát âm cá nhân, nhóm, ĐT 
- Đọc vần,tiếng khoá, từ khoá 
 
 
 
 
 
 
- Viết bảng con 
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- Theo dõi nhận xét 
 
d) Đọc tiếng ứng dụng 
GV viết từ ứng dụng lên bảng 
- Giải nghĩa từ 
- Chỉ bảng 
- Đọc mẫu 

TIẾT  2 
3. Luyện tập 
a) Luyện đọc 
* Luyện đọc bài trên bảng 
- Sửa phát âm cho hs 
- Nhận xét 
*Luyện đọc câu ứng dụng 
Yêu cầu HS quan sát tranh và nêu nhận xét 
- Giới thiệu câu ứng dụng 
- Chỉ bảng 
- Đọc mẫu 
b) Luyện viết: 
GV nêu yêu cầu luyện viết và hướng dẫn cách 
viết 
- Theo dõi nhắc nhở hs 
Chấm bài nhận xét  
c) Luyện nói 
- Nêu câu hỏi gọi ý: 
-Trong tranh vẽ gì? 
- Em thường xem bóng đá ở đâu? 
Em có thích đá bóng không? 
4. Củng cố dặn dò 
- Cho HS đọc lại bài 
- Dặn dò : Hs về nhà đọc bài ,xem bài sau 
            Nhận xét giờ học  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tự đọc và phát hiện tiếng mới 
 
- Đọc cá nhân, đồng thanh 
 
 
 
 
- Phát âm ong, võng, cái võng,  ông sông 
,dòng sông  (cá nhân,  ĐT) 
- Đọc các từ ứng dụng 
 
- Nhận xét tranh 
 
- Tự đọc và phát hiện tiếng mới 
- Đọc cá nhân, đồng thanh 
 
 
-  Tập viết:  ong, ông, cái võng, dòng sông, 
trong vở tập viết 
 
- Đọc: Đá bóng 
 
- HS quan sát tranh và dựa vào thực tế để trả 
lời câu hỏi 
 
 
Đọc bài trong sách  

                                              
      Tiết 4: Mĩ thuật:                          VẼ CÁ 
                                                    GV bộ môn dạy 
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                                                 Ngày soạn: Ngày 26tháng11 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ tư ngày 2  tháng 12 năm 2009 
             Tiết 1: Thể dục:                  BÀI 13 

                                          GV bộ môn dạy 
 

   
    Tiết 2: Toán:    PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 7 
A/ Yêu Cầu: Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 7  
-Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ 
Làm bài tập 1, bài 2 , bài 3 ( dòng 1) bài 4 
Các bài còn lại làm vào buổi thứ 2 
GD : HS tính cẩn thận , chính xác trong học Toán 
B/ Chuẩn bị: 
- Các nhóm đồ vật 
C/ Hoạt động dạy học: 

Hoạt động của GV Hoạt độngcủa HS 
I/ Bài cũ: 
     4 + 3 =                       6 + 1 = 
     3 + 4=                       2 + 5 = 
- Nhận xét 
II/ Bài mới 
1. HD thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong 
phạm vi 7 
a) HD hs thành lập công thức 7 - 1 = 6    
                                                7 - 6 = 1                 
GV đính lên bảng 7 con gà bằng bìa rồi bớt đi 1 
con  
+ Bảy  bớt một còn mấy? 
- Biểu diễn bởi phép tính 7 - 1 = 6  
+ Bảy bớt sáu còn mấy? 
- Ghi bảng 7-6=1 
b) Các phép tính: 7  - 2 = 5  , 7 - 3 = 4 
                             7 - 4 = 3 
               (Làm tương tự) 
 
 
2. Thực hành 
Bài 1: Tính  
Lưu ý viết số phải thẳng cột với nhau 
- Nhận xét và bổ sung 
Bài 2: Tính 
- Chữa bài và nhận xét 
Bài 3: Tính (dòng 1) 
- Hướng dẫn HS cách làm 
Chấm bài , nhận xét 
Bài 4: Viết phép tính thích hợp 

 
- Lên bảng làm 
- Đọc bảng cộng 7 
 
 
 
 
 
 
- Quan sát  vật mẫu nêu  bài toán 
 
- Trả lời câu hỏi 
- Đọc phép tính 
 - Trả lời, nhắc lại 
- Đọc phép tính 
- Quan sát hình vẽ nêu bài toán và phép tính 
tương ứng 
- Đọc phép tính 
- Đọc bảng trừ 
Ghi nhớ bảng trừ 
 
- Nêu yêu cầu 
- Làm bài vào bảng con 
 
- Nêu yêu cầu 
- Làm bài đọc kết quả 
- Nêu yêu cầu 
- Làm bài vào vở 
 
- Quan sát tranh nêu bài toán 
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- Nhận xét và bổ sung 
Hướng dẫn các bài còn lại làm vào buổi thứ 2 
III/ Củng cố dặn dò 
- GV chốt lại nội dung chính của bài 
- Về nhà học thuộc  bảng trừ trong p.v 7, xem bài 
sau 
              Nhận xét giờ học 
    

- Viết phép tính thích hợp 
 
- Đọc bảng trừ trong PV7 

 
Tiết 3-4:Tiếng Việt  ĂNG   ÂNG 

A) Yêu cầu: 
- Học sinh đọc viết được: ăng âng măng tre nhà tầng từ và các câu ứng dụng 
-Viết được: ăng, âng, măng tre, nhà tầng 
- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Vâng lời cha mẹ 
B/ Chuẩn bị  
- Tranh minh hoạ 
C/ Hoạt động dạy học 

Hoạt độngcủa GV Hoạt động của HS 
I/ Bài cũ 
- Đọc viết từ ứng dụng, câu ứng dụng của bài  
ong ông 
- Nhận xét 
II/ Bài mới 

TIẾT1 
1. Giới thiệu bài 
- Giới thiệu bài, đọc mẫu  ăng âng 
2. Dạy vần 
a) Nhận diện vần  ăng 
- Ghi bảng  ăng 
- Vần  ăng được tạo nên từ ă và ng 
+ So sánh ăng với  ong 
b) Đánh vần 
- Đánh vần mẫu   
- Ghi bảng  "măng" 
- Đánh vần, đọc trơn mẫu 
- Chỉ trên bảng lớp 
- Giới thiệu từ khoá "măng tre" 
- Chỉ bảng 
* Vần âng (Quy trình tương tự) 
Vần âng được tạo nên từ â và ng 
So sánh vần âng với vần ăng 
c) Hướng dẫn viết 
- Vừa viết mẫu vừa hd quy trình viết 
 

        

 
- Lên bảng thực hiện y/c 
 
 
 
 
 
- Đọc theo 
 
 
 
 
-  Trả lời điểm giống và khác nhau 
 
- Đánh vần, ghép vần 
- Phân tích tiếng "măng" 
- Ghép tiếng "măng"đánh vần, đọc trơn 
- Đọc theo 
- Phát âm cá nhân, nhóm, ĐT 
- Đọc vần,tiếng khoá, từ khoá 
 
 
 
 
- Viết bảng con 
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- Theo dõi nhận xét 
d) Đọc tiếng ứng dụng 
GV viết câu ứng dụng lên bảng 
- Giải nghĩa từ 
- Đọc mẫu 
Cho HS tìm tiếng, từ  có vần mới 

TIẾT  2 
3. Luyện tập 
a) Luyện đọc 
* Luyện đọc bài trên bảng 
- Sửa phát âm cho hs 
- Nhận xét 
*Luyện đọc câu ứng dụng 
Cho HS quan sát tranh và nhận xét 
- Giới thiệu câu ứng dụng 
- Chỉ bảng 
- Đọc mẫu 
b) Luyện viết 
Gv nêu yêu cầu luyện viết và hướng dẫn cách 
trình bày 
- Theo dõi nhắc nhở hs 
c) Luyện nói 
- Nêu câu hỏi 
-Trong tranh vẽ những ai? 
-Em bé trong tranh đang làm gì? 
-Bố mẹ thường khuyên em những điều gì?...... 
4. Củng cố dặn dò 
- Cho HS đọc lại toàn bài 
Dặn dò: HS về nhà học bài, xem bài sau 
                 Nhận xét giờ học 

 
 
 
 
 
 
- Tự đọc và phát hiện tiếng mới 
- Đọc cá nhân, đồng thanh 
HS tìm và nêu 
 
 
 
- Phát âm ăng măng măng tre âng tầng nhà 
tầng (  cá nhân, đồng thanh) 
- Đọc các từ ứng dụng 
 
- Nhận xét tranh 
- Tự đọc và tìm tiếng mới 
- đọc cá nhân, đồng thanh 
 
 
 
-  Tập viết:  ăng âng măng tre nhà tầng trong 
vở tập viết 
- Đọc: Vâng lời cha mẹ 
 
- HS quan sát tranh và dựa vào thực tế để trả 
lời câu hỏi 
 
 
HS đọc bài trong sách 

 
    Tiết 5: Thủ công     CÁC QUY ƯỚC CƠ BẢN VỀ GẤP GIẤY VÀ GẤP HÌNH 
A/ Yêu cầu: - HS biết kí hiệu quy ước về gấp giấy 
Bước đầu gấp được giấy theo kí hiệu, quy ước 
GD HS tính cẩn thận khi gấp 
B/ Chuẩn bị 
- Mẫu vẽ những kí hiệu quy ước về gấp hình 
C/ Hoạt động dạy học 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
I/ Bài cũ 
Xé 1 trong những sản phẩm mà em đẫ học 
Nhận xét đánh giá 

 
2 HS thực hiện 
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II/ Bài mới Giới thiệu bài 
1. Giới thiệu về các đường gấp giấy 
a, Kí hiệu đường giữa hình 
   __ 
 
 
b, Kí hiệu đường dấu 
 
 
 
c, Kí hiệu đường dấu gấp vào 
 
 
 
d, Kí hiệu đường dấu gấp ngược ra 
 
 
 
 
2.Củng cố dặn dò: 
GVnhắc lại tên các kí hiệu 
Dặn dò: HS nhớ được tên các kí hiệu về gấp giấy 
            Nhận xét giờ học 

 
 
 
 
 
- Theo dõi 
-Vẽ vào vở 
- Nhắc lại tên kí hiệu 
- Vẽ vào vở 
- Theo dõi 
 
- Theo dõi 
- Vẽ vào vở 
- Nhắc lại tên  kí hiệu 
 
 
- Theo dõi 
- Vẽ vào vở 
 
- Nhắc lại tên các kí hiệu 

                                             
                                               Ngày soạn: Ngày 27 tháng11 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ năm ngày 3  tháng 12 năm 2009 
      Tiết 1:Toán    LUYỆN TẬP 
A/ Yêu cầu: 
- Thực hiện được các phép tính  trừ trong phạm vi 7 
 -Rèn kĩ năng làm tính cộng trừ trong phạm vi 7 
Làm các bài tập 1, bài 2 (cột 1,2) , bài 3 (cột 1,3) bài 4 ( cột 1,2) 
Các bài còn lại làm vào buổi thứ 2 
B/ Chuẩn bị 
- Các nhóm đồ vật 
C/ Hoạt động dạy học 

Hoạt động của GV Hoạt độngcủa HS 
I/ Bài cũ: 
     7 - 2 =                       7 - 1 = 
     7 - 3 =                       7 - 4 = 
- Nhận xét và ghi điểm 
II/ Luyện tập 
Bài 1: Tính 
- Hướng dẫn HS làm bài 
- Nhận xét và sửa sai 
Bài 2: Tính ( cột 1,2) 
Chữa bài theo từng cột để cho HS thấy được 
mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ 

 
- Lên bảng làm 
- Đọc bảng trừ 7 
 
 
- Nêu yêu cầu 
- Làm bài vào bảng con 
 
- Nêu yêu cầu 
- Làm bài đọc kết quả 
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Bài 3: Số? ( cột 1,3) 
- Hướng dẫn cách làm 2 cộng với mấy để bằng 
7 
Chấm bài nhận xét 
Bài 4:  >  , <  , =  ? 
- Hướng dẫn cách làm 
- Nhận xét và bổ sung 
Hướng dẫn các bài còn lại làm vào buổi thứ 2 
II/ Củng cố dặn dò 
- GV chốt lại nội dung chính của bài 
- Về nhà học thuộc bảng cộng trừ trong p.v 7, 
xem bài sau 
             Nhận xét giờ học 

 
- Nêu yêu cầu 
- Làm bài vào vở 
 
- Nêu yêu cầu 
- Nêu cách làm 
- Làm bài rồi chữa bài 
- Quan sát tranh nêu bài toán 
- Viết phép tính thích hợp 
 
- Đọc bảng cộng trừ trong PV 7 

 
Tiết 1+2 Tiếng Việt:          UNG      ƯNG  
- Học sinh đọc được: ung ưng bông súng sừng hươu từ và đoạn thơ ứng dụng 
- Viết được: ung ưng bông súng sừng hươu 
- Luyện nói từ 2- 4 câu  theo chủ đề: Rừng, thunglũng, suối, đèo 
B/ Chuẩn bị  
- Tranh minh hoạ 
C/ Hoạt động dạy học 

Hoạt độngcủa GV Hoạt động của HS 
I/ Bài cũ 
- Đọc viết từ ứng dụng, câu ứng dụng của bài  
ăng âng 
- Nhận xét 
II/ Bài mới 

TIẾT1 
1. Giới thiệu bài 
- Giới thiệu bài, đọc mẫu  ung ưng 
2. Dạy vần 
a) Nhận diện vần  ung 
- Ghi bảng  ung 
- Vần  ung  được tạo nên từ u và ng 
+ So sánh ung với  âng 
b) Đánh vần 
- Đánh vần mẫu   
- Ghi bảng  "súng" 
- Đánh vần, đọc trơn mẫu 
- Chỉ trên bảng lớp 
- Giới thiệu từ khoá "bông súng" 
- Chỉ bảng 
* Vần ưng (Quy trình tương tự) 
- Vần  ung  được tạo nên từ ư và ng 
+ So sánh ưng với  ung 
c) Hướng dẫn viết 
- Vừa viết mẫu vừa hd quy trình viết 

 
- Lên bảng thực hiện y/c 
 
 
 
 
 
- Đọc ĐT theo 
 
 
 
 
-  Trả lời 
 
- Đánh vần, ghép vần 
- Phân tích tiếng "súng" 
- Ghép tiếng "súng"đánh vần, đọc trơn 
- Đọc theo 
- Phát âm cá nhân, nhóm, ĐT 
- Đọc vần, tiếng khoá, từ khi 
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- Theo dõi nhận xét 
d) Đọc tiếng ứng dụng 
GV viết các từ ứng dụng  
- Giải nghĩa từ 
- Đọc mẫu 
Cho HS tìm tiếng từ mới 

TIẾT  2 
3. Luyện tập 
a) Luyện đọc 
* Luyện đọc bài trên bảng 
- Sửa phát âm cho hs 
- Nhận xét 
*Luyện đọc câu ứng dụng 
Yêu cầu HS quan sát tranh và nêu nhận xét 
- Giới thiệu câu ứng dụng 
- Đọc mẫu 
b) Luyện viết: 
GV nêu yêu cầu luyện viết và hướng dẫn cách 
trình bày 
- Theo dõi nhắc nhở hs 
c) Luyện nói 
- Nêu câu hỏi 
Trong tranh vẽ gì? 
Trong rừng thường có những gì? 
Em thích nhất thứ gì ở rừng?.... 
4. Củng cố dặn dò 
Cho HS đọc lại toàn bài 
Dặn dò: HS về nhà đọc lại bài, xem bài sau 
           Nhận xét giờ học 

- Viết bảng con 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tự đọc và phát hiện tiếng mới 
- đọc cá nhân, đồng thanh 
 
HS tìm và nêu  
 
 
 
- Phát âm ung súng bông súng ưng sừng sừng 
hươu (  cá nhân, ĐT ) 
- Đọc các từ ứng dụng 
 
 
- Nhận xét tranh 
- Tự đọc và phát hiện tiếng mới 
- Đọc cá nhân đồng thanh 
-  Tập viết:  ung ưng bông súng sừng hươu 
trong vở tập viết 
- Đọc: Rừng, thung lũng, suối, đèo 
-HS quan sát tranh  và dựa vào thực tế trả lời 
câu hỏi 
 
 
 
HS đọc bài trong sách 

                             Thứ sáu  ngày 4 tháng12 năm 2009 
                                            Nghỉ- Đ/C Thọ dạy 
 

 
TUẦN 14 

~~~~~~~~~~~~ 
                                               Ngày soạn: Ngày 2 tháng12 năm 2009 
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                                              Ngày dạy:Thứ hai ngày 7  tháng 12 năm 2009 
 
     Tiết 1                                  CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN 
 
     Tiết 2: Đạo đức:     ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ (Tiết 1) 
I.Yêu cầu:  
- Nêu được thế nào là đi học đều và đúng giờ. 
- Biết được lợi ích của việc đi học đều và đúng giờ. 
- Biết được nhiệm vụ của HS là đi học đều và đúng giờ. 
- Thực hiện hàng ngày đi học đều và đúng giờ. 

             - Biết nhắc nhở bạn bè đi học đều và đúng giờ. 
II. Chuẩn bị : Tranh minh hoạ phóng to theo nội dung bài.( Nếu TV có) 
                         HS: VBT Đạo đức 
III. Tiến trình lên lớp : 
 

Hoạt động GV Hoạt động học sinh 
1. Kiểm tra bài cũ:  
-  GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ  
- Trong lúc chào cờ có được làm việc riêng không? 
2.Bài mới:  
Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học bài Đi học đều 
và đúng giờ. 
Hoạt động 1: bài tập 1:  

+ Gọi học sinh nêu nội dung tranh. 

+ GV nêu câu hỏi: 
 Trong tranh vẽ sự việc gì?  
 Có những con vật nào?  
 Từng con vật đó như thế nào?  
 Thỏ đã đi học đúng giờ chưa? 
 Vì sao Thỏ nhanh nhẹn lại đi học chậm? Rùa 

chậm chạp lại đi học đúng giờ? 
Qua câu chuyện em thấy bạn nào đáng khen? Vì sao?  
 Các em cần noi theo, học tập bạn nào? Vì sao?  
 Cho hs thảo luận theo nhóm 2 hs, sau cùng gọi hs 

trình bày kết quả và bổ sung cho nhau. 
 GV kết luận:  
 Thỏ la cà nên đi học muộn. Rùa tuy chậm chạp 

nhưng rất cố gắng nên đi học đúng giờ. Bạn Rùa thật 
đáng khen. 
 Hoạt động 2: (bài tập 2) 

+ Gv phân 2 hs ngồi cạnh nhau thành một nhóm 
đóng vai hai nhân vật trong tình huống. 

+ Gọi học sinh đóng vai trước lớp. 

+ Gọi học sinh khác nhận xét và thảo luận: 
   Nếu em có mặt ở đó. Em sẽ nói gì với bạn? Tại sao?  

+ Tổng kết: Khi mẹ gọi dậy đi học, các em cần 

 
 
HS nêu tên bài học. 
Vài HS nhắc lại. 
Học sinh nêu nội dung. 
    
 

+ Hs đọc  
 
 
 

+ HS trả lời.  
 
 
 
 
Thỏ đi học chưa đúng giờ.Thỏ la cà dọc 
đường. Rùa cố gắng và chăm chỉ nên đi 
học đúng giờ. 
Rùa đáng khen. Vì chăm chỉ, đi học đúng 
giờ. 
Vài em trình bày. 
 
 
 
 
Học sinh lắng nghe và vài em nhắc lại. 
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nhanh nhẹn ra khỏi giường để chuẩn bị đi học.  

+ Hoạt động 3:  Bài tập 3 
 Hs liên hệ về bản thân và các bạn: 
 Bạn nào lớp ta luôn đi học đúng giờ? 
 Kể những việc cần làm để đi học đúng giờ? 
 Giáo viên kết luận:  

+ Đi học là quyền lợi của trẻ em. Đi học đúng giờ 
giúp các em thực hiện tốt quyền được đi học của 
mình. 

+ Để đi học đúng giờ cần phải: Chuẩn bị đầy đủ 
sách vở quần áo từ tối hôm trước.Không thức 
khuya.Để đồng hồ báo thức hoặc nhờ bố mẹ gọi thức 
dậy đi học. 
3. Củng cố, Dặn dò:  
 Các em nên đi học đúng giờ, không la cà dọc 

đường… 
 Học bài, xem bài mới. 
            Nhận xét, tuyên dương.  

Hs thực hành đóng vai theo cặp. 
 
Học sinh nêu. 
 
 Hs lắng nghe  
 
 
Hs liên hệ thực tế ở lớp và nêu. 
 
 
 
Hs lắng nghe để thực hiện cho tốt. 
 
 
 
 
 
 
 
Hs lắng nghe để thực hiện cho tốt. 
 
 

 
   
 
   Tiết 3+4:Tiếng Việt:  ENG   IÊNG  
A/Yêu cầu: 
- Học sinh đọc được: eng ,iêng, lưỡi xẻng , trống chiêng từ và các câu ứng dụng 
- Viết được: eng ,iêng, lưỡi xẻng , trống chiêng 
- Luyện nói từ 2- 4 câu  theo chủ đề: Ao , hồ , giếng 
B/ Chuẩn bị:  
- Tranh minh hoạ 
C/ Hoạt động dạy học: 
 

Hoạt độngcủa GV Hoạt động của HS 
I/ Bài cũ 
- Đọc viết từ ứng dụng, câu ứng dụng của bài:  
ung- ưng 
- Nhận xét 
II/ Bài mới 

TIẾT1 
1. Giới thiệu bài 
- Giới thiệu bài, đọc mẫu  eng- iêng 
2. Dạy vần 
a) Nhận diện vần  ‘’eng’’ 
Cho HS tìm và gắn vầ eng trên bảng cài 
- Ghi bảng  ‘’eng’’ 

 
- 2 HS lín đọc 
 
 
 
 
 
- Đọc đồng thanh theo 
 
 
HS thao tác trên bảng cài 
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- Vần  ‘’eng’’  được tạo nên từ e và ng 
+ So sánh ‘’eng’’  với’’ ưng’’ 
b) Đánh vần 
- Đánh vần mẫu   
Thêm âm x vào trước vầ eng và dấu ? trên vần 
eng để có tiếng mới 
- Ghi bảng  "xẻng" 
- Đánh vần, đọc trơn mẫu 
- Chỉ trên bảng lớp 
- Giới thiệu từ khoá "lưỡi xẻng" 
- Chỉ bảng 
* Vần iêng 
 (Quy trình tương tự) 
Vần iêng được tạo nên từ iê và ng 
So sánh vần iêng với vần  eng 
Thêm âm ch vào trước vần iêng để  có tiếng mới 
c) Hướng dẫn viết 
- Vừa viết mẫu vừa hướng dẫn quy trình viết 
 

         
         

- Theo dõi nhận xét 
d) Đọc tiếng ứng dụng 
GV viết từ ứng dụng lên bảng 
- Giải nghĩa từ 
- Đọc mẫu 
Cho HS tìm tiếng từ mới 

TIẾT  2 
3. Luyện tập 
a) Luyện đọc: 
*Luyện đọc bài trên bảng 
- Sửa phát âm cho hs 
- Nhận xét 
* Luyện đọc câu ứng dụng 
Cho HS quan sát tranh và nhận xét 
- Giới thiệu câu ứng dụng 
- Chỉ bảng 
- Đọc mẫu 
b) Luyện viết: 
Gv nêu yêu cầu luyện viết và hướng dẫncách 

-  Trả lời điểm giống và khác nhau 
- Đánh vần, ghép vần 
 
 
HS thao tác trên bảng cài 
 
- Phân tích tiếng "xẻng" 
- Ghép tiếng "xẻng"đánh vần, đọc trơn 
- Đọc theo 
- Phát âm cá nhân, nhóm, ĐT 
- Đọc vần,tiếng khoá, từ khoá 
 
 
 
 
 
- Viết bảng con 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tự đọc và phát hiện tiếng mới 
 
-Đọc cá nhân, đồng thanh 
HS tìm và nêu 
 
 
 
- Phát âm eng ,xẻng, lưỡi xẻng, iêng, chiêng, 
trống chiêng (  cá nhân, ĐT) 
- Đọc các từ ứng dụng 
 
- Nhận xét tranh 
- Tự đọc và phát hiện tiếng mới 
- đọc cá nhân, đồng thanh 
 
 
 
-  Tập viết:  eng, iêng, lưỡi xẻng, trống chiêng,  
trong vở tập viết 
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trình bày 
- Theo dõi nhắc nhở hs 
 
c) Luyện nói 
-GV nêu câu hỏi gợi ý: 
Em hãy chỉ vào tranh và nói: 
Đâu là ao, hồ, giếng 
Ao , hồ giếng đều có điểm gì chung? 
Gia đình em dùng loại nước nào? 
Theo em loại nước nào là hợp vệ sinh nhất? 
Em có chơi đùa ở ao hồ giếng không? 
4. Củng cố dặn dò 
Cho HS đọc lại toàn bài 
- dặn dò: HS về nhà đọc lại bài, ghuẩn bị bài sau 
          Nhận xét giờ học 
 

- Đọc: Ao, hồ, giếng 
 
- HS quan sát tranh và dựa vào thực tế để trả 
lời câu hỏi 
Một số HS lên nói trước lớp theo chủ đề  
 
 
 
 
HS đọc bài trong sách 

 
                                               Ngày soạn: Ngày 2 tháng12 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ ba ngày 8  tháng 12 năm 2009 
     Tiết 1: Toán:            PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 8 
I.Yêu cầu: 
- Thuộc bảng trừ và biết làm tính trừ trong phạm vi 8; 
 Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ. 
Làm bài tập 1,2,3 (cột 1) bài 4 ( viết 1 PT) 
- HS ham thích học toán. 
II.Chuẩn bị: 
 GV: mẫu các con vật, bộng hoa (hình tam giác, hình vuông, hình tròn)… có số lượng là 8. 
 HS: sách giáo khoa, bảng con, vở.  
III.Các hoạt động dạy và học: 
 

Hoạt độngcủa GV Hoạt động của HS 
1.Kiểm tra bài cũ : 
    2 HS làm bảng lớp, cả lớp làm vào bảng con  
            1 + 2+5=                        3 + 2 + 2 = 
   GV yêu cầu HS đọc thuộc bảng cộng trong phạm 
vi 8. 
      - GV nhận xét ghi điểm. 
2 Bài mới:  Giới thiệu bài:  
Giới thiệu phép trừ, bảng trừ trong phạm vi 8. 
 Hướng đẫn HS học phép trừ: 8 - 1 = 7. 
-Hướng dẫn HS quan sát và tự nêu bài toán 
 
Gọi HS trả lời: 
 
GV vừa chỉ vào hình vẽ vừa nêu: 8 bớt 1 còn mấy? 
Vậy 8 trừ 1 bằng mấy? 
-Ta viết 8 trừ 1 bằng 7 như sau: 8 - 1 = 7  

 
Hs làm bài  
1 + 2 + 5=              3 + 2 + 2 =  

 Hs đọc  
 
 
 
 
- Quan sát hình vẽ để tự nêu bài toán: “Có 8 
ngôi sao bớt 1. ngôi sao Hỏi còn lại mấy 
ngôi sao 
- HS trả lời: “ Có 8 ngôi sao bớt 1 ngôi sao 
còn lại 7 ngôi sao”. 
- 8 bớt 1 còn 7. 
 
-HS đọc :“Tám trừ một bằng bảy” . 
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*Giới thiệu phép trừ: 8 - 7 = 1 tương tự như đối với 
8 - 1 = 7. 
* Tương tự GV hình thành bảng trừ: 
8 – 1 = 7        8 – 7 = 1       8 – 2 = 6         8 – 6 = 2   
8 – 3 = 5        8 – 5 = 3       8 – 4 = 4  .   
GV hướng dẫn HS học thuộc lòng các công thức 
trên. 

Nghỉ giữa tiết  
*Thực hành – luyện tập:  
-Bài 1: Cả lớp làm vào bảng con 
-Hướng dẫn HS đọc yêu cầu bài 1: 
+Lưu ý cho HS đặt các số thẳng cột 
GV chấm điểm, nhận xét bài làm của HS. 
 
Bài 2: Làm phiếu học tập. 

+ Khi chữa bài, GV có thể cho HS quan sát các 
phép tính ở môït cột để củng cố mối quan hệ giữa 
phép cộng và phép trừ. 
-GV chấm điểm, nhận xét bài làm của HS  
 
Bài  3 (cột 1) 
-Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài, nêu cách làm 
-GV chấm điểm, nhận xét bài HS làm.     
 
               
Bài  4.: 

+ GV yêu cầu HS tự nêu nhiều bài toán khác nhau 
và tự nêu được nhiều phép tính ứng với bài toán 
vừa nêu . 

+ Hướng dẫn HS làm vào vở. 

+ GV chấm điểm nhận xét.  
3.Củng cố, dặn dò: 
Học thuộc bảng trừ, bảng cộng trừ trong phạm vi 8 
Chuẩn bị bài luyện tập, xem trước các dạng bài tập 
                Nhận xét giờ học 

-HS đọc cá nhân , đồng thanh 
 
 
 
 
 
 
 
HS đọc thuộc các phép tính trên bảng.(cá 
nhân, đồng thanh)  
 
 
 
- Tính 
1HS làm bài trên bảng cả lớp làm vào bảng 
con:  
8    _ 8    _ 8   _ 8    _ 8    _ 8    _ 8   
1       2       3      4       5       6       7 
 7      6       5      4       3       2        1 
 

 HS đọc yêu cầu bài 2: “ Tính”. 

 HS làm phiếu học tập, 
1 + 7 = 8    2 + 6 =  8   4 + 4 = 8 
8 – 1 = 7    8 – 2 =  6    8 - 4 =  4 
8 – 7 = 1    8 – 6 =  2    8 - 8 =  0  
 
Nêu yêu cầu: tính. 
Thảo luận, viết kết quả 
 8 – 4 =  4            8 – 2 – 2 =  4 
 8 – 1 – 3 =  4          
 
1HS nêu yêu cầu bài tập 4:  
“ Viết phép tính thích hợp”. 
HS quan sát tranh và tự nêu bài toán, tự giải 
phép  tính, 
       8 – 4 = 4  
 
Đọc Phép trừ trong phạm vi 8  
 
Lắng nghe. 

 
       Tiết 2-3 :Tiếng Việt:     UÔNG   ƯƠNG 
A/Yêu cầu: 
Học sinh đọc được: uông, ương, quả chuông, con đường từ và các câu ứng dụng 
- Viết được: uông, ương, quả chuông, con đường 
- Luyện nói từ 2- 4 câu  theo chủ đề: Đồng ruộng 
B/ Chuẩn bị:  



hoc360.net 

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 
 

 

 

  
                                                             Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

147 

- Tranh minh hoạ 
C/ Hoạt động dạy học: 

Hoạt độngcủa GV Hoạt động của HS 
I/ Bài cũ 
- Đọc viết từ ứng dụng, câu ứng dụng của bài:  
eng- iêng 
- Nhận xét 
II/ Bài mới 

TIẾT1 
1. Giới thiệu bài 
- Giới thiệu bài, đọc mẫu  uông, ương 
2. Dạy vần 
a) Nhận diện vần ‘’ uông’’ 
- Ghi bảng  ‘’uông’’ 
- Vần  uông  được tạo nên từ uô và ng 
+ So sánh ‘’uông’’  với ‘’iêng’’ 
b) Đánh vần 
- Đánh vần mẫu   
- Ghi bảng  "chuông" 
- Đánh vần, đọc trơn mẫu 
- Chỉ trên bảng lớp 
- Giới thiệu từ khoá "quả chuông" 
- Chỉ bảng 
* Vần ương (Quy trình tương tự) 
Vần ương được tạo nên từ ươ và ng 
So sánh vầ ương với vần uông 
c) Hướng dẫn viết 
- Vừa viết mẫu vừa hd quy trình viết 
 

         
         

- Theo dõi nhận xét 
d) Đọc tiếng ứng dụng 
GV viết câu ứng dụng lên bảng 
- Giải nghĩa từ 
- Đọc mẫu 
Cho HS tìm tiếng từ mới 

TIẾT  2 
3. Luyện tập 
a) Luyện đọc 

 
- 2 HS đọc và viết 
 
 
 
 
-  Đọc đồng thanh theo     
 
 
 
 
-  Trả lời điểm giống và khác nhau 
 
- Đánh vần, ghép vần 
- Phân tích tiếng "chuông" 
- Ghép tiếng "chuông"đánh vần, đọc trơn 
- Đọc theo 
- Phát âm cá nhân, nhóm, ĐT 
- Đọc vần,tiếng khoá, từ khoá 
 
 
 
- Viết bảng con 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tự đọc và phát hiện tiếng mới 
- Đọc cá nhân, đồng thanh 
HS tìm và nêu 
 
 
 
 
- Phát âm  uông, chuông, quả chuông, ương, 
đường ,con đường (  cá nhân, ĐT) 
- Đọc các từ ứng dụng 
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* Luyện đọc bài trên bảng 
- Sửa phát âm cho hs 
- Nhận xét 
* Luyện đọc câu ứng dụng 
Cho HS quan sát tranh và nhận xét 
- Giới thiệu câu ứng dụng 
- Chỉ bảng 
- Đọc mẫu 
b) Luyện viết: 
GV nêu yêu cầu luyện viết và hướng dẫn cách 
viết 
- Theo dõi nhắc nhở hs 
c) Luyện nói: 
- Nêu câu hỏi: 
-Bức tranh vẽ cảnh gì? 
-Lúa , ngô, khoai, sắn được trồng ở đâu? 
Ai trồng được các loại đó? Các bác nông dân 
thường làm việc ở đâu?... 
4. Củng cố dặn dò 
- Cho HS Đọc lại toàn bài 
-Dặn dò: HS về nhà học bài xem bài sau 
              Nhận xét giờ học 

 
- Nhận xét tranh 
- Tự đọc và phát hiện tiếng mới 
- Đọc cá nhân, đồng thanh 
-  Tập viết:  uông, ương, quả chuông, con 
đường , trong vở tập viết 
 
 
 
- Đọc: Đồng ruộng 
-HS qua sát tranh và dựa vào thực tế để trả lời 
câu hỏi 
Một số HS luyện nói trước lớp 
Cả lớp theo dõi nhận xét 
 
HS đọc bài trong sách 
 
 
 

 
    Tiết 4: Mĩ thuât:                VẼ MÀU VÀO HOẠ TIẾT HÌNH VUÔNG 
 
 
                                               Ngày soạn: Ngày 3 tháng12 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ tư ngày 9  tháng 12 năm 2009 
  
Tiết 1: Thể dục:                       BÀI 14 
                                            GV bộ môn dạy 
 
 
Riết 2: Toán:                      LUYỆN TẬP  
I.Yêu cầu: 
Thực hiện được phép cộng và phép trừ trong phạm vi 8 . 
Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. 
HS ham thích học toán.  
Làm bài tập 1 ( cột 1,2) bài 2, bài 3 ( cột 1,2) bài 4 
II.Chuẩn bị: 
Giáo viên: 

 Nội dung luyện tập, bảng phụ, các tấm bìa ghi số 
Học sinh : 

 Vở bài tập, đồ dùng học toán, que tính 

III.Các hoạt động dạy và học 

 



hoc360.net 

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 
 

 

 

  
                                                             Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

149 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Bài cũ:   Phép trừ trong phạm vi 8 
            8 – 4 =               8 – 2 – 2 =  
                        8 – 1 – 3 =            
     Nhận xét  
2.Bài mới:  Giới thiệu bài 
Hướng dẫn làm bài tập:  
Bài 1: (cột 1,2) 
-GV ghi bảng cho h/s làm bảng con , bảng lớp  

+ Nêu mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.  
 
Nhận xét  
Bài 2 (Làm phiếu bài tập) 
GV cho HS làm PHT 

+ Giáo viên thu  phiếu  chấm và nhận xét  

+ Nhận xét  
Bài 3(cột1,2) 

+ GV hướng dẫn và cho HS vào sách. 

+ GV nhận xét ghi điểm.  

+ Nhận xét  
Bài 4: Viết phép tính thích hợp  

+ GV cho HS quan sát tranh: 

+ GV yêu cầu HS làm vở. 

+ GV chấm điểm nhận xét.  
3. Củng cố,Dặn dò: 
     Ôn lại bảng phép tính cộng, trừ trong phạm vi 8  
Chuẩn bị bài phép cộng trong phạm vi 9 
             Nhận xét giờ học 

 
- HS làm bảng lớp, lớp làm bảng con. 
 
 
 
 
Học sinh thực hiện theo yêu cầu 
7 + 1 =  8       2 + 6 =  8 
1 + 7 =  8       6 + 2 =  8     
8 – 7 =  1       8 – 6 =  2    
8 –  1 = 7       8 – 2 =  6    
 
 
HS làm PHT  
1HS làm phiếu trên bảng 
 

- HS trình bày  
 4 + 3 + 1 =  8        8 – 4 – 2 = 2   
 5 + 1 + 2 =  8        8 – 6 + 3 = 5  
 
 
HS quan sát tranh và nêu bài toán: Có 8 quả 
táo trong giỏ, bé lấy ra 2 quả. Hỏi trong giỏ 
còn lại mấy quả?  
 HS làm vở. 
     8 – 2 = 6  
 
- HS ôn lại bài 
 

       
   Tiết 3-4:  Tiếng Việt : ANG     ANH   
A/Yêu cầu: 
Học sinh đọc được: ang, anh , cây bàng, cành chanh từ và đoạn thơ ứng dụng 
- Viết được: ang, anh , cây bàng, cành chanh 
- Luyện nói từ 2- 4 câu  theo chủ đề: Buổi sáng 
B/ Chuẩn bị:  
- Tranh minh hoạ 
C/ Hoạt động dạy học: 

Hoạt độngcủa GV Hoạt động của HS 
I/ Bài cũ 
- Đọc viết từ ứng dụng, câu ứng dụng của bài  
uông- ương 
- Nhận xét 
II/ Bài mới 

TIẾT1 

 
- 2 HS lên đọc 
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1. Giới thiệu bài 
- Giới thiệu bài, đọc mẫu  ang- anh 
2. Dạy vần 
a) Nhận diện vần  ‘’ang’’ 
- Ghi bảng  ‘’ang’’ 
- Vần ‘’ ang’’ được tạo nên từ a và ng 
+ So sánh ang với  ăng 
b) Đánh vần 
- Đánh vần mẫu   
- Ghi bảng  "bàng" 
- Đánh vần, đọc trơn mẫu 
- Chỉ trên bảng lớp 
- Giới thiệu từ khoá "cây bàng" 
-T nói:cây bàng là cây bóng mát,cần phải chăm 
sóc và bảo vệ cây. 
- Chỉ bảng 
* Vần anh (Quy trình tương tự) 
Vần anh được tạo nên từ âm a và nh 
So sánh vần anh với vần ang 
Thêm âm ch vào trước anh để có tiếng chanh 
c) Hướng dẫn viết 
- Vừa viết mẫu vừa hd quy trình viết 
 

         
 

        - Theo dõi nhận xét 
d) Đọc tiếng ứng dụng 
GV viết câu ứng dụng lên bảng 
- Giải nghĩa từ 
- Đọc mẫu 
Cho HS tìm tiếng, từ mới 

TIẾT  2 
3. Luyện tập 
a) Luyện đọc: 
*Luyện đọc bài trên bảng 
- Sửa phát âm cho hs 
- Nhận xét 
* Luyện đọc câu ứng dụng 
Cho Hs quan sát tranmh và nêu nhận xét 
- Giới thiệu câu ứng dụng 

 
- Đọc đồng thanh theo     
 
 
 
-  Trả lời điểm giống và khác nhau 
 
- Đánh vần, ghép vần 
- Phân tích tiếng "bàng" 
- Ghép tiếng "bàng"đánh vần, đọc trơn 
- Đọc theo 
- Phát âm cá nhân, nhóm, ĐT 
 
 
- Đọc vần,tiếng khoá, từ khoá 
 
 
HS thực hiện tương tự như trên 
 
 
 
 
 
- Viết bảng con 
 
 
 
 
 
 
 
- Tự đọc và phát hiện tiếng mớí 
Đọc ca nhấn, đồng thanh 
 
HS tìm và nêu 
 
 
 
 
- Phát âm ang, bàng, cây bàng, anh, chanh, 
cành chanh (  cá nhân, Đồng thanh) 
- Đọc các từ ứng dụng 
 
- Nhận xét tranh 
- Tự đọc và phát hiện tiếng mớí 
đọc cá nhân đồng thanh 
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- Đọc mẫu 
b) Luyện viết: 
Gv nêu yêu cầu luyện viết và hướng dẫn cách 
trình bày 
- Theo dõi nhắc nhở hs 
c) Luyện nói 
- Nêu câu hỏi: 
Bức tranh vẽ cảnh gì? 
Buổi sang mọi người trong tranh đi đâu? 
Buổi sáng, mọi người trong gia đình em làm gì? 
-Nhận xét 
4. Củng cố, dặn dò 
- Cho HS đọc lại bài 
Dặn dò: HS về nhà đọc bài, xem bài sau 
               Nhận xét giờ học 

-  Tập viết:  ang, anh ,cây bàng, cành chanh , 
trong vở tập viết 
 
- Đọc: Buổi sáng 
- HS quan sát tranh và dựa vào thực tế để trả 
lời câu hỏi 
 Một số HS luyện nói trước lớp 
Cả lớp theo dõi nhận xét 
 
 
Đọc bài trong sách 

     Tiết 5: Thủ công :        GẤP CÁC ĐOẠN THẲNG CÁCH ĐỀU 
I.Yêu cầu: 
- Biết cách gấp các đoạn thẳng cách đều. 
- Gấp được các đoạn thẳng cách đều theo đường kẻ. Các nếp gấp có thể chưa thẳng, phẳng. 
*Với HS khéo tay: Gấp được các đoạn thẳng cách đều. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. 
II.Đồ dùng dạy học: 
-GV: +Mẫu gấp các nếp gấp cách đềy có kích thước lớn. 
         +Qui trình các nếp gấp.(nếu có) 
-HS: +Giấy màu, giấy nháp, vở thủ công. 

III.Các hoạt động dạy học:  
 

Hoạt độngcủa GV Hoạt động của HS 
1.Bài cũ : 
-Cho HS nêu lại cách gấp các nếp gấp cơ bản. 
-Nhận xét – Ghi điểm. 
2.Bài mới :*Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học 
bài Gấp các đoạn thẳng cách đều.  

 
 
 HS nêu  
 
 
 
 Hs nhắc tựa bài.  

* Các hoạt động:   
Hoạt động 1 : Giới thiệu gấp đoạn thẳng cách đều. 

- Giáo viên cho học sinh quan sát mẫu gấp, nêu nhận 
xét. 
+Nhận xét gì về các nếp gấp giấy ? 
Chốt : Các nếp gấp cách đều nhau, chúng có thể 
chồng khít lên nhau khi ta xếp chúng lại. 

Hs quan sát mẫu, phát biểu, nhận xét. 
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Hoạt động 2 : Giới thiệu cách gấp. 
  -Giáo viên hướng dẫn mẫu cách gấp. 
a.Nếp thứ nhất: Giáo viên ghim tờ giấy màu lên 
bảng, gv gấp mép giấy vào 1 ô theo đường dấu. 
b. Nếp thứ hai: Gv ghim lại tờ giấy, mặt màu ở phía 
ngoài để gấp nếp thứ hai, cách gấp như nếp một. 
c. Nếp thứ ba: Gv lật tờ giấy và ghim lại mẫu gấp 
lên bảng, gấp vào 1 ô như 2 nếp gấp trước. 

Học sinh lắng nghe và nhắc lại. 

 

 
d.Các nếp gấp tiếp theo thực hiện gấp như các nếp 
gấp trước. 

 

Hoạt động 3 : Thực hành. 
 - Giáo viên nhắc lại cách gấp theo quy trình cho học 
sinh thực hiện.  
- GV nhắc HS gấp mỗi nếp gấp bằng với đường kẻ 
ngang trong tập. 
- Giáo viên theo dõi giúp đỡ các em yếu. 
- Hướng dẫn các em làm tốt dán vào vở.  

-Học sinh quan sát giáo viên làm mẫu và 
ghi nhớ thao tác làm. 
-Học sinh thực hành trên giấy nháp. Khi 
thành thạo học sinh gấp trên giấy màu. 
 -Trình bày sản phẩm vào vở. 

Hoạt động 4 :  Đánh giá sản phẩm. 
-Cho HS trưng bày sản phẩm. 
-GV cùng HS nhận xét, đánh giá sản phẩm  

-HS trưng bày sản phẩm. 
-Nhận xét, đánh giá sản phẩm. 

3.Củng cố,ádặn dò: 
Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. 

 
Hs nhắc lại , - Dọn vệ sinh, lau tay 

- Nhận xét tinh thần, thái độ học tập. 
 - Dặn dò: chuẩn bị giấy vở Hs, giấy màu, hồ dán, 1 
sợi chỉ để học bài: “ Gấp cái quạt”. 
                     Nhận xét giờ học 
 

 
 
HS chú ý lắng nghe 

                                             
                                                Ngày soạn: Ngày 3 tháng12 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ năm ngày 10  tháng 12 năm 2009 
     Tiết1: Toán          PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9 
I.Yêu cầu: 
- Thuộc bảng cộng và biết làm tính cộng trong phạm vi 9; Biết viết phép tính thích hợp với tình 
huống trong hình vẽ. 
- HS ham thích học toán. 
IIChuẩn bị:: 
 GV: hình mẫu con vật (bông hoa, ngôi sao) để biểu thị tình huống tương tự bài 4, PHT. 
 HS: sách giáo khoa, bảng con, vở.  
III.Các hoạt động dạy- học :  
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Hoạt độngcủa GV Hoạt động của HS 

1.Kiểm tra bài cũ : 
      - 1 HS làm bảng lớp, cả lớp làm vào bảng con     7 
+ 1 =             2 + 6 = 
           1 + 7 =             6 + 2 = 
      - GV nhận xét ghi điểm. 
2.Bài mới: Giới thiệu bài:  
*Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 9. 

+ Giới thiệu lần lượt các phép cộng 8 + 1 = 9  
HD HS quan sát hình vẽ ở hàng thứ nhất trên bảng: 
Khuyến khích HS tự nêu bài toán, tự nêu phép tính. 
Gọi HS trả lời: 
GV vừa chỉ vào hình vừa nêu: 8 thêm 1 là mấy?. 
Ta viết:” 8 thêm là 9” như sau: 8 + 1 = 9.  
 

+ Hướng đẫn HS học phép cộng 1 + 8 = 9 theo 3 
bước tương tự như đối với 8 + 1 = 9. 

Tương tự GV hình thành bảng cộng: 
 8 + 1 = 9  ;  7 + 2 = 9 ;  6 + 3 = 9  ;  5 + 4 = 9 
 1 + 8 = 9  ;  2 + 7 = 9 ;  3 + 6 = 9  ;  4 + 5 = 9. 

 Để HS ghi nhớ bảng cộng, GV có thể xoá từng 
phần công thức, tổ chức cho HS học thuộc. 

HS nghỉ giải lao  
3.Thực hành:  
Bài 1: Cho hs nêu y/c  

+ Cả lớp làm bảng . 

+ Hướng dẫn HS viết thẳng cột dọc: 
GV nhận xét bài làm của HS. 
Bài 2 : Cho hs nêu y/c  

+ Tính nhẩm nêu kết quả, nhận xét  
 

+ GV nhận xét khen ngợi h/s. 
Bài 3:  Làm bảng con. 
 HD HS cách làm:(chẳng hạn 4 + 1 + 4 =… , ta lấy 4 
cộng 1 bằng 5, rồi lấy 5 cộng 4 bằng 9, ta viết 9 sau dấu 
bằng, như sau: 4 + 1 + 4 = 9 ) 
 Khi chữa bài cho HS nhận xét kq.        
GV nhận xét bài HS làm.    
Bài 4 
+.GV yêu cầu HS tự nêu bài toán . 
+ Cho h/s làm vở. 
GV nhận xét.  
4.Củng cố dặn dò: 
Gọi HS đọc bảng cộng trong phạm vi 9 Về nhà chuẩn 
bị bài : Phép trừ trong phạm vi 9 

 
Hs làm bài  
      7 + 1 = 8             2 + 6 = 8 
      1 + 7 = 8             6 + 2 = 8  
 
 
 
 
 
 
-Quan sát hình để tự nêu bài toán: 
” Có 8 cái mũ thêm 1 cái mũ nữa.    Hỏi 
có tất cả mấy cái mũ?”   
-HS tự nêu câu trả lời:”Có 8  cái mũ thêm 
1 cái mũ là 9 cái mũ”. 
Trả lời:  8 thêm 1 là 9.  
Nhiều HS đọc:” 8 cộng 1 bằng 9” . 
- Nhiều HS đọc ,cá nhân , đồng thanh 
- HS đọc thuộc các phép cộng trên bảng 
(CN-ĐT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS đọc yêu cầu bài 1: Tính  
 HS lên bảng làm, cả lớp làm bảng 

con.  

  + 1     + 3    + 4    + 7    + 6     + 3 
    8       5       5      2       3       4 
    9       8       9      9       9       7  
HS đọc yêu cầu bài 2: Tính. 
2 + 7 = 9 ;  4 + 5 = 9  ;  8 + 1 = 9. 
0 + 9 = 9 ;  4 + 4 = 8  ;  5 + 2 = 7.  
8 –  5 = 2;  7 – 4 =  3;  6 –  1 = 5 
HS đọc yêu cầu bài 3: Tính 
HS làm ở bảng lớp, CL làm bảng nhóm, 
rồi chữa bài, đọc kết quả phép tính vừa 
làm được: 
     4 + 5 = 9             4 + 1 + 4 = 9 
     4 + 2 + 3 = 9    
HS nêu yêu cầu bài tập 4:  Viết phép tính 
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                       Nhận xét giờ học thích hợp.  
 
Viết phép  tính: 
a, 8 + 1 = 9.              b, 7 + 2 = 9. 
- 2 HS đọc 
   

  Tiết 2-3:  Tiếng Việt : INH     ÊNH   
A/Yêu cầu: 
Học sinh đọc được: inh , ênh, máy vi tính, dòng kênh từ và các câu ứng dụng 
- Viết được: inh , ênh, máy vi tính, dòng kênh 
- Luyện nói từ 2- 4 câu  theo chủ đề: Máy cày, máy nổ, máy khâu, máy tính. 
B/ Chuẩn bị:  
- Tranh minh hoa 
C/ Hoạt động dạy học: 

Hoạt độngcủa GV Hoạt động của HS 
I/ Bài cũ 
- Đọc viết từ ứng dụng, câu ứng dụng của bài  
ang , anh 
- Nhận xét 
II/ Bài mới 

TIẾT1 
1. Giới thiệu bài 
- Giới thiệu bài, đọc mẫu  inh, ênh 
2. Dạy vần 
a) Nhận diện vần  ‘’inh’ 
- Ghi bảng  ‘’ang’’ 
- Vần ‘’ ang’’ được tạo nên từ i và nh 
+ So sánh inh với  anh 
b) Đánh vần 
- Đánh vần mẫu   
- Ghi bảng  "tính" 
- Đánh vần, đọc trơn mẫu 
- Chỉ trên bảng lớp 
- Giới thiệu từ khoá "máy vi tính" 
* Vần ênh (Quy trình tương tự) 
Vần anh được tạo nên từ âm ê và nh 
So sánh vần ênh với vần inh 
Thêm âm k vào trước ênh để có tiếng kênh 
c) Hướng dẫn viết 
- Vừa viết mẫu vừa hd quy trình viết 

         
       

 
- 2 HS lên đọc 
 
 
 
 
 
- Đọc đồng thanh theo     
 
 
 
 
-  Trả lời điểm giống và khác nhau 
 
- Đánh vần, ghép vần 
- Phân tích tiếng "tính" 
- Ghép tiếng "tính"đánh vần, đọc trơn 
- Đọc theo 
- Phát âm cá nhân, nhóm, ĐT 
 
 
- Đọc vần,tiếng khoá, từ khoá 
 
 
HS thực hiện tương tự như trên 
 
 
 
 
 
 
- Viết bảng con 
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- Theo dõi nhận xét 
d) Đọc tiếng ứng dụng 
GV viết câu ứng dụng lên bảng 
- Giải nghĩa từ 
- Đọc mẫu 
Cho HS tìm tiếng, từ mới 

TIẾT  2 
3. Luyện tập 
a) Luyện đọc: 
*Luyện đọc bài trên bảng 
- Sửa phát âm cho hs 
- Nhận xét 
* Luyện đọc câu ứng dụng 
Cho Hs quan sát tranmh và nêu nhận xét 
- Giới thiệu câu ứng dụng 
- Đọc mẫu 
b) Luyện viết: 
Gv nêu yêu cầu luyện viết và hướng dẫn cách 
trình bày 
- Theo dõi nhắc nhở hs 
c) Luyện nói 
- Nêu câu hỏi: 
Trong tranh vẽ những loại máy gì? 
Máy nổ dùng để làm gì? 
Máy khâu còn gọi là máy gì nữa? 
Ngoài những loại máy trên em còn biết loại 
máy nào nữa?.... 
4. Củng cố, dặn dò 
- Cho HS đọc lại bài 
Dặn dò: HS về nhà đọc bài, xem bài sau 
               Nhận xét giờ học 

 
 
 
- Tự đọc và phát hiện tiếng mớí 
Đọc ca nhấn, đồng thanh 
 
HS tìm và nêu 
 
 
 
- Phát âm inh , ênh, máy vi tính, dòng kênh (  
cá nhân, Đồng thanh) 
- Đọc các từ ứng dụng 
 
- Nhận xét tranh 
- Tự đọc và phát hiện tiếng mớí 
đọc cá nhân đồng thanh 
 
-  Tập viết:  inh , ênh, máy vi tính ,dòng kênh  
trong vở tập viết 
 
- Đọc: Máy cày, máy nổ, máy khâu, máy tính 
- HS quan sát tranh và dựa vào thực tế để trả 
lời câu hỏi 
 Một số HS luyện nói trước lớp 
Cả lớp theo dõi nhận xét 
 
 
Đọc bài trong sách 

 
     Tiết 4: Âm nhạc:         ÔN BÀI HÁT: SẮP ĐẾN TẾT RỒI 
                                                  GV bộ môn dạy 

 
                             Thứ sáu  ngày 11 tháng12 năm 2009 
                                            Nghỉ- Đ/C Thọ dạy 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TUẦN 15 
~~~~~~~~~~~~ 
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                                                Ngày soạn: Ngày 10 tháng12 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ hai ngày 14  tháng 12 năm 2009 

 
      Tiết 1:                              CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN 
 
 
   Tiết 2: Đạo đức:         ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ 
A-Yêu cầu: 
- Học sinh biết lợi ích của việc đi học đều, đúng giờ  
- Biết nhiệm vụ của HS là phải đi học đều và đúng giờ 
- Học sinh thực hiện việc đi học đều đúng giờ. 
-Biết nhắc nhở bạn đi học đêù và đúng giờ 
B- Đồ dùng: Tranh minh họa; đồ dùng đẻ sắm vai. 
C- Các hoạt động dạy học 

Hoạt động của gv: 
 
I. Kiểm tra bài cũ:   
- Gọi hs nêu t thế khi chào cờ. 
- Giáo viên nhận xét. 
II. Bài mới:  Giới thiệu bài           
Hoạt động 1: Sắm vai tình huống trong bài tập 1 
- Giáo viên chia nhóm và phân công mỗi nhóm đóng 
vai một tình huống riêng trong bài tập 4. 
- Gọi hs đại diện nhóm đóng vai. 
- Giáo viên kết luận: Đi học đều và đúng giờ giúp em 
đợc nghe giảng đầy đủ. 
Hoạt động 2: Học sinh thảo luận nhóm bài tập 5 
- Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận phân vai 2 học 
sinh đóng nhân vật trong tình huống 
- Cho hs đóng vai trớc lớp. 
- Gv hỏi: Nếu có mặt ở đó em sẽ nói gì với bạn? 
- Giáo viên kết luận: Trời mưa, các bạn vẫn đội mũ, 
mặc áo mưa vượt khó khăn để đi học. 
. Hoạt động3: Thảo luận lớp. 
- Gv hỏi: + Bạn nào lớp mình luôn đi học muộn? 
+ Kể những việc cần làm để đi học đúng giờ? 
- Giáo viên nêu một số câu hỏi để học sinh trả lời.  
- Cho học sinh đọc câu thơ ở cuối bài. 
- Cả lớp hát bài “Đi tới trờng.” 
III- Củng cố- dặn dò: 
- Giáo viên kết luận: Đi học đều và đúng giờ giúp các 
em học tập tốt, thực hiện tốt quyền đợc học tập của 
mình. 
- Lớp vừa được học xong bài đạo đức gì? Lớp mình 
có đi học muộn nữa không? 
- Gv nhắc nhở hs không được đi học muộn. 
                 Nhận xét giờ học 

Hoạt động của hs: 
 
 
- 2 hs nêu. 
 
 
 
- Hs thảo luận nhóm 2. 
 
- Học sinh sắm vai trong từng tình huống. 
Các nhóm lên đóng vai 
HS chú ý lắng nghe 
 
 
 
 
- Các nhóm chuẩn bị đóng vai. 
- Hs đóng vai trước lớp. 
- Học sinh trả lời. 
 
 
 
- Hs tự nhận xét. 
- Vài hs kể. 
 
- 2 học sinh đọc. 
- Hs hát tập thể. 
 
 
 
 
 
HS chú ý lắng nghe 
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HS trả lời 

 
      Tiết 2-3:Tiếng Việt:                OM    AM 
A-Yêu cầu: 
- Học sinh đọc được: om , am ,làng xóm, rừng tràm từ và các câu ứng dụng 
- Viết được: om , am ,làng xóm, rừng tràm 
 - Luyện nói từ 2- 4 câu  theo chủ đề: "Nói lời cảm ơn" 
B- Đồ dùng dạy học: 
- Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói. 
C- Các hoạt động dạy học: 

Hoạt động của GV 
I. Kiểm tra bài cũ:  
- Cho hs đọc và viết: bình minh, nhà rông, nắng chang 
chang. 
- Đọc câu ứng dụng:  
- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
II. Bài mới : 
. Giới thiệu bài 
                          Tiết 1: 
1. Dạy vần: 
Vần om 
a. Nhận diện vần: 
- Gv giới thiệu vần mới: om 
Vần om được tạo nên từ o và m. 
- So sánh vần om với on 
- Cho hs ghép vần om vào bảng gài. 
b. Đánh vần và đọc trơn: 
- Gv phát âm mẫu: om 
- Gọi hs đọc: om 
- Gv viết bảng xóm và đọc. 
- Nêu cách ghép tiếng xóm  
(Âm x trước vần om sau, thanh sắc trên o.)- Yêu cầu 

hs ghép tiếng: xóm 

- Cho hs đánh vần và đọc: xờ- om- xom- sắc- xóm 

- Gọi hs đọc toàn phần: om- xóm - làng xóm. 
Vần am: 
  (Gv hướng dẫn tương tự vần om.) 
- So sánh am với om. 
(Giống nhau: Âm cuối vần là m. Khác nhau âm đầu 
vần là a và o).  
c. . Luyện viết bảng con: 
- Gv giới thiệu cách viết: om, am, làng xóm, rừng 

Hoạt động của HS 
 
- 3 HS  đọc và viết. 
Cả lớp viết bảng con 
- 2 hs đọc. 
 
 
 
 
 
 
 
HS chú ý theo dõi 
- 1 vài hs nêu. 
- Hs ghép vần om. 
 
 
- Đọc cá nhân, đồng thanh 
- Hs theo dõi. 
- 1 vài hs nêu.  
 
 
- Hs tự ghép. 
- Hs đánh vần và đọc. 
- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
 
 
- Thực hành như vần om. 
- 1 vài HS nêu.  
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tràm. 
 

         
         

- Cho hs viết bảng con- Gv quan sát sửa sai cho hs. 
- Nhận xét bài viết của hs. 
 d.Đọc từ ứng dụng: 
- Cho hs đọc các từ ứng dụng: chòm râu, đom đóm, 
quả trám, trái cam. 
- Gv giải nghĩa từ: chòm râu, đom đóm, quả trám. 
- Gv nhận xét, sửa sai cho hs. 

Tiết 2: 
2. Luyện tập: 
a. Luyện đọc: 
- Gọi hs đọc lại bài ở tiết 1. 

- Gv nhận xét đánh giá. 
- Cho hs luyện đọc bài trên bảng lớp. 
- Giới thiệu tranh vẽ của câu ứng dụng. 
- Gv đọc mẫu:  
          Mưa tháng bảy gãy cành trám 
         Nắng tháng tám rám trái bòng.  
- Cho hs đọc câu ứng dụng 
- Hs xác định tiếng có vần mới: trám, rám, tám. 
- Cho hs đọc toàn bài trong sgk. 

b. Luyện viết: 
- Gv nêu lại cách viết: om, am, làng xóm, rừng tràm.  
- Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết và cách cầm bút để 
viết bài. 
- Gv quan sát hs viết bài vào vở tập viết.  
- Gv chấm một số bài- Nhận xét. 

c. Luyện nói: 
- Gv giới thiệu tranh vẽ. 
- Gọi hs đọc tên bài luyện nói:  
- Gv hỏi hs: Nói lời cảm ơn. 
+ Bức tranh vẽ gì? 
+ Tại sao em bé lại cảm ơn chị? 

 
 
- HS quan sát. 
 
 
 
 
 
 
- HS luyện viết bảng con. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 5 hs đọc. 
 
-  HS theo dõi. 
 
 
 
 
 
- 5 HS đọc. 
- Vài hs đọc. 
 
 
- Hs qs tranh- nhận xét.  
- Hs theo dõi. 
 
 
 
- 5 hs đọc. 
- 1 vài hs nêu. 
- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
 

 

HS viết bảng con 

HS chú ý theo dõi và viết bài vào vở 
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+ Em đã bao giờ nói “Em xin cảm ơn” chưa? 
+ Khi nào ta phải cảm ơn? 
- Gv nhận xét, khen hs có câu trả lời hay. 
III. Củng cố, dặn dò:- Trò chơi: Thi tìm tiếng có vần 
mới. Gv nêu cách chơi và tổ chức cho hs chơi. 
Cho HS đọc lại toàn bài  

Về nhà luyện đọc lại bài; Xem trước bài 61                                                     

Nhận xét giờ học 

 

- Hs qs tranh- nhận xét. 

- Vài hs đọc. 
 
HS quan sát tranh vfa dựa vào thực tế để 
trả lời câu hỏi 
Một vài hS lên nói trước lớp 
 
- HS thực hiện tìm và nêu tiếng , từ có vần 
mới 
 
 

                                   
                                                Ngày soạn: Ngày 10 tháng12 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ ba ngày 15  tháng 12 năm 2009 
         Tiết 1: Toán:                      LUYỆN TẬP 
I:Yêu cầu: 
- Giúp học sinh thực hiện được các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 9.  
Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ 
Làm bài tập 1 (cột 1,2) ,bài 2 (cột 1)  Bài 3 (cột 1,3)Bài 4 , bài 5 làm vào buổi thứ 2 
II. Đồ dùng:  
Bảng phụ, bộ học toán. 
III. Các hoạt động dạy học: 

Hoạt động của gv: 
 

1. Kiểm tra bài cũ:  
- Cho học sinh làm bài: Tính: 

8+ 1=            9- 5= 
8- 8=             9- 0= 
9- 7=             9- 1= 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
2. Bài luyện tập: 
 Bài 1: Tính: 
- Gọi học sinh nhận xét tính chất giao hoán của phép 
cộng 8+ 1= 1+ 8 và mối quan hệ giữa cộng và trừ: 9- 
1= 8; 9- 7= 2 
- Cho hs làm bài. 
 
- Đọc bài và nhận xét. 
. Bài 2: Số? 
- Cho hs nêu cách điền số: 5+ ... = 9 
- Yêu cầu hs tự làm bài. 
 
- Cho hs đổi bài kiểm tra. 

Hoạt động của hs: 
 
 
2 hs lên bảng làm bài. 
 
 
 
 
 
 
- Hs nêu nhận xét. 
 
- Học sinh làm bài. 
- 4 hs lên bảng làm. 
- Vài hs thực hiện. 
 
- 1 hs nêu yêu cầu. 
- Hs nêu: 5+ 4= 9 
- Hs làm bài. 
- 3 hs làm trên bảng. 
- Hs kiểm tra chéo. 
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 Bài 3: (>, <, =)? 
- Yêu cầu học sinh nêu lại cách làm bài. 
- Cho hs làm bài. 
- Gọi hs đọc và nhận xét. 
. Bài 4: Viết phép tính  thích hợp: 
- Cho học sinh quan sát tranh, nêu bài toán và viết 
phép tính thích hợp. 
- Gọi hs nêu trước lớp. 
.3. Củng cố- dặn dò: 
- Tổ chức cho hs chơi trò trơi “Đoán kết quả nhanh” 
- Dặn hs về làm bài tập vào vở BT 
                  Nhận xét giờ học. 

- 1 hs nêu yêu cầu. 
- Hs nêu. 
- Cả lớp làm bài. 
- Chữa bài tập trên bảng. 
- 1 hs đọc yêu cầu.    
- Hs tự làm bài. 
 
- Hs đọc kết quả bài làm. 
 
 
- Hs nêu kết quả. 

       Tiết 2-3: Tiếng Việt:                         ĂM    ÂM 
A-Yêu cầu: 
- Học sinh đọc được: ăm , âm, nuôi tằm, hái nấm từ và các câu ứng dụng 
- Viết được: : ăm , âm, nuôi tằm, hái nấm 
 - Luyện nói từ 2- 4 câu  theo chủ đề: "Thứ , ngày, tháng ,năm" 
B- Đồ dùng dạy học: 
- Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói. 
C- Các hoạt động dạy học: 

Hoạt động của gv 
 

 
I. Kiểm tra bài cũ:  
- Cho hs đọc và viết: chòm râu, đom đóm, quả trám, 
trái cam. 
- Đọc câu ứng dụng: 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
II. Bài mới : 
 Giới thiệu bài:     
                            Tiết 1: 
1. Dạy vần: 
Vần om 
a. Nhận diện vần: 
- Gv giới thiệu vần mới: ăm 
- Gv giới thiệu: Vần ăm được tạo nên từ ă và m. 
- So sánh vần ăm với am 
- Cho hs ghép vần ăm vào bảng gài. 
b. Đánh vần và đọc trơn: 
- Gv phát âm mẫu: ăm 
- Gọi hs đọc: ăm 
- Gv viết bảng tằm và đọc. 
- Nêu cách ghép tiếng tằm  
(Âm t trước vần ăm sau, thanh huyền trên ă.) 

- Yêu cầu hs ghép tiếng: tằm 

Hoạt động của hs 
 
 
 
- 3 hs đọc và viết. 
 
 
- 2 hs đọc. 
 
 
 
 
 
 
H S chú ý theo dõi 
- 1 vài hs nêu. 
- Hs ghép vần ăm. 
 
 
- Nhiều hs đọc. 
- Hs theo dõi. 
- 1 vài hs nêu.  
 
- Hs tự ghép. 
- Hs đánh vần và đọc. 
- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
- Thực hành như vần ăm. 
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- Cho hs đánh vần và đưọc: tờ- ăm- tăm- huyền- tằm 
- Gọi hs đọc toàn phần: ăm- tằm- nuôi tằm. 
Vần âm: 
  (Gv hướng dẫn tương tự vần om.) 
- So sánh âm với ăm. 
(Giống nhau: Âm cuối vần là m. Khác nhau âm đầu 
vần là â và ă). 
c. Luyện viết bảng con: 
- Gv giới thiệu cách viết: ăm, âm, nuôi tằm, hái 
nấm. 

         
         

- Cho hs viết bảng con-  
Gv quan sát sửa sai cho hs. 
- Nhận xét bài viết của hs. 
 d. Đọc từ ứng dụng: 
- Cho hs đọc các từ ứng dụng: tăm tre, đỏ thắm, 
mầm non, đường hầm 
- Gv giải nghĩa từ: đỏ thắm, mầm non, đường hầm. 
- Gv nhận xét, sửa sai cho hs. 

Tiết 2: 
2 Luyện tập: 
a. Luyện đọc: 
- Gọi hs đọc lại bài ở tiết 1. 

- Gv nhận xét đánh giá. 
- Cho hs luyện đọc bài trên bảng lớp. 
- Giới thiệu tranh vẽ của câu ứng dụng. 
- Gv đọc mẫu: Con suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê 
cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi. 
- Cho hs đọc câu ứng dụng 
- Hs xác định tiếng có vần mới: rầm, cắm, gặm. 
- Cho hs đọc toàn bài trong sgk. 

b Luyện viết: 
- Gv nêu lại cách viết: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm.  
- Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết và cách cầm bút 
để viết bài. 
- Gv quan sát hs viết bài vào vở tập viết.  

- 1 vài hs nêu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hs quan sát. 
 
- Hs luyện viết bảng con. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Đọc cá nhân, đồng thanh 
 
- Hs theo dõi. 
 
 
 
 
 
- 5 hs đọc. 
- Vài hs đọc. 
- Hs qs tranh- nhận xét.  
- Hs theo dõi. 
 
- 5 hs đọc. 
- 1 vài hs nêu. 
- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
 
 
 
HS chú ý theo dõi và viết bảng con 
HS viết bài vào vở tập viết 
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- Gv chấm một số bài- Nhận xét. 

c. Luyện nói: 
- Gv giới thiệu tranh vẽ. 
- Gọi hs đọc tên bài luyện nói: Thứ, ngày, tháng, 
năm 
- Gv hỏi hs:  
+ Bức tranh vẽ gì? Những vật trong tranh nói lên 
điều gì chung? 
+ Em hãy đọc thời khóa biểu của lớp em? 
+ Ngày chủ nhật em thường làm gì? 
+ Khi nào đến tết? 
+ Em thích ngày nào nhất trong tuần? Vì sao? 
- Gv nhận xét, khen hs có câu trả lời hay 
Gọi một số HS lên nói trước lớp. 
III. Củng cố, dặn dò: 
Trò chơi:thi tìm tiếng có vần mới 
Cho HS đọc lại toàn bài 
dặn dò: HS về nhà đọc lại bài , xem bài sau 

           Nhận xét giờ học 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
+ 1 vài hs đọc 
 
 
 
HS quan sát tranh và dựa và thực tế để trả 
lời câu hỏi 
 
 
 
 
2 HS nói trước lớp 
 
 
HS tìm và nêu tiếng, từ mới 
HS đọc bài trong sách 

 
                                   
   Tiết 4: Mĩ thuật:                      VẼ CÂY, VẼ NHÀ 
                                                       GV bộ môn dạy 
 
 
                                                Ngày soạn: Ngày 10 tháng12 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ tư ngày 16  tháng 12 năm 2009 
 
   Tiết 1: Thể dục:                       Bài 15 
                                                GV bộ môn dạy 
 
 
  Tiết 2: Toán:       PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10. 
A-Yêu cầu: 
- Làm  được phép tính cộng trong phạm vi 10. 
-Viết phép tính thích hợp với hình vẽ 
Làm bài tập 1,2,3 
B- Đồ dùng: Sử dụng các mẫu vật tương ứng. Bộ học toán. 
C- Các hoạt động dạy học: 

Hoạt động của gv: 
 
 

I. Kiểm tra bài cũ:   

Hoạt động của hs: 
 
 
- 2 hs đọc. 
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- Gọi hs đọc thuộc lòng bảng cộng, trừ 9.  
- Gọi học sinh lên làm bài tập: Tính:  
              2+ 7=         9- 4=        3+ 6= 
              4+ 5=         9- 6=        9- 1= 
- Gv đánh giá điểm. 
II. Bài mới: 
1. Hướng dẫn học sinh thực hành và ghi nhớ 
bảng cộng trong phạm vi 10: 
- Gv gắn các hình, yêu cầu học sinh quan sát. 
nêu tầm bài toán nà nêu phép tính 
Gv viết lần lượt trên bảng để hình thành bảng cộng 
                   1+ 9= 10        9+ 1= 10 

  2+ 8= 10       8+ 2= 10 
  3+ 7= 10        7+ 3= 10 

                   4+ 6= 10       6+ 4= 10 
                   5+ 5= 10    
- Cho hs đọc thuộc bảng cộng trong phạm vi 10. 
- Cho hs điền kết quả vào bảng cộng trong sgk. 
2. Thực hành: 
 Bài 1: Tính: 
- Hướng dẫn học sinh sử dụng bảng cộng trong 
phạm vi 10 để làm bài. 
- Cho cả lớp làm bài. 
- Cho học sinh đọc kết quả. 
 Bài 2: Số? 
- Gv củng cố học sinh về các phép tính cộng 10. 
- Gọi hs nêu cách làm rồi làm bài. 
- Cho hs đổi chéo kiểm tra.  
. Bài 3: Viết phép tính thích hợp: 
- Cho học sinh quan sát tranh vẽ, tập nêu thành bài 
toán rồi viết phép tính phù hợp. 
- Cho học sinh làm bài tập. 
- Gọi hs nêu kết quả: 6+ 4= 10 
3. Củng cố- dặn dò: 
- Tổ chức cho cả lớp cùng chơi trò chơi “Thi nối với 
kết quả đúng” 
- Dặn hs về học thuộc bảng cộng trong phạm vi 10. 
                    Nhận xét giờ học. 
 
 

- 3 hs làm bài trên bảng. 
 
 
 
 
 
 
 
HS quan sát mô hình và hình thành các phép 
tính 
 
 
 
 
 
 
 
- Hs thi đọc thuộc bảng cộng trong phạm vi 
10: 
- Hs tự điền kết quả. 
 
 
 
- HS theo dõi. 
 
- HS làm bài. 
- Vài hs đọc. 
 
 
- Hs nêu và làm bài. 
- Hs kiểm tra chéo. 
 
 
 
- Hs làm bài. 
 
 
 
 
HS thi đua nối phép tính với kết quả đúng 

        
    Tiết 3-4: Tiếng Việt:           ÔM   ƠM 
A- Yêu cầu: 
- Học sinh đọc được: ôm ,ơm ,con tôm, đóng rơm  từ và các câu ứng dụng 
- Viết được: : ôm ,ơm ,con tôm, đóng rơm 
 - Luyện nói từ 2- 4 câu  theo chủ đề: "Bữa cơm" 
B- Đồ dùng dạy học: 
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- Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói. 
C- Các hoạt động dạy học: 

Hoạt động của gv 
 
 

I. Kiểm tra bài cũ:  
- Cho hs đọc và viết: tăm tre, đỏ thắm, mầm non, con 
đờng. 
- Đọc câu ứng dụng: Con suối sau nhà rì rầm chảy. 
Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sờn   đồi”. 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
II. Bài mới : Giới thiệu bài:  
                            Tiết 1: 
. 1.Dạy vần: 
Vần ôm 
a. Nhận diện vần: 
- Gv giới vần mới: ôm 
- Gv giới thiệu: Vần ôm được tạo nên từ ô và m. 
- So sánh vần ôm với âm 
- Cho hs ghép vần ôm vào bảng gài. 
b. Đánh vần và đọc trơn: 
- Gv phát âm mẫu: ôm 
- Gọi hs đọc: ôm 
- Gv viết bảng tôm và đọc. 
- Nêu cách ghép tiếng tôm  
(Âm t trước vần ôm sau.) 

- Yêu cầu hs ghép tiếng: tôm 
- Cho hs đánh vần và đưọc: tờ- ôm- tôm 
- Gọi hs đọc toàn phần: ôm- tôm- con tôm. 
Vần ơm: 
  (Gv hướng dẫn tương tự vần ôm.) 
- So sánh ơm với ôm. 
(Giống nhau: Âm cuối vần là m. Khác nhau âm đầu 
vần là ô và ơ).  
 c Luyện viết bảng con: 
- Gv giới thiệu cách viết: ôm, ơm, con tôm, đống rơm  
 

         
         

Hoạt động của hs 
 
 
- 3 hs đọc và viết. 
 
- 2 hs đọc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1 vài hs nêu. 
- HS ghép vần ôm. 
 
 
 
-Đọc cá nhân, đồng thanh 
- Hs theo dõi. 
- 1 vài hs nêu.  
 
 
- Hs tự ghép. 
- Hs đánh vần và đọc. 
- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
 
- Thực hành như vần ôm. 
- 1 vài hs nêu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hs quan sát. 
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-Cho hs viết bảng con- Gv quan sát sửa sai cho hs. 
- Nhận xét bài viết của hs. 
d.Đọc từ ứng dụng: 
- Cho hs đọc các từ ứng dụng: chó đốm, chôm chôm,       
sáng sớm, mùi thơm 
 - Gv giải nghĩa từ: sáng sớm. 
- Gv nhận xét, sửa sai cho hs. 

Tiết 2: 
2 Luyện tập: 
a. Luyện đọc: 
- Gọi hs đọc lại bài ở tiết 1. 

- Gv nhận xét đánh giá. 
- Cho hs luyện đọc bài trên bảng lớp. 
- Giới thiệu tranh vẽ của câu ứng dụng. 
GV đọc mẫu. 
- Cho hs đọc câu ứng dụng 
- Hs xác định tiếng có vần mới: thơm. 
- Cho hs đọc toàn bài trong sgk. 

b Luyện viết: 
- Gv nêu lại cách viết: ôm, ơm, con tôm, đống rơm.  
- Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết và cách cầm bút để 
viết bài. 
- Gv quan sát hs viết bài vào vở tập viết.  
- Gv chấm một số bài- Nhận xét. 

c. Luyện nói: 
- Gv giới thiệu tranh vẽ. 
- Gọi hs đọc tên bài luyện nói: Bữa cơm 
- Gv hỏi hs:  
+ Bức tranh vẽ những gì?  
+ Trong bữa cơm có những ai? 
+ Một ngày em ăn mấy bữa cơm? 
+ Bữa sáng em thường ăn gì? 
+ ở nhà con ai là người đi chợ, nấu cơm? 
+ Em thích ăn món gì nhất? 
+ Trước khi vào bàn ăn, em phải làm gì? 
+ Trước khi ăn cơm, em phải làm gì?  
- Gv nhận xét, khen hs có câu trả lời hay. 
III. Củng cố, dặn dò: 
Cho HS thi tìm tiếng có vần mới 
Yêu cầu HS đọc lại toàn bài 
Dặn dò: HS về nhà đọc bài, xem bài sau 
                    Nhận xét giờ học 
 

- Hs luyện viết bảng con. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 5 hs đọc. 
 
- Hs theo dõi. 
 Đọc cá nhân đồng thanh 
 
-HS quan sát  tranh- nhận xét.  
- Hs theo dõi. 
- 5 hs đọc. 
- 1 vài hs nêu. 
- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
 
 
- HS chú ý theo dõi 
-HS viết bài vào vở 
 
 
 
 
 
 
 
2 HS đọc 
 
 
HS quan sát tranh và dựa vào thực tế để trả 
lời câu hỏi 
 
 
 
Một số HS luyện nóiớtc lớp 
 
 
 
HS tìm và nêu 
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Đọc cá nhân đồng thanh 

      Tiết 4: Thủ công        GẤP CÁI QUẠT (TIẾT 1) 
I. Yêu cầu: 
- Học sinh biết cách gấp cái quạt. 
- Gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy, các nếp gấp có thể chưa đều, chưa thẳng theo đường 
kẻ  
Với HS khéo tay- Gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy, đường dán nối quạt tương đối chắc 
chắn các nếp gấp tương đối đều phẳng thẳng 
II. Chuẩn bị: 
- Quạt mẫu, giấy dùng để gấp hình chữ nhật, một sợi chỉ, bút chì thứơc kẻ, vở thủ công. 
III. Các hoạt động dạy học: 

Hoạt động của gv 
 

1. Kiểm tra:    
- Kiểm tra đồ dùng dụng cụ, và sự chuẩn bị của 
học sinh. 
- Gv nhận xét. 
2. Bài mới: Giới thiệu bài 
 Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát  
- Hướng dẫn lại cách gấp cái quạt một lượt. 
- Nêu lại cách bôi hồ mặt sau của giấy màu. 
- Cho hs nêu lại cách gấp quạt. 
 Hoạt động 2: Học sinh thực hành. 
- Giáo viên nhắc nhở học sinh mỗi nếp gấp phải đ-
ợc miết kĩ và bôi hồ phải mỏng, đều, buộc dây 
đảm bảo chắc đẹp. 
- Cho hs thực hành gấp quạt giấy. 
- Quan sát giúp đỡ hs hoàn thành sản phẩm. 
- Tổ chức cho hs trưng bày sản phẩm, chọn sản 
phẩm đẹp để tuyên dương.   
3. Củng cố- dặn dò: 
. Yêu cầu học sinh thu dọn giấy vụn trong lớp. 
- Dặn hs về chuẩn bị giấy màu để cho giờ sau gấp 
cái quạt 

Nhận xét giờ học 

Hoạt động của hs: 
 
 
 
HS kiểm tra chéo lẫn nhau 
 
 
 
 
- Học sinh quan sát.  
 
- Hs nêu. 
 
 
- HS theo dõi. 
 
- HS thực hành gấp quạt giấy. 
- HS bày theo tổ. 
 
 
 
 
HS thu dọn giấy vụn 

                                                Ngày soạn: Ngày 11tháng12 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2009 
 
       Tiết 1: Toán:                             LUYỆN TẬP 
I Yêu cầu: Giúp hs thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10. 
 Viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh. 
Làm bài tập 1,2,4,5 bài 3 làm vào buổi thứ 2 
II- Các hoạt động dạy học: 

Hoạt động của gv: 
 

1. Kiểm tra bài cũ:  

Hoạt động của hs: 
 
- 2 hs đọc. 
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- Gọi hs đọc bảng cộng trong phạm vi 10. 
- Chữa bài tập 3 (sgk). 
2. Bài mới: Giới thiệu bài 
. Bài 1: Tính: 
- Cho hs dựa vào bảng trừ 10 để làm bài tập. 
- Gọi hs đọc bài và nhận xét. 
 Bài 2: Tính: 
- Cho hs tự làm bài. 
- Nhắc hs viết kết quả thẳng cột. 
- Gọi hs nhận xét bài của bạn. 
. Bài 4: Tính: 
- Cho hs nêu cách tính: 5+ 3+ 2= 10 
- Tương tự cho hs làm hết bài. 
- Cho hs nhận xét bài của bạn. 
. Bài 5: Viết phép tính thích hợp: 
- Cho hs quan sát tranh, nêu bài toán rồi viết phép 
tính thích hợp: 7+ 3= 10 
- Cho học sinh đọc kết quả bài làm. 
3. Củng cố, dặn dò: 
- Dặn hs về nhà học thuộc bảng cộng trong phạm 
vi 10. 
                    Nhận xét giờ học. 
 
 

- 2 hs làm bài trên bảng. 
 
 
- Hs đọc yêu cầu. 
- Cả lớp làm bài.  
5 hs lên bảng làm. 
- Hs đọc kết quả bài làm. 
 
- Hs làm bài. 
- 3 hs làm bài trên bảng. 
- Hs nêu nhận xét. 
 
- 1 hs nêu. 
- Hs làm bài. 
- Hs nhận xét. 
- Hs đọc yêu cầu. 
- Hs làm theo cặp. 
 
- Hs đọc và nhận xét. 
 
 
HS đọpc thuộc bảng cộng trong phạm vi 10 

 
       Tiết 2-3:  Tiếng Việt:               ÊM   EM  
A- Yêu cầu: 
- Học sinh đọc được: em ,êm ,con tem, sao đêm  từ và các câu ứng dụng 
- Viết được: : em ,êm ,con tem, sao đêm   
 - Luyện nói từ 2- 4 câu  theo chủ đề: "Anh chị em trong nhà" 
  B- Đồ dùng dạy học: 
- Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói. 
C- Các hoạt động dạy học: 

Hoạt động của gv 
 

I. Kiểm tra bài cũ:  
- Cho hs đọc và viết: chó đốm, chôm chôm, sáng sớm, 
mùi thơm . 
- Đọc câu ứng dụng  
- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
II. Bài mới :  Giới thiệu bài:     Tiết 1: 
1. Dạy vần:  Vần em 
a. Nhận diện vần: 
- Gv giới thiệu  vần mới: em 
- Gv giới thiệu: Vần em được tạo nên từ e và m. 
- So sánh vần em với ôm 
- Cho hs ghép vần em vào bảng gài. 

Hoạt động của hs 
 
 
- 3 hs đọc và viết. 
 
- 2 hs đọc. 
 
 
 
 
 
 
 
- HS chú ý theo dõi 
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b. Đánh vần và đọc trơn: 
- Gv phát âm mẫu: em 
- Gọi hs đọc: em 
- Gv viết bảng tem và đọc. 
- Nêu cách ghép tiếng tem  
(Âm t trớc vần em sau.) 

- Yêu cầu hs ghép tiếng: tem 
- Cho hs đánh vần và đọc: tờ- em- tem 
- Gọi hs đọc toàn phần: em- tem- con tem. 
Vần êm:  (Gv hướng dẫn tương tự vần em.) 
- So sánh êm với em. 
(Giống nhau: Âm cuối vần là m. Khác nhau âm đầu vần 
là ê và e).  
c. Luyện viết bảng con: 
- Gv giới thiệu cách viết: em, êm, con tem, sao đêm.  
 

         
         

-Cho hs viết bảng con- Gv quan sát sửa sai cho hs.- 
Nhận xét bài viết của hs. 
d. Đọc từ ứng dụng: 
- Cho hs đọc các từ ứng dụng: trẻ em, que kem, ghế 
đệm, mềm mại 
- Gv giải nghĩa từ: mềm mại. 
- Gv nhận xét, sửa sai cho hs. 

Tiết 2: 
3. Luyện tập: 
a. Luyện đọc: 
- Gọi hs đọc lại bài ở tiết 1. 

- Gv nhận xét đánh giá. 
- Cho hs luyện đọc bài trên bảng lớp. 
- Giới thiệu tranh vẽ của câu ứng dụng. 
- Gv đọc mẫu: Con cò mà đi ăn đêm 
             Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. 
- Cho hs đọc câu ứng dụng 
- Hs xác định tiếng có vần mới: đêm, mềm. 
- Cho hs đọc toàn bài trong sgk. 

 
- 1 vài hs nêu. 
- Hs ghép vần em 
 
 
Đọc cá nhân, đồng thanh 
- Hs theo dõi. 
- 1 vài hs nêu.  
- Hs tự ghép. 
- Hs đánh vần và đọc. 
 
 
- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
 
- Thực hành như vần em. 
- 1 vài hs nêu.  
 
- Hs quan sát. 
 
 
 
 
 
 
- Hs luyện viết bảng con. 
 
 
 
 
 
 
- Đọc cá nhân đồng thanh 
 
- Hs theo dõi. 
 
 
 
 
- 5 hs đọc. 
 
 
- Vài hs đọc. 
- Hs qs tranh- nhận xét.  
- Hs theo dõi. 
 
- 5 hs đọc. 
- 1 vài hs nêu. 
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c. Luyện viết: 
- Gv nêu lại cách viết: em, êm, con tem, sao đêm.  
- Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết và cách cầm bút để 
viết bài. 
- Gv quan sát hs viết bài vào vở tập 

b. Luyện nói: 
- Gv giới thiệu tranh vẽ. 
- Gọi hs đọc tên bài luyện nói: Anh chị em trong nhà. 
- Gv hỏi hs:  
+ Bức tranh vẽ những gì?  
+ Họ đang làm gì? 
+ Em đoán họ có phải là anh chị em không? 
+ Anh chị em trong nhà còn gọi là anh chị em gì? 
+ Nếu là anh hoặc chị trong nhà, em phải đối xử với các 
em như thế nào? 
+ Nếu là em trong nhà, em phải đối xử với anh chị nh 
thế nào? 
+ Ông bà, cha mẹ mong anh em trong nhà đối xử với 
nhau nh thế nào? 
+ Em có anh, chị em không? Hãy kể tên anh chị em 
trong nhà em cho các bạn nghe? 
- Gv nhận xét, khen hs có câu trả lời hay. 
viết.  
- Gv chấm một số bài- Nhận xét. 
4. Củng cố dặn dò: 
Cho HS thi tìm tiếng, từ có vần mới 
Yêu cầu HS đọc lại toàn bài 
           Nhận xét giờ học 
 

- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
 
 
- HS quan sát. 
- HS thực hiện.  
 
- HS viết bài. 
 
 
 
 
 
- Vài HS đọc. 
 
 
 
 
HS chú ý lắng nghe 
 
 
 
HS quan sát tranh và dựa vào thực tế để 
trả lời câu hỏi 
Một số HS lên nói trước lớp 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS tìm và nêu 
Đọc bài trong sách 

          Tiết 4: Âm nhạc:   ÔN 2 BÀI HÁT: ĐÀN GÀ CON- SẮP ĐẾN TẾT RỒI 
                                                GV bộ môn dạy 

                              
 

Thứ sáu  ngày 18 tháng12 năm 2009 
                                            Nghỉ- Đ/C Thọ dạy 
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TUẦN 16 

~~~~~~~~~~~~ 
                                                Ngày soạn: Ngày 17tháng12 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2009 
 
    Tiết 1                                     CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN 
 

_______________________________________ 
 
       Tiết 2:Đạo đức :   TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC (TIẾT 1) 
A.Yêu cầu: 
Nêu được một số biểu hiện của giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp 
nêu được lợi ích của việc giữ trật tự khi nghe giảng , khi ra vào lớp 
Thực hiện giữ trật tự khi ra vào lớp, khi nghe giảng 
*Biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện. 
B- Đồ dùng: Tranh minh họa cho bài tập 3, bài tập 4. 
C- Các hoạt động dạy học: 

Hoạt động của gv: 
 

I. Kiểm tra bài cũ:  
- Gọi hs nêu tư thế khi chào cờ. 
- Giáo viên nhận xét. 
II. Bài mới:   
 Hoạt động 1: Quan sát tranh bài tập 1 và thảo luận 
- Giáo viên chia nhóm, yêu cầu học sinh quan sát tranh bài 
tập 1 và thảo luận về việc ra, vào lớp của các bạn trong 
tranh. 
- Cho đại diện nhóm trình bày. 
- Gọi hs nhận xét, bổ sung. 
- Kết luận: Chen lấn xô đẩy nhau khi ra, vào lớp, làm ồn 
ào, mất trật tự và có thể gây vấp ngã. 
 Hoạt động 2:  Thi xếp hàng vào lớp giữa các tổ   
- Giáo viên thành lập ban giám khảo: Gồm giáo viên và 
các cán bộ lớp. 
- Giáo viên nêu yêu cầu cuộc thi: 
+ Tổ trưởng biết điều khiển các bạn (1 điểm) 
+ Ra, vào lớp không chen lấn xô đẩy nhau. (1 điểm) 
+ Đi cách đều nhau, cầm hoặc đeo cặp sách gọn gàng (1 
điểm). 
+ Không kéo lê dày dép gây bụi, gây ồn. (1điểm) 
- Cho tiến hành cuộc thi. 
- Ban giám khảo nhận xét, cho điểm, công bố kết quả và 
khen thưởng các tổ khá nhất.   
III. Củng cố- dặn dò: 
- Lớp vừa được học xong bài đạo đức gì? Lớp mình có 
còn lộn xộn trong xếp  hàng không? 

Hoạt động của hs: 
 
 
 2 hs nêu. 
 
 
 
 
- Hs chia thảo luận nhóm 2 
 người bài tập 1. 
  
- Đại diện trình bày. 
- Hs nêu nhận xét. 
 
 
 
- Phân công ban giám khảo. 
 
- Hs theo dõi.cuộc thi để thực hiện 
cho tốt 
 
 
 
 
- Các tổ tiến hành thi. 
 
HS chú ý theo dõi 
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- Dặn hs luôn nhớ để thực hiện hàng ngày.  
                 Nhận xét giờ học. 
                                                                                                                                                                                              

HS nêu 

 
                Tiết 3-4:Tiếng Việt:                    IM   UM 
A-Yêu cầu: 
- Học sinh đọc được: im ,um ,chim câu , trùm khăn  từ và các câu ứng dụng 
- Viết được: im ,um ,chim câu , trùm khăn   
 - Luyện nói từ 2- 4 câu  theo chủ đề: "Xanh , đỏ, tím ,vàng" 
B- Đồ dùng dạy học: 
- Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói. 
C- Các hoạt động dạy học: 

Hoạt động của gv 
 

I. Kiểm tra bài cũ:  
- Cho hs đọc và viết: trẻ em,  mềm mại. 
- Đọc câu ứng dụng: Con cò mà đi ăn đêm 
                  Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.  
- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
II. Bài mới : Giới thiệu bài:  
                        Tiết 1: 
 Dạy vần: 
Vần im 
a. Nhận diện vần: 
- Gv giới thiệu vần mới: im 
- Gv giới thiệu: Vần im được tạo nên từ i và m. 
- So sánh vần im với em 
- Cho hs ghép vần im vào bảng gài. 
b. Đánh vần và đọc trơn: 
- Gv phát âm mẫu: im 
- Gọi hs đọc: im 
- Gv viết bảng chim và đọc. 
- Nêu cách ghép tiếng chim  
(Âm ch trước vần im sau.) 

- Yêu cầu hs ghép tiếng: chim 
- Cho hs đánh vần và đọc: chờ- im- chim 
- Gọi hs đọc toàn phần: im- chim- chim câu. 
Vần um: 
  (Gv hướng dẫn tương tự vần um.) 
- So sánh um với im. 
(Giống nhau: Âm cuối vần là m. Khác nhau âm đầu vần 
là u và i).  
c. Luyện viết bảng con: 
- Gv giới thiệu cách viết: im, um, chim câu, trùm khăn 
 

  

Hoạt động của hs 
 
 
- 3 hs đọc và viết. 
 
- 2 hs đọc. 
 
 
 
 
 
 
HS chú ý lắng nghe 
 
- 1 vài hs nêu. 
- Hs ghép vần im. 
 
 
- Nhiều hs đọc. 
- Hs theo dõi. 
- 1 vài hs nêu.  
 
 
 
- Hs tự ghép. 
- Hs đánh vần và đọc. 
- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
- Thực hành như vần im. 
 
- 1 vài hs nêu.  
- 5 hs đọc. 
 
 
- Hs theo dõi. 
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-Cho hs viết bảng con- Gv quan sát sửa sai cho hs. 
- Nhận xét bài viết của hs. 
d.. Đọc từ ứng dụng: 
- Cho hs đọc các từ ứng dụng: con nhím, trốn tìm, tủm 
tỉm, mũm mĩm  
- Gv nhận xét, sửa sai cho hs. 
- Gv giải nghĩa từ: tủm tỉm, mũm mĩm. 
Cho HS tìm tiếng ,từ có vần mới 

Tiết 2: 
3. Luyện tập: 
a. Luyện đọc: 
- Gọi hs đọc lại bài ở tiết 1. 

- Gv nhận xét đánh giá. 
- Cho hs luyện đọc bài trên bảng lớp. 
- Giới thiệu tranh vẽ của câu ứng dụng. 
- Gv đọc mẫu: Khi đi em hỏi 
                Khi về em chào 
               Miệng em chúm chím 
              Mẹ có yêu không nào? 
- Cho hs đọc câu ứng dụng 
- Hs xác định tiếng có vần mới: chúm, chím. 
- Cho hs đọc toàn bài trong sgk. 

.b. Luyện viết: 
- Gv nêu lại cách viết: im, um, chim câu, trùm khăn.  
- Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết và cách cầm bút để 
viết bài. 
- Gv quan sát hs viết bài vào vở tập viết.  
- Gv chấm một số bài- Nhận xét. 

c. Luyện nói: 
- Gv giới thiệu tranh vẽ. 
- Gọi hs đọc tên bài luyện nói: Xanh, đỏ, tím, vàng. 
- Gv hỏi hs:  
+ Trong tranh vẽ những thứ gì? 
+ Em có biết vật gì màu đỏ, màu tím, vàng, đen, xanh, 
trắng? 
+ Ngoài ra còn có màu gì nữa? 

- Hs quan sát. 
 
 
- Hs luyện viết bảng con. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
 
- Hs theo dõi. 
HS tìm và nêu 
 
 
 
 
- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
 

 

- HS quan sát tranh- nhận xét. 

 
- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
+ Vài hs nêu. 
Đọc cá nhân đồng thanh 
 
 
 
HS chú ý theo dõi 
HS thực hiện 
- Hs viết bài.vào vở im ,um chim câu , 
trùm khăn   
 
 
 
 
 
Vài HS đọc 
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+ Tất cả màu nói trên gọi là màu sắc. 
- Gv nhận xét, khen hs có câu trả lời hay. 
III. Củng cố, dặn dò: 
 Cho HS đọc lại toàn bài 
Dặn dò HS về nhà đọc lại bài, xem bài sau 
                  Nhận xét giờ học 
 

 
HS quan sát tranh và dựa vào thực tế để 
trả lời câu hỏi 
 
 
 
 
Một số HS luyện nói trước lớp 
 
 
HS đọc bài trong sách 

                                           
                                               Ngày soạn: Ngày 17tháng12 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2009 
         Tiết1:Toán:                           LUYỆN TẬP 
I. Yêu cầu: 
- Giúp HS thực hiện phép trừ trong phạm vi 10 
- Viết phép tính thích hợp với hình vẽ. 
Làm bài tập 1 ,2 (cột 1,2) bài 3 
II. Đồ dùng dạy học: Các mảnh bìa có ghi từ số 0 đến số 10.  
III. Các hoạt động dạy học: 

Hoạt động của gv: 
 

1. Kiểm tra bài cũ:  
- Gọi hs đọc bảng trừ trong phạm vi 10. 
- Chữa bài 4 sgk (trang 84). 
2. Bài mới: Giới thiệu bài 
Bài 1: Tính: 
- Cho hs dựa vào bảng trừ 10 để làm bài tập. 
- Phần b yêu cầu học sinh thực hiện theo cột dọc, kết 
quả cần đặt thẳng cột. 
- Cho hs nhận xét bài làm của bạn. 
 Bài 2: Số? Cột 1,2 
- Gọi hs nêu cách điền số: 5 cộng mấy bằng 10? 
- Cho cả lớp làm bài. 
- Cho hs đổi bài kiểm tra.  
 
 Bài 3: Viết phép tính thích hợp: 
- Cho HS quan sát tranh, nêu bài toán, viết phép tính 
thích hợp.  7+ 3= 10;    10 -2= 8 
- Cho học sinh đọc kết quả bài làm 
3. Củng cố- dặn dò: 
- Cho học sinh chơi trò chơi “Đoán kết quả nhanh”, 
giữa các tổ thi đua với nhau, tổ nào đoán được nhiều 
kết quả đúng thì tổ đó thắng. 
- Dặn hs về nhà học thuộc bảng cộng trừ trong phạm 
vi 10. 

Hoạt động của hs: 
 
- 2 hs đọc. 
- 2 hs lên bảng làm. 
 
-Nêu yêu cầu 
- Cả lớp làm bài vào sách 
 
- Học sinh đọc kết quả bài làm. 
HS đổi chéo sách kiểm tra 
- 1 hs nêu yêu cầu. 
- 1 hs nêu: 5+ 5= 10 
 
- Hs làm bài. 
- Học sinh chữa bài tập, đổi chéo bài kiểm 
tra. 
- Hs đọc yêu cầu. 
- Hs làm bài theo cặp. 
 
- 2 hs đọc kết quả. 
 
 
HS thi đua đoán nhanh kết quả theo phép 
tính mà GV nêu 
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                   Nhận xét giờ học. 
 
               
        Tiết 2-3: Tiếng Việt:          IÊM   YÊM 
A-Yêu cầu: 
- Học sinh đọc được: iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm.từ và các câu ứng dụng 
Viết được iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm 
Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề  "điểm mười" 
B- Đồ dùng dạy học: 
- Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói. 
C- Các hoạt động dạy học: 

Hoạt động của gv 
 

I. Kiểm tra bài cũ:  
- Cho hs viết: Con nhím, trốn tìm, tủm tỉm, mũm mĩm. 
- Đọc câu ứng dụng: Khi đi em hỏi 

                    Khi về em chào 
                   Miệng em chúm chím 

                     Mẹ có yêu không nào?  
- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
II. Bài mới : 
1. Giới thiệu bài:      Tiết1 
2. Dạy vần: 
Vần iêm 
a. Nhận diện vần: 
- Gv giới thiệu vần mới: iêm 
-Gv giới thiệu:Vần iêm được tạo nên từ iê và m. 
- So sánh vần iêm với êm 
- Cho hs ghép vần iêm vào bảng gài. 
b. Đánh vần và đọc trơn: 
- Gv phát âm mẫu: iêm 
- Gọi hs đọc: iêm 
- Gv viết bảng xiêm và đọc. 
- Nêu cách ghép tiếng  xiêm 
(Âm x trước vần iêm sau.) 

- Yêu cầu hs ghép tiếng: xiêm 
- Cho hs đánh vần và đọc: xờ- iêm- xiêm 
- Gọi hs đọc toàn phần: iêm- xiêm - dừa xiêm. 
Vần yêm: 
  (Gv hướng dẫn tương tự vần iêm.) 
- So sánh yêm với iêm. 
(Giống nhau: Âm cuối vần là m. Khác nhau âm đầu 
vần là yê và iê).  
c. Luyện viết bảng con: 
- Gv giới thiệu cách viết: iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm 

Hoạt động của hs 
 
- 3 HS lên bảng viết, cả lớp viết bảng 
con viết. 
 
- 2 hs đọc. 
 
 
 
 
HS chú ý lắng nghe 
 
 
 
 
HS lắng nghe 
- 1 vài hs nêu. 
- Hs ghép vần iêm. 
 
 
 
- Nhiều hs đọc. 
- Hs theo dõi. 
- 1 vài hs nêu.  
 
 
- Hs tự ghép. 
- Hs đánh vần và đọc. 
- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
 
- Thực hành như vần iêm. 
- 1 vài hs nêu.  
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-Cho hs viết bảng con- Gv quan sát sửa sai cho hs. 
- Nhận xét bài viết của hs. 
d. Đọc từ ứng dụng: 
- Cho hs đọc các từ ứng dụng: thanh kiếm, quý hiếm, 
âu yếm, yếm dãi  
- Gv nhận xét, sửa sai cho hs. 

Tiết 2: 
 
- Gv giải nghĩa từ: quý hiếm, âu yếm. 
3. Luyện tập: 
a. Luyện đọc: 
- Gọi hs đọc lại bài ở tiết 1. 

- Gv nhận xét đánh giá. 
- Cho hs luyện đọc bài trên bảng lớp. 
- Giới thiệu tranh vẽ của câu ứng dụng. 
- Gv đọc mẫu: Ban ngày, Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà. 
Tối đến, Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con. 
- Cho hs đọc câu ứng dụng 
- Hs xác định tiếng có vần mới: kiếm, yếm. 
- Cho hs đọc toàn bài trong sgk. 

b Luyện viết: 
- Gv nêu lại cách viết: iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm  
- Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết và cách cầm bút để 
viết bài. 
- Gv quan sát hs viết bài vào vở tập viết.  
- Gv chấm một số bài- Nhận xét. 

c Luyện nói: 
- Gv giới thiệu tranh vẽ. 
- Gọi hs đọc tên bài luyện nói: Điểm mười. 
- Gv hỏi hs:  
+ Trong tranh vẽ những thứ gì? 
+ Em nghĩ bạn hs như thế nào khi cô cho điểm mười? 
+ Nếu là em, em có vui không? 
+ Khi em nhận được điểm mười, em muốn khoe với ai 

 
 
- Hs quan sát. 
 
 
 
- Hs luyện viết bảng con. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Đọc.cá nhân , đồng thanh 
 
- Hs theo dõi. 
 
 
 
 
- 5 hs đọc. 
 
 
- Vài hs đọc. 
- HS quan sát tranh- nhận xét.  
- Hs theo dõi. 
 
 
 
- 5 hs đọc. 
- 1 vài hs nêu. 
- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
 

- Hs quan sát. 
- Hs thực hiện.  
 
- Hs viết bài.vào vở 

 

- Hs qs tranh- nhận xét. 
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đầu tiên? 
+ Phải học như thế nào mới đợc điểm mười? 
+ Lớp mình, bạn nào hay được điểm mười?  
+ Em đã được mấy điểm mười? 
- Gv nhận xét, khen hs  nói  hay. 
III. Củng cố, dặn dò: 
Cho HS đọc lại bài 
Tìm từ có tiếng chứa vần mới học 
Dặn dò: HS về nhà học bài, xem bài sau 
             Nhận xét giờ học 
 

- Vài hs đọc. 
 
H S quan sát tranh và dựa vào Kế quả 
học tập của mình  để trả lời câu hỏi 
 
 
 
Một số HS luyện nói trước lớp 
 
 
 
 
HS mở sách đọc bài 

  
          Tiết 4:Mĩ thuật:               VẼ LỌ HOA 
 
                                             
                                             
                                               Ngày soạn: Ngày 17tháng12 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ tư  ngày 23 tháng 12 năm 2009 
    
    Tiết 1:Thể dục:                   BÀI 16 
                                              GV bộ môn dạy 
 
      
 Tiết 2: Toán:   BẢNG CỘNG VÀ TRỪ TRONG PHẠM VI 10 
A- Yêu cầu: 
Thuộc bảng cộng, trừ biết làm tính cộng trừ trong phạm vi 10 
Làm quen với tóm tắt và viết được phép tính thích hợp với hình vẽ 
Làm bài tập 1,3 
B- Đồ dùng: 
 - Hình vẽ trong sgk- Bộ học toán  
C- Các hoạt động dạy học: 
 

Hoạt động của gv: 
 

I. Kiểm tra bài cũ:  
-Tính : 10 - 5 =           10  - 7 =              10  - 4 = 
              3 +7 =             6 + 4 =                2 + 8 = 
Đọc phép cộng trừ trong phạm vi 2 10   
- Gv nhận xét.   ghi điểm     
II. Bài mới:    Giới thiệu bài 
1. Ôn tập các bảng cộng và các bảng trừ đã học: 
- Cho học sinh quan sát tranh trong sgk. Yêu cầu hs  lập 
bảng cộng và trừ trong phạm vi 10 theo nhóm. 
GV viết bảng cộng trừ trong phạm vi 10 lên bảng 
- Cho học sinh đọc thuộc bảng cộng trừ. 

Hoạt động của hs: 
 
 
3 HS lên bảng làm 
Cả lớp làm bảng con 
2 HS đọc 
 
 
 
 
- Học sinh lập bảng cộng và trừ trong 
phạm vi 10. 
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2. Thực hành: 
 Bài 1: Tính: 
- Cho hs tự tính. 
- Phần b viết kết quả cần thẳng cột. 
- Gọi hs lần lượt đọc kết quả bài làm. 
Bài 3: Viết phép tính thích hợp: 
- Cho hs quan sát tranh và nêu bài toán, viết phép tính 
thích hợp. 4+ 3 = 7; 10- 3= 7 
- Gọi hs nêu trước lớp. 
GV nhận xét và bổ sung 
3. Củng cố- dặn dò: 
- Cho học sinh chơi “Nối với kết quả đúng”. 
- Dặn hs về nhà học thuộc bảng cộng trừ trong phạm vi 
10. 
                     Nhận xét giờ học. 
        

- Hs đọc cá nhân, theo tổ. 
HS xung phong học thuộc bảng cộng 
trừ trong phạm vi 10 
HS nêu yêu cầu 
- Hs làm bài. 
- Hs đọc kết quả bài làm. 
 
- 1 hs đọc yêu cầu. 
- Hs thực hiện theo cặp. 
 

- Vài hs nêu. 
 
 
 
3 tổ cử bạn lên thi đua nối phép tính 
với kết quả đúng 

 
        Tiết 3 -4:Tiếng Việt:               UÔM   ƯƠM 
A-Yêu cầu: 
- Học sinh đọc được: uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm  từ và các câu ứng dụng 
Viết được: uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm   
Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề  "Ong , bướm, chim, cá cảnh" 
 
B- Đồ dùng dạy học: 
- Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói. 
C- Các hoạt động dạy học: 
 

Hoạt động của gv 
 

I. Kiểm tra bài cũ:  
- Cho hs đọc và viết: thanh kiếm, quý hiếm, âu yếm, 
yếm dãi. 
- Đọc câu ứng dụng: Ban ngày, Sẻ mải đi kiếm ăn cho 
cả nhà. Tối đến, Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con                             
- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
II. Bài mới : 
1. Giới thiệu bài:    Tiết 1: 
2. Dạy vần: 
Vần uôm 
a. Nhận diện vần: 
- Gv giới thiệu vần mới: uôm 
Gv giới thiệu:Vần uôm được tạo nên từ uôvà m. 
- So sánh vần uôm với iêm 
- Cho hs ghép vần uôm vào bảng gài. 
b. Đánh vần và đọc trơn: 
- Gv phát âm mẫu: uôm 
- Gọi hs đọc: uôm 

Hoạt động của hs 
 
- 3 hs đọc và viết. 
 
- 2 hs đọc. 
 
 
 
 
HS chú ý theo dõi 
 
 
 
. 
 
- 1 vài hs nêu. 
- Hs ghép vần uôm. 
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- Gv viết bảng buồm và đọc. 
- Nêu cách ghép tiếng buồm  
(Âm b trước vần uôm sau. và dấu huyền trên vần uôm) 

- Yêu cầu hs ghép tiếng: buồm 
- Cho hs đánh vần và đọc: bờ- uôm- buôm- huyền- 
buồm 
- Gọi hs đọc toàn phần: uôm- buồm- cánh buồm. 
Vần ơm: 
  (Gv hướng dẫn tương tự vần uôm.) 
- So sánh ươm với uôm. 
(Giống nhau: Âm cuối vần là m. Khác nhau âm đầu 
vần là ơ và uô).  
c Luyện viết bảng con: 
- Gv giới thiệu cách viết: uôm, ươm, cánh buồm, đàn 
bướm.  
 

      
      

-Cho hs viết bảng con-  
Gv quan sát sửa sai cho hs. 
 
- Nhận xét bài viết của hs. 
dĐọc từ ứng dụng: 
- Cho hs đọc các từ ứng dụng: Ao chuôm, nhuộm vải, 
vờn ơm, cháy đượm  
- Gv giải nghĩa từ: ao chuôm, vờn ơm, cháy đợm 
- Gv nhận xét, sửa sai cho hs. 
Yêu cầu HS tìm tiếng từ mới 

Tiết 2: 
3. Luyện tập: 
a. Luyện đọc: 
- Gọi hs đọc lại bài ở tiết 1. 

- Gv nhận xét đánh giá. 
- Cho hs luyện đọc bài trên bảng lớp. 
- Giới thiệu tranh vẽ của câu ứng dụng. 
- Gv đọc mẫu: Những bông cải nở rộ nhuộm vàng cả 
cánh đồng. Trên trời, bướm bay lượn từng đàn.  
- Cho hs đọc câu ứng dụng 
- Hs xác định tiếng có vần mới: nhuộm, bớm. 
- Cho hs đọc toàn bài trong sgk. 

- Nhiều hs đọc. 
- Hs theo dõi. 
- 1 vài hs nêu.  
 
 
 
 
- Hs tự ghép. 
- Hs đánh vần và đọc. 
 
- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
 
 
- Thực hành như vần uôm. 
- 1 vài hs nêu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hs quan sát. 
 
- Hs luyện viết bảng con. 
 
 
 
- 5 hs đọc. 
- Hs theo dõi. 
 
 
H S tìm và nêu tiếng từ mới 
 
 
 
- 5 hs đọc. 
 
- Vài hs đọc. 
- Hs qs tranh- nhận xét.  
- Hs theo dõi. 
 
 



hoc360.net 

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 
 

 

 

  
                                                             Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

179 

b. Luyện viết: 
- Gv nêu lại cách viết: uôm, ươm, cánh buồm, đàn bư-
ớm.  
- Gv hớng dẫn hs cách ngồi viết và cách cầm bút để 
viết bài. 
- Gv quan sát hs viết bài vào vở tập viết.  
- Gv chấm một số bài- Nhận xét. 
c. Luyện nói: 
- Gv giới thiệu tranh vẽ. 
- Gọi hs đọc tên bài luyện nói: Ong, bớm, chim, cá 
cảnh. 
- Gv hỏi hs:  
+ Trong tranh vẽ những thứ gì? 
+ Con chim sâu có lợi ích gì? 
+ Con bướm thích gì? 
+ Con ong thích gì? 
+ Con cá cảnh để làm gì? 
+ Ong và chim có lợi ích gì cho nhà nông? 
+ Em biết tên các loài chim gì khác? 
+ Em thích con nào trong các con ong, bướm chim, cá 
cảnh? Vì sao? 
+ Nhà em nuôi những con gì? 
- Gv nhận xét, khen hs nói hay. 
III. Củng cố, dặn dò: 
Cho HS đọc lại bài 
dặn dò: HS về nhà đọc lại bài, xem bài sau 
               Nhận xét giờ học 
 

 
 
- 5 hs đọc. 
- 1 vài hs nêu. 
- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
 

 
 
- Hs quan sát. 
- Hs thực hiện.  
- Hs viết bài. 

 

- Hs qs tranh- nhận xét. 

- Vài hs đọc. 
 
 
 
HS quan sát tranh và dựa vào thực tế để tả 
lời câu hỏi. 
 
 
 
 
Một số HS luyện nói trước lớp 
 
 
HS đọc bài trong sách 

 
       Tiết 5: Thủ công:               GẤP CÁI QUẠT (TIẾT 2) 
I. Yêu cầu: 
- Học sinh biết cách gấp cái quạt. 
- Gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy, các nếp gấp có thể chưa đều, chưa thẳng theo đường 
kẻ  
Với HS khéo tay- Gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy, đường dán nối quạt tương đối chắc 
chắn các nếp gấp tương đối đều phẳng thẳng 
II. Chuẩn bị: 
- Quạt mẫu, giấy dùng để gấp hình chữ nhật, một sợi chỉ, bút chì thứơc kẻ, vở thủ công. 
III. Các hoạt động dạy học: 
 

Hoạt động của gv: 
 

Hoạt động của hs: 
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1. Kiểm tra:    
- Kiểm tra đồ dùng dụng cụ, và sự chuẩn bị của học 
sinh. 
- Gv nhận xét. 
2. Bài mới:  Giới thiệu bài 
a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát  
- Hướng dẫn lại cách gấp cái quạt một lượt. 
- Nêu lại cách bôi hồ mặt sau của giấy màu. 
- Cho hs nêu lại cách gấp quạt. 
b. Hoạt động 2: Học sinh thực hành. 
- Giáo viên nhắc nhở học sinh mỗi nếp gấp phải được 
miết kĩ và bôi hồ phải mỏng, đều, buộc dây đảm bảo 
chắc đẹp. 
- Cho hs thực hành gấp quạt giấy. 
- Quan sát giúp đỡ hs hoàn thành sản phẩm. 
- Tổ chức cho hs trưng bày sản phẩm, chọn sản phẩm 
đẹp để tuyên dương. 
- Nhắc học sinh dán vào vở thủ công.    
3. Củng cố- dặn dò: 
. Yêu cầu học sinh thu dọn giấy vụn trong lớp. 
- Dặn hs về chuẩn bị giấy màu để cho giờ sau gấp cái 
ví. 
                      Nhận xét giờ học 
 

HS kiểm tra lẫn nhau 
 
 
 
 
- Học sinh quan sát.  
 
- Hs nêu. 
 
 
- Hs theo dõi. 
 
- Hs thực hành gấp quạt giấy. 
- Hs bày theo tổ. 
 
 
 
 
 
HS thu dọn vệ sinh 

                                              
                                                Ngày soạn: Ngày 18tháng12 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ năm  ngày 24 tháng 12 năm 2009 
        Tiết1:Toán:                      LUYỆN TẬP 
I. Yêu cầu:   Thực hiện các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10. 
- Viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán 
Làm bài tập 1 (cột 1,2,3) bài 2 ( phần 1) bài 3 (dòng 1) bài 4 
Các bài còn lại làm vào buổi thứ 2 
III . Đồ dùng dạy học: 
- Các mảnh bìa có ghi số 0 đến 10.  
III. Các hoạt động dạy học: 
 

Hoạt động của gv: 
 

1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi hs lên bảng tính: 

3+ 4=         9- 5=            8- 2= 
5+ 4=         3+ 6=           6+ 2= 

Gv nhận xét ghi điểm 
2. Bài mới:      Giới thiệu bài: 
 Bài 1: Tính: Cột 1,2,3 
- Cho hs dựa vào bảng cộng, trừ 10 để làm bài. 
- Gọi hs đọc bài và nhận xét. 

Hoạt động của hs: 
 
 
- 3 hs lên bảng làm. 
Cả lớp làm bảng con 
 
 
- Hs làm bài. 
- 5 hs làm trên bảng. 
- Hs đọc và nhận xét. 
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 Bài 2: Số?  phần 1 
- Cho hs nêu cách điền số. 
- Cho cả lớp làm bài. 
- Cho hs đổi bài kiểm tra. 
Bài 3: (>, <, =)?  dòng 1 
- Yêu cầu hs tự so sánh rồi điền dấu thích hợp. 
- Đọc kết quả và nhận xét. 
 Bài 4: Viết phép tính thích hợp: 
- Gọi hs nhìn tóm tắt, nêu bài toán. 
- Cho hs viết phép tính thích hợp: 6+ 4= 10 
- Cho hs đọc kết quả. 
3. Củng cố- dặn dò: 
- Cho học sinh đọc lại bảng công, trừ trong phạm vi 
10 
- Dặn hs về nhà học thuộc bảng cộng trừ trong phạm 
vi 10. 
                 - Nhận xét giờ học. 

- Hs nêu. 
- Cả lớp làm bài.  
- Hs đổi chéo bài kiểm tra. 
- 1 hs nêu yêu cầu. 
- Hs làm bài. 
- 2 hs lên bảng làm. 
- Học sinh chữa bài tập.  
 
- 1 hs đọc yêu cầu. 
- 3 hs nêu. 
- Hs tự làm bài. 
- Hs đọc kết quả. 
 
 
Đọc đồng thanh, các nhân 

            
   Tiết 2-3: Tiếng Việt                   ÔN TẬP 
A.Yêu cầu: 
- Học sinh đọc được  các vần kết thúc bằng - m. các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 60 đến bài 67 
- viết được các vần các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 60 đến bài 67 
- Nghe, hiểu và kể lại  một đoạn truyện theo tranh truyện kể "Đi tìm bạn". 
HS khá giỏi kể được 2-3 đọan truyện theo tranh 
B- Đồ dùng dạy học:  
- Bảng ôn tập. 
- Tranh minh họa cho từ, câu ứng dụng. 
- Tranh minh họa cho truyện kể Đi tìm bạn. 
C. Các hoạt động dạy học: 
 

Hoạt động của gv 
 

I. Kiểm tra bài cũ: 
- Cho hs đọc và viết các từ: ao chuôm, nhuộm vải, vườn-
ươm, cháy đượm. 
- Gọi hs đọc: Những bông hoa cải nở  rộ nhuộm vàng cả 
cánh đồng. Trên trời, bướm bay lợn từng đàn. 
- Gv nhận xét, đánh giá. 
II. Bài mới: 
1. Giới thiệubài. Ôn tập: 

Tiết 1: 
a. Các vần vừa học: 
- Cho hs nhớ và nêu lại những chữ vừa học trong tuần. 
- Gv ghi lên bảng. 
- Yêu cầu hs đọc từng âm trên bảng lớp. 
- Gọi hs phân tích cấu tạo của vần: am 
- Yêu cầu đọc đánh vần vần am. 

Hoạt động của hs 
 
 
- Hs viết bảng con. 
- 2 hs đọc. 
- 2 hs đọc. 
 
 
 
HS chú ý lắng nghe 
 
 
 
 
 
 
- Nhiều hs nêu. 
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- Yêu cầu hs ghép âm thành vần. 
- Cho hs đọc các vần vừa ghép được. 
b. Luyện viết: 
- Gv viết mẫu và nêu cách viết của từng từ: xâu kim, l-
ưỡi liềm. 
 

      
      

- Quan sát hs viết bài. 
- Gv nhận xét bài viết của hs. 
c.. Đọc từ ứng dụng: 
- Gọi hs đọc các từ: lỡi liềm, xâu kim, nhóm lửa  
- Gv đọc mẫu và giải nghĩa từ: nhóm lửa, xâu kim 
Cho HS tìm tiếng, từ có vần vừa ôn 

Tiết 2: 
3. Luyện tập: 
a. Luyện đọc: 
- Gọi hs đọc lại bài-kết hợp kiểm tra xác xuất. 
- Gv giới thiệu tranh về câu ứng dụng:  

Trong vòm lá mới chồi non 
Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đa 

Quả ngon dành tận cuối cùng 
Chờ con, phần cháu bà cha trảy vào. 

- Hướng dẫn hs đọc câu ứng dụng. 
- Gọi hs đọc câu ứng dụng. 
c. Luyện viết: 
- Hớng dẫn hs viết bài vào vở tập viết. 
- Gv nêu lại cách viết từ: xâu kim, lỡi liềm. 
- Chấm một số bài- nhận xét bài viết. 
b. Kể chuyện: 
- Gv giới thiệu tên truyện: Đi tìm bạn. 
- Gv kể lần 1, kể cả truyện. 
- Gv kể lần 2, kể từng đoạn theo tranh. 
- Gv nêu câu hỏi để hs dựa vào đó kể lại câu chuyện. 
+ Tranh 1, 2, 3, 4 diễn tả nội dung gì? 
+ Câu chuyện có những nhân vật nào, xảy ra ở đâu? 
+ Trong truyện Sóc và Nhím là những người bạn như thế 
nào? 
- Yêu cầu học sinh kể theo tranh. 
- Gọi hs kể toàn bộ câu chuyện. 
- Nêu ý nghĩa: Câu chuyện nói lên tình bạn thân thiết của 
Sóc và Nhím, mặc dầu mỗi người có những hoàn cảnh 
sống rất khác nhau. 

- Hs theo dõi. 
- Vài hs đọc. 
- 1 vài hs nêu. 
- Vài hs đọc. 
- Nhiều hs nêu. 
- Hs đọc cá nhân, tập thể. 
 
 
 
 
- Hs quan sát. 
 
- Hs viết bài vào bảng con. 
 
 
 
 
- Vài hs đọc. 
- Hs theo dõi 
 
 
H tìm và nêu 
 
 
 
- 5 hs đọc. 
- Hs quan sát, nhận xét. 
 
 
 
 
- Hs theo dõi. 
- đọc cá nhân , đồng thanh 
 
- Hs theo dõi. 
- Hs ngồi đúng tư thế. 
- Mở vở viết bài. 
 
 
HS đọc tên câu chuyện 
 HS chú ý theo dõi 
 
 
 
HS trả lời câu hỏi 
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III. Củng cố- dặn dò: 
- Gọi hs đọc lại toàn bài trong sgk. 
- Gv tổ chức cho hs thi ghép tiếng có vần ôn tập. Hs nêu 
lại các vần vừa vừa ôn. 
- Về nhà luyện tập thêm. Xem trước bài 68. 
                         Nhận xét giờ học. 
 

 
- Vài hs kể từng đoạn. 
- 3 hs kể. 
 
HS chú ý theo dõi 
 
 
HS đọc bài trong sách 

 
                            Thứ sáu  ngày 25 tháng12 năm 2009 

Nghỉ- Đ/C Thọ dạy 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
TUẦN 17 

~~~~~~~~~~~~ 
                                                Ngày soạn: Ngày 23tháng12 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2009 
 
    Tiết 1                                     CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN 

_______________________________________ 
                                     
    Tiết 2:     Đạo đức :   TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC (TIẾT 2) 
I- Yêu cầu: 
Nêu được một số biểu hiện của giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp 
Nêu được lợi ích của việc giữ trật tự khi nghe giảng , khi ra vào lớp 
Thực hiện giữ trật tự khi ra vào lớp, khi nghe giảng 
*Biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện. 
II- Đồ dùng: 
- Tranh minh họa cho bài tập 3, bài tập 4. 
III- Các hoạt động dạy học: 
 

Hoạt động của gv: 
1. Bài cũ:  
Em đã thực hiện giữ trật tự khiểa vào lớp  
chưa? 
2. Bài mới : Giới thiệu bài 
 Hoạt động 1: Quan sát tranh bài tập 3 và 
thảo luận:   
- Yêu cầu học sinh quan sát tranh bài tập 3 và 
thảo luận về việc ngồi học trong lớp của các 
bạn trong tranh. 
- Cho đại diện nhóm trình bày. 

Hoạt động của hs: 
 
3 HS nêu 
 
 
 
 
- Hs thảo luận nhóm đôi. 
  
 
- Đại diện nhóm trình bày 
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- Cho cả lớp trao đổi, thảo luận. 
 Kết luận: Học sinh cần trật tự khi nghe 
giảng, không đùa nghịch, nói chuyện riêng, 
giơ tay xin phép khi muốn phát biểu. 
 Hoạt động 2: Quan sát bài tập 4: 
- Gọi hs chỉ xem bạn nào đã giữ trật tự trong 
giờ học và bạn nào chưa giữ trật tự? 
- Gv hỏi: Chúng ta có nên học tập bạn ấy 
không? Vì sao? 
- Kết luận: Chúng ta nên học tập các bạn giữ 
trật tự trong giờ học. 
 Hoạt động 3: Học sinh làm bài tập 5 
- Cho học sinh làm bài tập 5. 
- Cho cả lớp thảo luận : 
+ Cô giáo đang làm gì? Hai bạn ngồi phía sau 
đang làm gì?  
+ Các bạn đó có trật tự không? Vì sao? 
+ Việc làm của hai bạn đó đúng hay sai? Vì 
sao? 
+ Mất trật tự trong lớp sẽ có hại gì? 
*Kết luận: - Hai bạn đã giằng nhau quyển 
truyện, gây mất trật tự trong giờ học. 
- Tác hại của mất trật tự trong gìơ học: 
+ Bản thân không nghe đợc bài giảng, không 
hiểu bài. 
+ Làm mất thời gian của cô giáo. 
+ Làm ảnh hưởng đến các bạn xung quanh. 

- Cho học sinh đọc câu thơ cuối bài. 
3. Củng cố- dặn dò:  
GV chốt lại nội dung chính của bài 
- Dặn hs luôn nhớ để thực hiện hàng ngày, 
chuẩn bị bài sau 
          Nhận xét giờ học  
 

- Cả lớp trao đổi và thảo luận. 
 
HS chú ý lắng nghe để thực hiện cho tốt 
- Vài hs thực hiện. 
 
HS thảo luận nhóm 4 
Đại diện nhóm trình bày 
Cả lớp theo dõi nhận xét 
 
HS trả lời 
 
HS chú ý lắng nghe 
 
- Hs nêu yêu cầu của bài tập 5.  
 
 
HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi 
 
 
 
 
 
 
HS chú ý lắng nghe 
 
 
 
 
 
 
 
- HS đọc câu thơ cuối bài 
 
HS chú ý lắng nghe để thực hiện cho tốt 
 
 

 
        Tiết 3-4: Tiếng Việt: :         ĂT   ÂT 
A- Yêu cầu: 
- Học sinh đọc được: ăt , ât rửa mặt , đấu vật,  từ và  đoạn thơ ứng dụng 
Viết được:  ăt , ât rửa mặt , đấu vật 
Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề  "Gà gáy, chim hót, chúng em ca hát" 
B- Đồ dùng dạy học: 
- Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói. 
C- Các hoạt động dạy học: 

Hoạt động của gv 
 

Hoạt động của hs 
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I. Kiểm tra bài cũ:  
- Cho hs đọc và viết: bánh ngọt, bãi cát, trái nhót, 
chẻ lạt. 
 Đọc câu ứng dụng: Ai trồng cây  

           Người đó có tiếng hát 
            Trên vòm cây 

                                 Chim hót lời mê say. 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
II. Bài mới :   Giới thiệu bài 

Tiết 1: 
1. Dạy vần: 
Vần ăt 
a. Nhận diện vần: 
- Gv giới thiệu vần mới: ăt 
 Gv giới thiệu: Vần ăt được tạo nên từ ăvà t. 
- So sánh vần ăt với at 
- Cho hs ghép vần ăt vào bảng gài. 
b. Đánh vần và đọc trơn: 
- Gv phát âm mẫu: ăt 
- Gọi hs đọc: ăt 
- Gv viết bảng mặt và đọc. 
- Nêu cách ghép tiếng mặt 
Âm m trước vần ăt sau, thanh nặng dưới ă. 
- Yêu cầu hs ghép tiếng: mặt 
- Cho hs đánh vần và đọc: mờ- ăt- mắt – nặng- mặt 
- Gọi hs đọc toàn phần: ăt- mặt – rửa mặt. 
Vần ât: 
  (Gv hướng dẫn tương tự vần ăt.) 
- So sánh ât với ăt. 
(Giống nhau: Âm cuối vần là t. Khác nhau âm đầu 
vần là â và ă).  
c. Luyện viết bảng con: 
- Gv giới thiệu cách viết: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật.  
 

      
     -Cho hs viết bảng con- Gv quan sát sửa sai cho hs. 

- Nhận xét bài viết của hs. 
d. Đọc từ ứng dụng: 
- Cho hs đọc các từ ứng dụng: đôi mắt, bắt tay, mật 
ong, thật thà  
- Gv giải nghĩa từ: thật thà 
- Gv nhận xét, sửa sai cho hs. 

Tiết 2: 

- 3 hs đọc và viết. 
 
- 2 hs đọc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS chú ý lắng nghe 
- 1 vài hs nêu. 
- Hs ghép vần ăt. 
 
 
- Nhiều hs đọc. 
- Hs theo dõi. 
- 1 vài hs nêu.  
 
- Hs tự ghép. 
- Hs đánh vần và đọc. 
- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
 
- Thực hành như vần ăt. 
- 1 vài hs nêu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hs quan sát. 
 
 
 
 
- Hs luyện viết bảng con. 
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2 Luyện tập: 
a. Luyện đọc: 
- Gọi hs đọc lại bài ở tiết 1 

.- Gv nhận xét đánh giá.-  

Cho hs luyện đọc bài trên bảng lớp. 

- Giới thiệu tranh vẽ của câu ứng dụng. 
- Gv đọc mẫu: Cái mỏ tí hon 
                          Cái chân bé xíu 
                          Lông vàng mát diụ 
                          Mắt đen sáng ngời 
                          Ơi chú gà ơi 
                          Ta yêu chú lắm. 
- Cho hs đọc câu ứng dụng 
- Hs xác định tiếng có vần mới: mắt. 
- Cho hs đọc toàn bài trong sgk 

b. Luyện viết: 
- Gv nêu lại cách viết: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật.  
- Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết và cách cầm bút 
để viết bài. 
- Gv quan sát hs viết bài vào vở tập viết.  
- Gv chấm một số bài- Nhận xét.. 

c Luyện nói: 

- Gv giới thiệu tranh vẽ. 
- Gọi hs đọc tên bài luyện nói: Ngày chủ nhật.  
- Gv hỏi hs:  
+ Trong tranh vẽ những gì? 
+ Em thích đi thăm vườn thú hay công viên vào dịp 
nào? 
+ Ngày chủ nhật, bố mẹ cho con đi chơi ở đâu? 
+ Nơi em đến có gì đẹp? 
+ Em thấy những gì ở đó? 
+ Em thích đi chơi nơi nào nhất trong ngày chủ 
nhật? Vì sao? 
+ Em có thích ngày chủ nhật không? Vì sao? 
- Gv nhận xét, khen hs nói  hay. 
III. Củng cố, dặn dò: 
Cho HS đọc lại toàn bài 
Dặn dò: HS về nhà đọc lại bài, xem bài sau 

- 5 hs đọc. 
 
- Hs theo dõi. 
 
 
 
- Đọc cá nhân, đồng thanh 
 
 
 
 
- Vài hs đọc. 
 
- Hs qs tranh- nhận xét.  
- Hs theo dõi. 
 
 
 
 
 
- 5 hs đọc. 
- 1 vài hs nêu.tiếng mới 
- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
 

- Hs quan sát. 
 
- Hs thực hiện.  
- Hs viết bài. 

 

 

- H S quan sát tranh- nhận xét. 

- Vài hs đọc: Ngày chủ nhật 
 
 
HS quan sát tranh và dựa vào thực tế để trả 
lời câu hỏi 
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           Nhận xét giờ học 
 

Một số HS luyện nói trước lớp 
 
 
 
 
 
Đọc cá nhận đồng thanh 

                                                  Ngày soạn: Ngày 23tháng12 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ  ba ngày 29 tháng 12 năm 2009 
     Tiết 1: Toán:                 LUYỆN TẬP CHUNG 
I. Yêu cầu: Giúp HS: 
- Biết cấu tạo của mỗi số trong phạm vi 10. 
- Viết các số theo thứ tự quy định 
- Viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán 
Làm bài tập 1 cột 3,4 , bài 2,3  Các bài còn lại làm vào buổi thứ 2 
II. Đồ dùng: 
- Các tranh trong bài.  
III. Các hoạt động dạy học: 

Hoạt động của gv: 
 

1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi hs làm bài: Tính: 

4+ 2+ 1=     10- 4- 5=      10- 0- 4= 
10- 7= 2=     5+ 2- 4=        6+ 4- 8= 

- Gv nhận xét, đánh giá. 
2. Bài mới :  Giới thiệu bài  
Bài 1: Số?  Cột 3,4 
- Yêu cầu hs tự làm bài. 
- Gọi hs đọc bài và nhận xét. 
 Bài 2: Viết các số 7, 5, 2, 9, 8: 
+ Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 5, 7, 8, 9. 
+ Theo thứ tự từ lớn bé đến: 9, 8, 7, 5, 2. 
- Cho hs đọc dãy số và nhận xét. 
- Cho hs đổi bài kiểm tra. 
. Bài 3: Viết phép tính thích hợp: 
- Cho hs quan sát hình và tóm tắt, nêu bài toán rồi 
viết phép tính thích hợp: 
  4 + 3 = 7;                 7 - 2 = 5 
- Gọi hs đọc kết quả và nhận xét. 
3. Củng cố- dặn dò: 
- Dặn hs về nhà học thuộc bảng cộng trừ trong 
phạm vi 10 và làm bài tập. 
               Gv nhận xét giờ học. 

Hoạt động của hs: 
 
 
- 3 hs làm bài. 
 
 
                           
                 
- Cả lớp làm bài.  
- Hs đọc kết quả bài làm. 
 
- 1 hs đọc yêu cầu. 
- Hs tự làm bài. 
- Đọc kết quả và nhận xét.      
- Hs kiểm tra chéo. 
- 1 hs đọc yêu cầu. 
- Vài hs nêu bài toán. 
- Hs làm bài. 
 
- 2 hs đọc kết quả. 
 
 
HS đọc bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 

 
         Tiết 2-3: Tiếng Việt:          ÔT   ƠT 
A- Yêu cầu: 
- Học sinh đọc được: ôt , ơt  cột cờ, cái vợt từ và  đoạn thơ ứng dụng 
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Viết được:  ăt , ât rửa mặt , đấu vật 
Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề  "những người bạn tốt" 
B- Đồ dùng dạy học: 
- Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói. 
C- Các hoạt động dạy học: 
 

Hoạt động của gv 
 

I. Kiểm tra bài cũ:  
- Cho hs đọc và viết: đôi mắt, bắt tay, mật ong, . 
- Đọc câu ứng dụng: Cái mỏ tí hon 
                       Cái chân bé xíu 
                       Lông vàng mát diụ 
                      Mắt đen sáng ngời 
                       Ơi chú gà ơi 
                      Ta yêu chú lắm. 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
II. Bài mới : Giới thiệu bài:  
                      Tiết 1: 
1Dạy vần: 
Vần ôt 
a. Nhận diện vần: 
- Gv giới thiệu vần mới: ôt 
Gv giới thiệu:Vần ôt được tạo nên từ ôvà t. 
- So sánh vần ôt với ot 
- Cho hs ghép vần ôt vào bảng gài. 
b. Đánh vần và đọc trơn: 
- Gv phát âm mẫu: ôt 
- Gọi hs đọc: ôt 
- Gv viết bảng cột và đọc. 
- Nêu cách ghép tiếng cột 
(Âm c trứơc vần ôt sau dấu nặng dưới ô 

- Yêu cầu hs ghép tiếng: cột 
- Cho hs đánh vần và đọc: cờ- ôt- cốt – nặng- cột 
- Gọi hs đọc toàn phần: ôt- cột- cột cờ. 
Vần ơt: 
  (Gv hướng dẫn tương tự vần ôt.) 
- So sánh ơt với ôt. 
(Giống nhau: Âm cuối vần là t. Khác nhau âm 
đầu vần là ơ và ô).  
c. Luyện viết bảng con: 
- Gv giới thiệu cách viết: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt.   
 

     

Hoạt động của hs 
 
 
- 3 hs đọc và viết. 
 
- 2 hs đọc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS chú ý theo dõi 
 
- 1 vài hs nêu. 
- Hs ghép vần ôt. 
 
 
- Nhiều hs đọc. 
- Hs theo dõi. 
- 1 vài hs nêu.  
 
 
 
- Hs tự ghép. 
- Hs đánh vần và đọc. 
- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
 
- Thực hành như vần ôt. 
- 1 vài hs nêu.  
 
 
- Hs theo dõi. 
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     -Cho hs viết bảng con 

- Gv quan sát sửa sai cho hs. 
- Nhận xét bài viết của hs. 
d. Đọc từ ứng dụng: 
- Cho hs đọc các từ ứng dụng: cơn sốt, xay bột, 
quả ớt, ngớt mưa. 
- Gv giải nghĩa từ: cơn sốt, ngớt mưa 
- Gv nhận xét, sửa sai cho hs. 
Cho HS tìm tiếng từ mới 

Tiết 2: 
3. Luyện tập: 
a. Luyện đọc: 
- Gọi hs đọc lại bài ở tiết 1. 

- Gv nhận xét đánh giá. 
- Cho hs luyện đọc bài trên bảng lớp. 
- Giới thiệu tranh vẽ của câu ứng dụng. 
- Gv đọc mẫu:  
                Hỏi cây bao nhiêu tuổi 
               Cây không nhớ tháng 
               Cây chỉ dang tay lá 
               Che tròn một bóng râm. 
- Cho hs đọc câu ứng dụng 
- Hs xác định tiếng có vần mới: một. 
- Cho hs đọc toàn bài trong sgk. 

b Luyện viết: 
- Gv nêu lại cách viết: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt.   
- Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết và cách cầm bút 
để viết bài. 
- Gv quan sát hs viết bài vào vở tập viết.  
- Gv chấm một số bài- Nhận xét. 

b. Luyện nói: 
- Gv giới thiệu tranh vẽ. 
- Gọi hs đọc tên bài luyện nói: 
 Những người bạn tốt.  
- Gv hỏi hs:  
+ Trong tranh vẽ những gì? 
+ Các bạn trong tranh đang làm gì? 
+ Em nghĩ họ có phải là những người bạn tốt 
không? 
+ Em có nhiều bạn tốt không? 

- Hs quan sát. 
- Hs luyện viết bảng con. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 5 hs đọc. 
 
HS lắng nghe 
 
HS tìm và nêu 
 
 
 
- 5 hs đọc. 
 
 
- Vài hs đọc. 
- Hs qs tranh- nhận xét.  
 
- Hs theo dõi. 
 
 
 
 
- 5 hs đọc. 
- 1 vài hs nêu. 
- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
 

- Hs quan sát. 
- Hs thực hiện.  
 
- Hs viết bài vào vở 

- HS quan sát tranh- nhận xét. 

- Vài hs đọc. 
 
 
 
HS quan sát tranh và dựa vào thực tế để trả 
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+ Hãy giới thiệu tên người bạn con thích nhất? Vì 
sao con thích bạn đó nhất? 
+ Người bạn tốt đã giúp đỡ em những gì? 
+ Em có muốn trở thành bạn tốt của mọi người 
không? 
+ Em có thích có nhiều bạn tốt không? 
- Gv nhận xét, khen hs nói hay. 
III. Củng cố, dặn dò: 
Cho HS đọc lại bài 
Dặn dò: HS về nhà học bài, xem bài sau 
           Nhận xét giờ học 
 

lời câu hỏi 
 
 
 
 
 
HS luyện nói trước lớp 
 
 
 
 
 
Đọc cá nhân đồng thanh 

 
           Tiết4:Mĩ thuật:                  VẼ TRANH NGÔI NHÀCỦA EM 

      GV bộ môn dạy 
 

                                               Ngày soạn: Ngày 25tháng12 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ  tư ngày 30 tháng 12 năm 2009 
         Tiết1: Thể dục:                   BÀI 17 
                                         GV bộ môn dạy 
 
 
        Tiết 2: Toán:                          LUYỆN TẬP CHUNG 
I. Yêu cầu:  
Thực hiện được so sánh các số , biết thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10 
Biết cộng trừ các số trong phạm vi 10 
Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ 
Làm bài tập 1, Bài 2 (Cột 1,a,b)  Bài 3 (cột 1,2), bài 4 các bài còn lại làm vào buổi thứ 2 
II. Đồ dùng: 
- Các tranh trong bài. Gv chuẩn bị 2 tờ bìa to, bút màu để viết.  
III. Các hoạt động dạy học: 

Hoạt động của gv: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi hs làm bài: Tính: 

4+ 5 + 1=     10- 5- 5=      10- 6 - 4= 
10- 7 + 5=     5- 2 + 4=        6 - 4+ 8= 

- Gv nhận xét, đánh giá. 
2. Bài mới: Giới thiệu bài   
 Bài 1: Nối các chấm theo thứ tự: 
- Cho hs nêu cách làm. 
- Cho hs dựa vào thứ tự các số từ 0 đến 10 để điền 
- Cho hs đổi bài kiểm tra. 
. Bài 2: Tính: ( cột 1 a,b) 
- Cho hs tự làm bài. 
+ Phần a: Nhắc hs ghi kết quả phải thẳng cột. 
+ Phần b: Yêu cầu hs tính từ trái sang phải sau đó 

Hoạt động của hs: 
 
 
- 3 hs lên bảng làm. 
 
 
 
 
- 1 hs nêu. 
- Hs làm bài. 
 
- Hs kiểm tra chéo. 
HS nêu yêu cầu 
- Hs tự làm bài. 
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ghi kết quả sau dấu bằng. 
- Cho hs đọc và nhận xét bài làm. 
. Bài 3: (>, <, =)? (cột 1,2 ) 
- Yêu cầu hs thực hiện tính rồi so sánh kết quả và 
điền dấu. 
- Cho hs đổi bài kiểm tra. 
. Bài 4: Viết phép tính thích hợp: 
- Yêu cầu hs quan sát tranh rồi, nêu bài toán và viết 
phép tính thích hợp:  
  5 + 4 = 9;      7 - 2 = 5 
- Cho hs chữa bài tập trên bảng lớp. 
- Cho hs nhận xét. 
3. Củng cố- dặn dò: 
- Cho học sinh chơi “Xếp hình theo thứ tự chính 
xác, nhanh”. 
- Dặn hs về nhà học thuộc bảng cộng trừ trong phạm 
vi 10. 
                         Nhận xét giờ học 
 

 
 
- 5 hs đọc và nhận xét. 
 
- 1 hs nêu yêu cầu. 
- Hs làm bài. 
 
- Hs kiểm tra chéo. 
- 1 hs đọc yêu cầu. 
- Hs làm theo cặp. 
 
 
- Hs nêu. 
- Hs nhận xét. 
 
HS thi xếp hình 

        Tiết 2-3:Tiếng Việt:             ET   ÊT 
A-Yêu cầu: 
- Học sinh đọc được: et, êt bánh tét, dệt vải.từ và các câu ứng dụng 
- Viết được: et, êt bánh tét, dệt vải. 
 - Luyện nói từ 2-4 câu  theo chủ đề Chợ tết. 
B- Đồ dùng dạy học: 
- Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói. 
C- Các hoạt động dạy học: 

Hoạt động của gv 
 

I. Kiểm tra bài cũ:  
- Cho hs đọc và viết: cơn sốt, xay bột,  ngớt mưa. 
- Đọc câu ứng dụng: 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
II. Bài mới :  Giới thiệu bài:  
                     Tiết 1: 
2. Dạy vần: 
Vần et 
a. Nhận diện vần: 
- Gv giới thiệu vần mới: et 
 Gv giới thiệu: Vần et được tạo nên từ evà t. 
- So sánh vần et với ôt 
- Cho hs ghép vần et vào bảng gài. 
b. Đánh vần và đọc trơn: 
- Gv phát âm mẫu: et 
- Gọi hs đọc: et 
- Gv viết bảng tét và đọc. 
- Nêu cách ghép tiếng tét 

Hoạt động của hs 
 
- 3 hs đọc và viết. 
 
- 2 hs đọc. 
 
 
 
 
 
 
 
HS chú ý lắng nghe 
- 1 vài hs nêu. 
- Hs ghép vần et. 
 
 
- Nhiều hs đọc. 
- Hs theo dõi. 
- 1 vài hs nêu.  
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(Âm t trước vần et sau, thanh sắc trên e.) 

- Yêu cầu hs ghép tiếng: tét 
- Cho hs đánh vần và đọc: tờ- et- tét- sắc- tét 
- Gọi hs đọc toàn phần: et- tét- bánh tét. 
Vần êt: 
  (Gv hướng dẫn tương tự vần et.) 
- So sánh êt với et. 
(Giống nhau: Âm cuối vần là t. Khác nhau âm đầu 
vần là ê và e). 
c. Luyện viết bảng con: 
- Gv giới thiệu cách viết: et. êt, bánh tét, dệt vải.   

      
      

-Cho hs viết bảng con 
 Gv quan sát sửa sai cho hs. 
- Nhận xét bài viết của hs. 
d. Đọc từ ứng dụng: 
- Cho hs đọc các từ ứng dụng: nét chữ, sấm sét, con 
rết, kết bạn. 
- Gv giải nghĩa từ: con rết, kết bạn. 
- Gv nhận xét, sửa sai cho hs. 
Cho HS tìm tiếng từ mới 

Tiết 2: 
3. Luyện tập: 
a. Luyện đọc: 
- Gọi hs đọc lại bài ở tiết 1. 

- Gv nhận xét đánh giá. 
- Cho hs luyện đọc bài trên bảng lớp. 
- Giới thiệu tranh vẽ của câu ứng dụng. 
- Gv đọc mẫu: Chim tránh rét bay về  
phương nam. Cả đàn đã thấm mệt nhng vẫn cố bay 
theo hàng. 
- Cho hs đọc câu ứng dụng 
- Hs xác định tiếng có vần mới: rét, mệt 
- Cho hs đọc toàn bài trong sgk. 

b. Luyện viết: 
- Gv nêu lại cách viết: et. êt, bánh tét, dệt vải.   
- Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết và cách cầm bút 

 
 
- Hs tự ghép. 
- Hs đánh vần và đọc. 
- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
 
- Thực hành như vần et. 
- 1 vài hs nêu.  
 
 
 
 
 
- Hs quan sát. 
 
 
 
 
 
- Hs luyện viết bảng con. 
 
 
 
 
 
- 5 hs đọc. 
 
- Hs theo dõi. 
 
HS tìm và nêu 
 
 
 
- 5 hs đọc. 
 
 
 
- Vài hs đọc. 
- Hs qs tranh- nhận xét.  
- Hs theo dõi. 
 
- 5 hs đọc. 
 
 
- 1 vài hs nêu. 
 
- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
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để viết bài. 
- Gv quan sát hs viết bài vào vở tập viết.  
- Gv chấm một số bài- Nhận xét 

c. Luyện nói: 
- Gv giới thiệu tranh vẽ. 
- Gọi hs đọc tên bài luyện nói: Chợ tết  
- Gv hỏi hs:  
+ Trong tranh em thấy có những gì và những ai? 
+ Họ đang làm gì? 
+ Em đã đi chợ tết bao giờ cha? 
+ Em được đi chợ tết vào dịp nào? 
+ Em thấy chợ tết như thế nào? 
+ Em thấy chợ tết có đẹp không? 
+ Em thích đi chợ tết không? Vì sao? 
- Gv nhận xét, khen hs có câu trả lời hay. 
III. Củng cố, dặn dò 
Cho HS đọc lại toàn bài 
Dặn dò: HS về nhà đọc lại bài, xem bài sau 
                    Nhận xét giờ hoc 

- Hs quan sát. 
- Hs thực hiện.  
 
- Hs viết bài. 

 

 

- Hs qs tranh- nhận xét. 

- Vài hs đọc. 
 
HS quan sát tranh và dựa vào thực tế để trả 
lời câu hỏi 
 
Một  số HS luyện nói trước lớp 
 
 
Đọc cá nhân ,đồng thanh 

 
Tiết 5: Thủ công :      GẤP CÁI VÍ  (TIẾT 1) 

I. Yêu cầu: 
- Học sinh biết cách gấp cái ví bằng giấy. 
- Gấp được cái ví bằng giấy.có thể chưa cân đối,các nếp gấp tương đối phẳng 
*Với HS khéo tay:Gấp được cái ví bằng giấy, các nếp gấp thẳng phẳng 
II. Đồ dùng: 
- Ví được gấp bằng giấy màu có kích thước lớn. 
- Giấy dùng để gấp ví. 
- Vở thủ công 
III. Các hoạt động dạy học: 
 

Hoạt động của gv: 
 

1. Bài cũ: 
 Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 
2. Bài mới: Giới thiệu bài 
 Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát và 
nhận xét: 
- Giáo viên cho học sinh quan sát ví mẫu và nêu 
nhận xét: 
+ Ví có hình gì? 
+ Ví có mấy ngăn? 
+ Ví được gấp từ tờ giấy hình gì? 
 Hoạt động 2: Hướng dẫn gấp mẫu. 

Hoạt động của hs: 
 
 
HS kiểm tra lẫn nhau 
 
- Học sinh quan sát mẫu. 
 
 
 
HS quan sát cái ví và nêu nhận xét 
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- Giáo viên làm mẫu cho học sinh quan sát: 
+ Lấy đường dấu giữa: Gấp đôi tờ giấy hình chữ 
nhật để lấy đường dấu giữa. 
+ Gấp 2 mép ví: Gấp mép 2 đầu tờ giấy vào 
khoảng 1 ô, gấp tiếp 2 phần ngoài vào trong sao 
cho 2 miệng ví sát vào đường dấu giữa. Lật hình  
ra sau theo bề ngang giấy 
+ Gấp ví: Gấp 2 phần ngoài vào trong sao cho cân 
đối giữa bề dài và bề ngang của ví, ta được cái ví 
đã gấp hoàn chỉnh. 
- Cho học sinh thực hành tập gấp cái ví trên giấy 
nháp để tiết sau thực hành trên giấy màu. 
3. Củng cố- dặn dò: 
- Gv nhắc lại cách gấp cái ví 
- Dặn hs về chuẩn bị cho giờ sau gấp cái ví. 
              Nhận xét giờ học 
 

 HS quan sát cách gấp để nắm được cách 
gấp cái ví 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Học sinh thực hành nháp. 
 
 
 
HS chú ý lắng nghe 

                                         
                                           
                                               Ngày soạn: Ngày 25tháng12 năm 2009 
                                              Ngày dạy:Thứ  năm ngày 31 tháng 12 năm 2009 
   Tiết 1: Toán:                    LUYỆN TẬP CHUNG 
I. Yêu cầu: Giúp HS : 
- Biết cấu tạo các số trong phạm vi 10. 
Thực hiện được cộng trừ, So sánh các số trong phạm vi 10. 

- Viết phép tính thích hợp với hình vẽ 

- Làm bài tập 1, 2 (dòng 1), 3,4 
II. Đồ dùng: 
- Các tranh trong bài.  
- Bộ đồ dùng học toán. 
III. Các hoạt động dạy học: 
 

Hoạt động của gv: 
 

1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi hs làm bài: Điền dấu (>, <, =)? 
  4 + 2....10     10 - 4 ...9    10 ....10 - 4 
10  - 7.. .2         5+ 2.... 8    6  + 4... 10 
- Gv nhận xét, đánh giá. 
2. Bài mói:     Giới thiệu bài 
Bài 1: Tính: 
- Phần a: Nhắc hs ghi kết quả phải thẳng cột. 
- Phần b: Yêu cầu hs tính từ trái sang phải sau đó 
ghi kết quả sau dấu bằng. 
- Cho hs làm bài. 
- Gọi hs nhận xét. 
 Bài 2: Số? (dòng 1) 

Hoạt động của hs: 
 
 
- 3 hs lên bảng làm. 
 
 
- HS lắng nghe. 
 
HS nêu yêu cầu 
-  HS làm bài. vào bảng con 
 
 
- HS lên bảng làm. 
- H S nêu nhận xét. 
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- Cho hs tự làm bài. 
- Gọi hs nhận xét, chữa bài 
 Bài 3:  
- Cho hs so sánh các số đã cho tìm ra số lớn nhất 
và số bé nhất. 
- Gọi hs đọc kết quả: 
+ Số lớn nhất: 10 
+ Số bé nhất: 2 
 Bài 4: Viết phép tính thích hợp: 
- Yêu cầu hs quan sát tóm tắt rồi nêu bài toán và 
viết phép tính thích hợp. 
- Cho hs chữa bài tập trên bảng lớp. 
 

5 + 2 = 7 
- Gv nhận xét, đánh giá. 
3. Củng cố: 
- Dặn hs về nhà học thuộc bảng cộng trừ trong 
phạm vi các số đã học để chuẩn bị kiểm tra 
             Nhận xét giờ học. 

 
- HS tự làm bài. 
- 3 hs làm trên bảng. 
- HS nêu nhận xét  
 
- HS làm bài. 
 
- HS đọc kết quả. 
 
 
- 1 hs đọc yêu cầu. 
- Hs làm theo cặp. 
 
- 1 hs lên bảng làm. 
 
 
Cả lớp nhận xét chữa bài 
  
  HS chú ý lắmh nghe 

       
Tiết 2-3: Tiếng Việt:                    UT   ƯT 
A-Yêu cầu: 
- Học sinh đọc được: ut,ư t bút chì, mứt gừng.từ và đoạn thơ ứng dụng 
- Viết được : ut,ư t bút chì, mứt gừng 
 - Lựên nói từ 2-4 câu  theo chủ đề Ngón út, con út, sau rốt. 
B- Đồ dùng dạy học: 
- Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói. 
C- Các hoạt động dạy học: 

Hoạt động của gv 
 

I. Kiểm tra bài cũ:  
- Cho hs đọc và viết:  sấm sét, con rết, kết bạn. 
- Đọc câu ứng dụng: Chim tránh rét bay về phương 
nam. Cả đàn đã thấm mệt nhưng vẫn cố bay theo 
hàng. 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
II. Bài mới : Giới thiệu bài:  

Tiết 1: 
1 Dạy vần: 
Vần ut 
a. Nhận diện vần: 
- Gv giới thiệu vần mới: ut 
Gv giới thiệu: Vần ut được tạo nên từ u và t. 
- So sánh vần ut với et 
- Cho hs ghép vần ut vào bảng gài. 
b. Đánh vần và đọc trơn: 
- Gv phát âm mẫu: ut 

Hoạt động của hs 
 
 
- 3 hs đọc và viết. 
 
- 2 hs đọc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
H S chú ý lắng nghe 
- 1 vài hs nêu. 
- H S ghép vần ut. 
 
 



hoc360.net 

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 
 

 

 

  
                                                             Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

196 

- Gọi hs đọc: ut 
- Gv viết bảng bút và đọc. 
- Nêu cách ghép tiếng bút 
(Âm b trước vần ut sau, thanh sắc trên u.) 

- Yêu cầu hs ghép tiếng: bút 
- Cho hs đánh vần và đọc: bờ- ut- bút- sắc- bút 
- Gọi hs đọc toàn phần: ut- bút- bút chì. 
Vần ưt: 
  (Gv hướng dẫn tương tự vần ut.) 
- So sánh t với ut. 
(Giống nhau: Âm cuối vần là t. Khác nhau âm đầu 
vần là  và u).  
c Luyện viết bảng con: 
- Gv giới thiệu cách viết: ut, t, bút chì, mứt gừng  
.   

      
      

-Cho hs viết bảng con- Gv quan sát sửa sai cho hs. 
- Nhận xét bài viết của hs. 
d Đọc từ ứng dụng: 
- Cho hs đọc các từ ứng dụng: chim cút, sút bóng, 
sứt răng, nứt nẻ 
- Gv nhận xét, sửa sai cho hs. 
- Gv giải nghĩa từ: sút bóng, nứt nẻ. 
Cho HS tìm tiếng, từ mới 

Tiết 2: 
2. Luyện tập: 
a. Luyện đọc: 
- Gọi hs đọc lại bài ở tiết 1. 

- Gv nhận xét đánh giá. 
- Cho hs luyện đọc bài trên bảng lớp. 
- Giới thiệu tranh vẽ của câu ứng dụng. 
- Gv đọc mẫu: Bay cao cao vút 
                          Chim biến mất rồi 
                          Chỉ còn tiếng hót 
                          Làm xanh da trời. 
- Cho hs đọc câu ứng dụng 
- Hs xác định tiếng có vần mới: vút 
- Cho hs đọc toàn bài trong sgk. 

- Nhiều hs đọc. 
- Hs theo dõi. 
- 1 vài hs nêu.  
 
 
- Hs tự ghép. 
 
- Hs đánh vần và đọc. 
 
- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
 
- Thực hành như vần ut. 
- 1 vài hs nêu.  
 
 
 
- Hs theo dõi. 
 
 
 
-HS quan sát. 
- H S luyện viết bảng con. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Đọc cá nhân, đồng thanh 
 
 
HS chú ý lăng nghe 
H S tìm và nêu 
 
 
 
- 5 hs đọc. 
 
 
- Đọc cá nhân, đồng thanh 
- H S quan sát tranh- nhận xét.  
- Hs theo dõi. 
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b.Luyện viết: 
- Gv nêu lại cách viết: ut, ưt, bút chì, mứt gừng  
- Gv hớng dẫn hs cách ngồi viết và cách cầm bút 
để viết bài. 
- Gv quan sát hs viết bài vào vở tập viết.  
- Gv chấm một số bài- Nhận xét. 

 Luyện nói: 
- Gv giới thiệu tranh vẽ. 
- Gọi hs đọc tên bài luyện nói: Ngón út, con út, sau 
rốt  
- Gv hỏi hs:  
+ Trong tranh vẽ những gì? 
+ Hãy chỉ ngón út trên bàn tay em. 
+ Em thấy ngón út so với các ngón khác  
như thế nào? 
+ Nhà em có mấy anh chị em? 
+ Giới thiệu tên người con út trong nhà em. 
+ Đàn vịt con có đi cùng nhau không? 
+ Đi sau cùng còn gọi là gì? 
- Gv nhận xét, khen hs nói hay. 
III. Củng cố, dặn dò: 
Cho HS đọc lại toàn bài 
Dặn dò: HS về nhà đọc lại bài, xem bài sau 
                Nhận xét giờ học 
 

- 5 hs đọc. 
- 1 vài hs nêu. 
- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
 
 
- HS theo dõi cách viết 
- HS thực hiện tư thế ngồi viết 
 
- H S viết bài vào vở 

 

 

- Hs qs tranh- nhận xét. 

- Vài hs đọc. 
 
 
HS quan sát tranh và dựa vào thực tế để tả 
lời câu hỏi 
 
Một số HS luyện nói trước lớp 
 
 
 
 
Đọc cá nhân , đồng thanh 

 
 Tiết 4 : Âm nhạc:        HỌC BÀI HÁT TỰ CHỌN, TRÒ CHƠI ÂM NHẠC 
                                                        GV bộ môn dạy    
 
 
                               Thứ sáu  ngày 1 tháng2 năm 20.. 
                                            Nghỉ- Đ/C Thọ dạy 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 TUẦN 18 
~~~~~~~~~~~~ 

                                                Ngày soạn: Ngày 2tháng1 năm 20.. 
                                              Ngày dạy:Thứ hai ngày 4 tháng 1 năm 20.. 
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    Tiết 1                                     CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN 

_______________________________________ 
     
    Tiết 2:Đạo đức:  ÔN TẬP VÀ  THỰC HÀNH KỸ NĂNG CUỐI HỌC KỲ I 
A- Yêu cầu: 
- Củng cố những kiến thức về phẩm chất đạo đức của học sinh, thông qua các bài đạo đức đã 
học. 
- Học sinh có kĩ năng nhận biết về đạo đức: Hiểu được cách chào cờ, tác dụng của việc đi học 
đều và đúng giờ, biết giữ trật tự trong giờ học...,  
- Biết vận dụng các hành vi đạo đức vào thực tế cuộc sống. 
B- Đồ dùng: 
- Tranh ảnh trong vở bài tập. 
C- Các hoạt động dạy học: 

Hoạt động của gv: 
 

I. Kiểm tra bài cũ:  
- Trật tự trong trưòng học có tác dụng gì? 
- Gv nhận xét. 
II. Bài mới:   Giới thiệu bài 
Hoạt động 1: Quan sát tranh: 
- Gv cho hs nêu lại những bài đạo đức đã học. 
- Treo tranh của bài đạo đức đó lên để học sinh quan 
sát. 
- Nêu câu hỏi để học sinh trả lời: 
+ Nêu lại cách chào cờ? ở trường thường  
được chào cờ vào ngày nào? 
+ Em đã thực hiện được chưa? 
+ Hãy chào cờ lại cho cả lớp xem? 
+ Đi học đều và đúng giờ có tác dụng gì? Em đã đi 
học muộn lần nào chưa? Để tránh đi học muộn em 
cần phải làm gì? 
+ Trật tự trong trường có tác dụng gì? Để trámh mất 
trật tự, em không được làm gì trong giờ học, khi ra 
vào lớp hoặc giờ ra chơi? Việc gây mất trật tự trong 
giờ học có hại cho việc học tập, rèn luyện của học 
sinh như thế nào? 
 Hoạt động 2: Học sinh sắm vai:  
- Cho học sinh lên sắm vai theo tình huống khác 
nhau. 
- Giáo viên quan sát, nhận xét và yêu cầu học sinh 
trả lời tình huống nào đúng, tình huống nào sai.      
3. Củng cố- dặn dò: 
- Lớp vừa được quan sát các bạn sắm vai, những 
tình huống đó ở trong bài đạo đức nào?  
- Nhắc hs thường xuyên nhớ để thực hiện cho tốt 
các hành vi đạo đức dã học. 

Hoạt động của hs: 
 
 
- 2 hs nêu. 
 
 
 
- Hs nêu tên bài đã học: 
+ Nghiêm trang khi chào cờ. 
+ Đi học đều và đúng giờ. 
+ Trật tự trong truờng học. 
 
- Vài hs trả lời câu hỏi. 
 
+ Vài hs nêu. 
+ Vài hs thực hiện. 
+ Vài hs nêu. 
 
 
+ Hs nêu. 
 
 
 
 
 
 
- Cho hs thảo luận, chuẩn bị sắm vai. 
- Các nhóm lên sắm vai. 
- Cả lớp quan sát, nhận xét bổ sung.  
 
 
 
HS trả lời các tình huống trong các bài 
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              Nhận xét gìơ học.                           đạo đức đã học 
 
 
 
 

 
         Tiết 3-4:Tiếng Việt:            IT   IÊT 
A- Yêu cầu: 
- Học sinh đọc được: it, iêt, trái mít, chữ viết.từ và đoạn thơ ứng dụng 
Viết được: it, iêt, trái mít, chữ viết 
- Luyện nói từ 2-4 câu  theo chủ đề Em tô, vẽ, viết. 
B- Đồ dùng dạy học: 
- Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói. 
C- Các hoạt động dạy học: 

Hoạt động của gv 
 

I. Kiểm tra bài cũ:  
-Cho hs đọc và viết: chim cút,  sứt răng, nứt nẻ 
- Đọc câu ứng dụng:     Bay cao cao vút 
                                      Chim biến mất rồi 
                                      Chỉ còn tiếng hót 
                                      Làm xanh da trời. 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
II. Bài mới : Giới thiệu bài:  
                         Tiết 1: 
1.Dạy vần: 
Vần it 
a. Nhận diện vần: 
- Gv giới thiệu vần mới: it 
- Gv giới thiệu: Vần it được tạo nên từ i và t. 
- So sánh vần it với ut 
- Cho hs ghép vần it vào bảng gài. 
b. Đánh vần và đọc trơn: 
- Gv phát âm mẫu: it 
- Gọi hs đọc: it 
- Gv viết bảng mít và đọc. 
- Nêu cách ghép tiếng mít 
(Âm m trước vần it sau, thanh sắc trên i.) 

- Yêu cầu hs ghép tiếng: mít 
- Cho hs đánh vần và đọc: mờ- it- mít- sắc- mít 
- Gọi hs đọc toàn phần: it- mít- trái mít 
Vần iêt:(Gv hướng dẫn tương tự vần it.) 
- So sánh iêt với it. 
(Giống nhau: Âm cuối vần là t. Khác nhau âm đầu 
vần là iê và i).  

Hoạt động của hs 
 
- 3 hs đọc và viết. 
 
- 2 hs đọc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS chú ý lăng nghe 
- 1 vài hs nêu. 
- Hs ghép vần it. 
 
 
- Nhiều hs đọc. 
- Hs theo dõi. 
- 1 vài hs nêu.  
 
 
 
- Hs tự ghép. 
- Hs đánh vần và đọc. 
- Đọc cá nhân, đồng thanh. 
 
- Thực hành như vần it. 
- 1 vài hs nêu.  
 


